
Phụ lục 1 
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỤC VỤ  

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /        /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
_________________________________ 

1. Mã Định danh điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là H24 (đơn vị cấp 1). 

TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị  

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1.  H24 

Ủy ban 

nhân 

dân 

thành 

phố 

Số 18 Hoàng 

Diệu, Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

congthongtindientu@haiphong.gov.vn 080 31254 haiphong.gov.vn  
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Phụ lục 2 
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỤC VỤ  

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
_________________________________ 

 

1. Cấp mã định danh điện tử cho các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các đơn vị có nhu cầu 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương (đơn vị cấp 2):  

TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1.  H24.1 

Văn 

phòng Ủy 

ban nhân 

dân thành 

phố 

Số 18 Hoàng 

Diệu, Quận 

Hồng Bàng 

hpnet@haiphong.gov.vn 080225274 vanphong.haiphong.gov.vn  

2.  H24.2 
Sở Công 

thương 

Số 9 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

socongthuong@haiphong.gov.

vn 
0225.3846719 

socongthuong.haiphong.go

v.vn 
 

3.  H24.3 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Số 37 Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

sogddt@haiphong.gov.vn 0225.3842445 haiphong.edu.vn/homegd8  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

4.  H24.4 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Số 1 Cù 

Chính Lan, 

Quận Hồng 

Bàng 

sogtvt@haiphong.gov.vn 0225.3842931 sogtvt.haiphong.gov.vn  

5.  H24.5 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Số 1 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

sokhdt@haiphong.gov.vn 0225.3842614 sokhdt.haiphong.gov.vn  

6.  H24.6 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Số 1 Phạm 

Ngũ Lão, 

Quận Ngô 

Quyền 

sokhcn@haiphong.gov.vn 0225.3846.475 sokhcn.haiphong.gov.vn  

7.  H24.7 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Số 02 - Đinh 

Tiên Hoàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

soldtbxh@haiphong.gov.vn 0225.3842 808 soldtbxh.haiphong.gov.vn  

8.  H24.8 
Sở Ngoại 

vụ 

15 Trần 

Quang Khải - 

Hồng Bàng 

songvu@haiphong.gov.vn 0225.3747292 songoaivu.haiphong.gov.vn  

9.  H24.9 
Sở Nội 

vụ 
Số 12 Lê Đại 

Hành, Minh 
sonoivu@haiphong.gov.vn 080225289 sonoivu.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

10.  H24.10 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 5 Chiêu 

Hoa - Quận 

Kiến An 

sonnptnt@haiphong.gov.vn 0225.3877294 sonnptnt.haiphong.gov.vn  

11.  H24.11 
Sở Du 

lịch 

Số 72 Trần 

Phú, Quận 

Ngô Quyền 

sodulich@haiphong.gov.vn 02252299799 sodulich.haiphong.gov.vn  

12.  H24.12 
Sở Tài 

chính 

Số 10/15a Lê 

Hồng Phong, 

phường Đằng 

Lâm, quận 

Hải An 

Sotc@haiphong.gov.vn 0225.3859971 sotc.haiphong.gov.vn  

13.  H24.13 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

số 275 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

sotnmt@haiphong.gov.vn 0225.3732672 sotnmt.haiphong.gov.vn  

14.  H24.14 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Số 62 Võ Thị 

Sáu, Quận 

Ngô Quyền 

sotnmt@haiphong.gov.vn 0225.3732672 sotnmt.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

15.  H24.15 
Sở Tư 

pháp 

Số 7 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

sotp@haiphong.gov.vn 0225.3846314 sotp.haiphong.gov.vn  

16.  H24.16 

Sở Văn 

hóa và 

Thể thao 

Số 18 Minh 

Khai, Hồng 

Bàng 

sovhtt@haiphong.gov.vn 0225.3822616 sovhttdl.haiphong.gov.vn  

17.  H24.17 
Sở Xây 

dựng 

32 Lý Tự 

Trọng, Hồng 

Bàng 

soxd@haiphong.gov.vn 0225.3842086 soxd.haiphong.gov.vn  

18.  H24.18 Sở Y tế 

Số 38 Lê Đại 

Hành - Quận 

Hồng Bàng 

soyte@haiphong.gov.vn 02253 745 702 soytehaiphong.gov.vn  

19.  H24.19 

Ban quản 

lý khu 

kinh tế 

24 Cù Chính 

Lan, Minh 

Khai, Hồng 

Bàng 

banquanlykkt@haiphong.gov.

vn 
02253.569170 heza.gov.vn  

20.  H24.20 
Thanh tra 

thành phố 

Số 51 Lương 

Khánh Thiện, 

Quận Ngô 

Quyền 

thanhtrathanhpho@haiphong.go

v.vn 
0225.3921910 thanhtra.haiphong.gov.vn  

21.  H24.21 
Ủy ban 

nhân dân 

Số 6 đường 

Hồng Bàng, 
hongbang@haiphong.gov.vn 0225.3510907 hongbang.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Quận 

Hồng 

Bàng 

Sở Dầu, Quận 

Hồng Bàng 

22.  H24.22 

Ủy ban 

nhân dân 

Quận 

Ngô 

Quyền 

Lô 26A Lê 

Hồng Phong, 

Khu đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

ubngoquyen@haiphong.gov.v

n 
02253.836.786 ngoquyen.gov.vn  

23.  H24.23 

Ủy ban 

nhân dân 

Quận Lê 

Chân 

10G Hồ Sen, 

Quận Lê 

Chân 

ublechan@haiphong.gov.vn 0225.3898888 lechan.haiphong.gov.vn  

24.  H24.24 

Ủy ban 

nhân dân 

quận Hải 

An 

Khu 5 Lê 

Hồng Phong, 

quận Hải An 

ubhaian@haiphong.gov.vn 02253.625096 haian.haiphong.gov.vn  

25.  H24.25 
Ủy ban 

nhân dân 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 
ubkienan@haiphong.gov.vn 0225.3876500 /kienan.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

quận 

Kiến An 

phường Trần 

Thành Ngọ - 

quận Kiến An 

26.  H24.26 

Ủy ban 

nhân dân 

quận 

Dương 

Kinh 

Khu Trung 

tâm hành 

chính - đường 

Mạc Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

ubduongkinh@haiphong.gov.

vn 
0225.3880640 

duongkinh.haiphong.gov.v

n 
 

27.  H24.27 

Ủy ban 

nhân dân 

quận Đồ 

Sơn 

Số 195 - Lý 

Thánh Tông - 

Ngọc Xuyên, 

quận Đồ Sơn 

doson.congthongtin@haiphon

g.gov.vn 
0225.3861303 doson.haiphong.gov.vn  

28.  H24.28 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện An 

Dương 

Số 15, Tổ dân 

phố 4, thị trấn 

An Dương, 

huyện An 

Dương 

ubanduong@haiphong.gov.vn 02253.871515 anduong.haiphong.gov.vn  

29.  H24.29 
Ủy ban 

nhân dân 

Số 17 đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi thị trấn 

ubanlao@haiphong.gov.vn 02253.872.251 anlao.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện An 

Lão 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

30.  H24.30 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Cát Hải 

Số 01 - 

Đường Hà 

Sen, Thị Trấn 

Cát Bà, huyện 

Cát Hải 

ubcathai@haiphong.gov.vn 0225.3888.232 cathai.haiphong.gov.vn 000.00.30.H24 

31.  H24.31 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Kiến 

Thụy 

Số 8 Mạc 

Thái Tổ, Thị 

trấn Núi Đối, 

huyện Kiến 

Thụy 

ubkienthuy@haiphong.gov.vn 0225.3881.220 kienthuy.haiphong.gov.vn  

32.  H24.32 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Thủy 

Nguyên 

Thị trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy Nguyên 

ubthuynguyen@haiphong.gov

.vn 
0225.3874420 

thuynguyen.haiphong.gov.

vn 
 

33.  H24.33 
Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Khu II Thị 

trấn Tiên 

Lãng, Huyện 

Tiên Lãng 

ubndtienlang@haiphong.gov.

vn 
02253.883.108 tienlang.haiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Tiên 

Lãng 

34.  H24.34 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Vĩnh Bảo 

Đường 20/8 - 

Thị trấn Vĩnh 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndvinhbao@haiphong.gov.

vn 
02253.884.237 vinhbao.haiphong.gov.vn  

35.  H24.35 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Bạch 

Long Vỹ 

số 24 - Hồ 

Xuân Hương, 

Quận Hồng 

Bàng 

ubbachlongvy@haiphong.gov

.vn 
02253.823048 

bachlongvy.haiphong.gov.v

n 
 

36.  H24.36 

Quỹ 

Phòng, 

chống 

thiên tai 

thành phố 

Hải 

Phòng 

Khu đô thị 

Nam sông 

Lạch Tray, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

quypctt@haiphong.gov.vn 02253.686862 dedieuhaiphong.gov.vn  

37.  H24.37 

Ban Chỉ 

huy 

Phòng, 

chống 

Thiên tai 

Khu đô thị 

Nam sông 

Lạch Tray, 

phường Anh 

banchpctttkcn@haiphong.gov.

vn 
02253.701986 dedieuhaiphong.gov.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

và Tìm 

kiếm cứu 

nạn thành 

phố Hải 

Phòng 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

38.  H24.38 

Thành 

Đoàn Hải 

Phòng 

Số 22 Trần 

Hưng Đạo, 

Quận Hồng 

Bàng 

thanhdoanhaiphong@gmail.c

om 
0225.3745001 thanhdoanhaiphong.gov.vn  

39.  H24.52 
Liên đoàn 

lao động 

88 Điện Biên 

Phủ, Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng 

Chưa có 02253.745057 Chưa có  

40.  H24.53 

Liên 

Minh 

Hợp tác 

xã Doanh 

nghiệp 

37 Điện Biên 

Phủ, Minh 

Khai, Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng 

Chưa có 0225 3842 220 Chưa có  

41.  H24.54 

Quỹ bảo 

vệ và 

Phát triển 

rừng 

Tầng 4, tòa 

nhà 5 tầng, số 

05 Chiêu 

Hoa, phường 

Trần Thành 

Chưa có 02253.838315 Chưa có  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Ngọ, quận 

Kiến An 

42.  H24.55 

Bộ Chỉ 

huy Bộ 

đội Biên 

phòng 

thành phố 

Hải 

Phòng 

26 P. Lương 

Khánh Thiện, 

Lương Khá 

Thien, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

vanthubch.bdbp@haiphong.g

ov.vn 
0225.3848696 Chưa có  

43.  H24.56 

Ban An 

toàn giao 

thông 

Số 1 Cù 

Chính Lan, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

 

Chưa có 

 

 

 

0225.3746768 

Chưa có  

44.  H24.57 

Hội Liên 

hiệp Phụ 

nữ Hải 

Phòng 

14 Trần 

Quang Khải, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hồng Bàng 

Chưa có 0225 3745 859 Chưa có  

45.  H24.58 
Công an 

thành phố 

Số 2 Lê Đại 

Hành, 

phường Minh 

Chưa có 0225 3842 298 Chưa có  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Khai, quận 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

46.  H24.59 

Văn 

phòng 

Điều phối 

xây dựng 

nông thôn 

mới thành 

phố 

Tầng 3, tòa 

nhà 5 tầng, số 

05 Chiêu 

Hoa, phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

vanphongdieuphoihp@gmail.

com 
Chưa có Chưa có  

2. Cấp mã định danh điện tử cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (đơn vị cấp 2):  

TT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1.  H24.39 

Vườn 

Quốc gia 

Cát Bà 

Đường xuyên 

đảo Cát Bà, 

Trân Châu, 

Cát Hải, 

vuonqgcatba@haiphong.gov

.vn 
0225.3688981 

http://vuonquocgiacatba.com.

vn/ 
 

2.  H24.40 
Trường 

Đại học 

171 Phan 

Đăng Lưu, 
daihoc@haiphong.gov.vn 0225.3876338 dhhp.edu.vn  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hải 

Phòng 

Trần Thành 

Ngọ, Kiến An 

3.  H24.41 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền 

hình Hải 

Phòng 

Số 2 Nguyễn 

Bình, phường 

Kênh Dương, 

Quận Lê 

Chân 

daiptth@haiphong.gov.vn 0225.3840379 thhp.vn  

4.  H24.43 

Trường 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Hải 

Phòng 

Xã Mỹ Đức, 

huyện An Lão  
Chưa có 02253835986 Chưa có  

5.  H24.44 

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Hải 

Phòng 

169 Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê 

Chân 

caodangytehaiphong@gmail

.com 
0225 3719315 cdythaiphong.edu.vn  

6.  H24.45 

Trường 

Cao đẳng 

Kinh tế 

Hải 

Phòng 

Số 83 Đường 

Bạch Đằng, 

Hạ Lý, Quận 

Hồng Bàng 

Chưa có 0225.3842613 Chưa có  



14 

 

TT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

7.  H24.46 

Quỹ Đầu 

tư phát 

triển Hải 

Phòng 

Số 12 Hoàng 

Diệu, phường 

Máy Tơ, 

Quận Ngô 

Quyền 

Chưa có 02253686448 Chưa có  

8.  H24.47 

Nhà Xuất 

bản Hải 

Phòng 

30 Nguyễn 

Trãi, Máy Tơ, 

Quận Ngô 

Quyền 

Chưa có 02553592233 Chưa có  

9.  H24.48 

Ban 

Quản lý 

dự án 

Phát triển 

đô thị và 

Đầu tư 

xây dựng 

công 

trình dân 

dụng 

Số 03 Hồ 

Xuân Hương, 

phường Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

bql.tonghop.hp@gmail.com 02553842140 bqlptdt.org  

10.  H24.49 

Ban 

Quản lý 

dự án đầu 

tư xây 

Số 14 Minh 

Khai, phường 

Minh Khai, 

bqlgt@haiphong.gov.vn 0225.3747866 Chưa có  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

dựng các 

công 

trình giao 

thông Hải 

Phòng 

Quận Hồng 

Bàng 

11.  H24.50 

Ban 

Quản lý 

dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

công 

trình 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông 

thôn 

Số 692 Tôn 

Đức Thắng, 

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương 

banqldannhp@gmail.com 02253835621 Chưa có  

12.  H24.51 

Ban 

Quản lý 

dự án 

Đầu tư 

xây dựng 

hạ tầng 

đô thị và 

Lô M4C Khu 

trung cư 9 

tầng Lê Hồng 

Phong, 

phường Đông 

bqlkktkcn@haiphong.gov.vn 02253569475 Chưa có  
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TT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Khu kinh 

tế, khu 

công 

nghiệp 

Hải 

Phòng 

Khê, Quận 

Ngô Quyền 

 

3. Cấp mã định danh điện tử cho doanh nghiệp (Mã định danh là mã số kinh doanh) nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố ký Quyết định thành lập (đơn vị cấp 2):  

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, 

đơn vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định 

danh đã cấp 

theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1.  0200288219 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác 

công 

trình thủy 

lợi An 

Hải 

Số 781, 

Tôn Đức 

Thắng, 

phường 

Sở Dầu, 

Quận 

Hồng 

Bàng 

ctthuyloianhai@gmail.com 0225.3835795 thuyloianhai.com.vn  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, 

đơn vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định 

danh đã cấp 

theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

2.  0200109974 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác 

công 

trình thủy 

lợi Đa Độ 

Số 385 

Thị trấn 

Trường 

Sơn, 

huyện An 

Lão 

ctydado@gmail.com 0225.3679522. thuyloidado.com.vn  

3.  0200165520 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác 

công 

trình thủy 

lợi Thủy 

Nguyên 

Thôn 

Trịnh Xá, 

Xã Thiên 

Hương, 

Huyện 

Thuỷ 

Nguyên 

chưa có 0225.3874412 Chưa có  

4.  0200325622 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác 

công 

trình thủy 

lợi Tiên 

Lãng 

Số 303 - 

Khu 5 Thị 

trấn Tiên 

Lãng, 

huyện 

Tiên Lãng 

ctythuyloitienlang@gmail.com 0225.3883665 thuyloitienlang.com.vn  



18 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, 

đơn vị 

Địa chỉ cơ 

quan, 

đơn vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định 

danh đã cấp 

theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

5.  0200110909 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai thác 

công 

trình thủy 

lợi Vĩnh 

Bảo 

Số 

12/256, 

phố Đông 

Thái, TT 

Vĩnh Bảo, 

huyện 

Vĩnh Bảo 

thuyloivinhbaohp@gmail.com 0225.3884.257 thuyloivinhbao.com.vn  

6.  0200114646 

Công ty 

TNHH 

MTV Xổ 

số Hải 

Phòng 

Số 19 

Điện Biên 

Phủ, 

phường 

Máy Tơ, 

Quận Ngô 

Quyền 

ctyxosohaiphong@yahoo.com 0225.3551243 xosohaiphong.com.vn  
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Phụ lục 3 
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỤC VỤ  

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /        /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

I. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

1.  H24.1.1 

Trung tâm 

Hội nghị và 

Nhà khách 

thành phố 

18 Hoàng 

Diệu, 

Phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

tthn@haiphong.gov.vn 080225188 Chưa có  

2.  H24.1.2 

Trung tâm 

tin học 

thành phố 

18 Hoàng 

Diệu, 

Phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

hpnet@haiphong.gov.vn 080.31184 hpnet.vn  

 II. Sở Công thương 

3.  H24.2.1 

Trung tâm 

Khuyến 

công và Tư 

vấn phát 

Số 9 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

congthuong.ttkctvptcn@hai

phong.gov.vn 
0255.373947 

khuyenconghaiphon

g.com.vn/ 
 



20 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

triển công 

nghiệp 

III. Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.  H24.3.1 
Trường 

Khiếm Thị 

Ngõ 109 

Trường 

Chinh, 

Phường 

Đồng Hòa, 

Quận Kiến 

An 

khiemthi@haiphong.edu.vn 0904188517 

https://nuoidaytrekhi

emthihp.haiphong.e

du.vn 
 

5.  H24.3.2 

Trường 

Khiếm 

Thính 

Số 32 

Nguyễn Thị 

Thuận, khu 

E, Cát Bi, 

quận Hải An 

khiemthinh@haiphong.edu.

vn 
0906292788 

https://khiemthinhhp

.haiphong.edu.vn 
 

6.  H24.3.3 

Trung tâm 

Giáo dục kỹ 

thuật tổng 

hợp hướng 

nghiệp và 

bồi dưỡng 

nhà giáo 

Số 15 Khúc 

Thừa Dụ, 

phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê 

Chân 

trungtamgiaoducktth@haiph

ong.edu.vn 
02253870994 

https://gdktthhnbdnh

agiao.haiphong.edu.

vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

7.  H24.3.5 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường 

xuyên Hải 

Phòng 

33 Nguyễn 

Đức Cảnh, 

An Biên, 

QuậnLê 

Chân 

gdtx-

thanhpho@haiphong.edu.vn 
02253511060 

https://ttgdtxhaiphon

g.haiphong.edu.vn 
 

8.  H24.3.6 

Trường 

THPT An 

Dương 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

thpt-anduong@gmail.com 02253770152 
https://thptanduong.

haiphong.edu.vn 
 

9.  H24.3.7 

Trường 

THPT An 

Lão 

Thị Trấn An 

Lão, Huyện 

An Lão, An 

Tiến, huyện 

An Lão 

thpt-

anlao@haiphong.edu.vn 
0945866999 

https://thptanlao.hai

phong.edu.vn 
 

10.  H24.3.8 

Trường 

THPT Bạch 

Đằng 

Mỹ Liệt, 

Lưu Kiếm, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thpt-

bachdang@haiphong.edu.vn 
0989412869 

https://thptbachdang.

haiphong.edu.vn 
 

11.  H24.3.9 

Trường 

THPT Cát 

Bà 

Số 79, 

đường Hà 

Sen, huyện 

Cát Hải 

thpt-catba@haiphong.edu.vn 02253888591 
https://thptcatba.haip

hong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

12.  H24.3.10 

Trường 

THPT Cát 

Hải 

Xã Văn 

Phong - 

huyện Cát 

Hải 

thpt-

cathai@haiphong.edu.vn 
02253886655 

http://thptcathai.edu.

vn/ 
 

13.  H24.3.11 

Trường 

THPT 

Chuyên 

Trần Phú 

Lô 10A Lê 

Hồng 

Phong, quận 

Hải An 

thpt-

nktranphu@haiphong.edu.v

n 

02256255088 

https://thptchuyentra

nphu.haiphong.edu.v

n 
 

14.  H24.3.12 

Trường 

THPT Cộng 

Hiền 

xã Cộng 

Hiền, huyện 

Vĩnh Bảo 

thpt-

conghien@haiphong.edu.vn 
02253884368 

https://thptconghien.

haiphong.edu.vn 
 

15.  H24.3.13 

Trường 

THPT Đồ 

Sơn 

197 Lý 

Thánh 

Tông, quận 

Đồ Sơn 

thpt-

doson@haiphong.edu.vn 
02253861260 

https://thptdoson.hai

phong.edu.vn 
 

16.  H24.3.14 

Trường 

THPT Đồng 

Hòa 

Số 140 

Phường 

Đồng Hòa, 

quận Kiến 

An 

thpt-

donghoa@haiphong.edu.vn 
02253778070 

https://thptdonghoa.

haiphong.edu.vn 
 

17.  H24.3.15 

Trường 

THPT Hải 

An 

1177 Ngô 

Gia Tự, 

quận Hải An 

thpt-

haian@haiphong.edu.vn 
02252619978 

https://thpthaian.hai

phong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

18.  H24.3.16 

Trường 

THPT Hồng 

Bàng 

Số 991 Đại 

lộ Tôn Đức 

Thắng 

Sở dầu, 

Quận Hồng 

Bàng 

thpt-

hongbang@haiphong.edu.vn 
02256599506 

https://thpthongbang

.haiphong.edu.vn 
 

19.  H24.3.17 

Trường 

THPT Hùng 

Thắng 

Thôn 5, 

Hùng 

Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng 

thpt-

hungthang@haiphong.edu.v

n 

02253882650 
https://thpthungthan

g.haiphong.edu.vn 
 

20.  H24.3.18 

Trường 

THPT Kiến 

An 

175 Phan 

Đăng Lưu, 

Quận Kiến 

An 

Nguyendinhthanh@moet.ed

u.vn 
0367296002 

https://thptkienan.ha

iphong.edu.vn 
 

21.  H24.3.19 

Trường 

THPT Kiến 

Thụy 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

thpt-

kienthuy@haiphong.edu.vn 
02253881375 

https://thptkienthuy.

haiphong.edu.vn 
 

22.  H24.3.20 

Trường 

THPT Lê 

Chân 

Khu 5, Vĩnh 

Niệm, Quận 

Lê Chân 

tphp-

lechan@haiphong.edu.vn 
02253870649 

https://thptlechan.hai

phong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

23.  H24.3.21 

Trường 

THPT Lê 

Quý Đôn 

150 Cát Bi, 

quận Hải An 

thpt-

lequydon@haiphong.edu.vn 
02253977512 

http://thptlequydon.h

aiphong.edu.vn 
 

24.  H24.3.22 

Trường 

THPT Lê 

Ích Mộc 

xã Kỳ Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

THPT-

leichmoc@haiphong.edu.vn 
02253673497 

https://thptleichmoc.

haiphong.edu.vn 
 

25.  H24.3.23 

Trường 

THPT Lê 

Hồng Phong 

Số 4, Phạm 

Phú Thứ, Hạ 

Lý, Quận 

Hồng Bàng 

thpt-

lehongphong@haiphong.edu

.vn 

02253533739 
https://thptlehongph

ong.haiphong.edu.vn 
 

26.  H24.3.24 

Trường 

THPT Lý 

Thường Kiệt 

Xóm 7 Thủy 

Sơn, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thpt-

lythuongkiet@haiphong.edu

.vn 

02258840996 
https://thptlythuongk

iet.haiphong.edu.vn 
 

27.  H24.3.25 

Trường 

THPT Mạc 

Đĩnh Chi 

Số 5 đường 

Mạc Đăng 

Doanh, 

Phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

thpt-

macdinhchi@haiphong.edu.

vn 

02253581750 
https://thptmacdinhc

hi.haiphong.edu.vn 
 

28.  H24.3.26 

Trường 

THPT Ngô 

Quyền 

02 Mê Linh, 

An Biên, 

thpt-

ngoquyen@haiphong.edu.vn 
02253631342 

https://thptngoquyen

.haiphong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Quận Lê 

Chân 

29.  H24.3.27 

Trường 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

Xã Tú Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy 

thpt-

nguyenduccanh@haiphong.

edu.vn 

02253817517 

https://thptnguyendu

ccanh.haiphong.edu.

vn 
 

30.  H24.3.28 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Xã Lý Học, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

thpt-

nguyenbinhrkhiem@haipho

ng.edu.vn 

0253884121 

https://thptnguyenbi

nhkhiem.haiphong.e

du.vn 
 

31.  H24.3.29 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

KDC Bắc 

Hải thị trấn 

Vĩnh Bảo 

thpt-

nguyenkhuyen@haiphong.e

du.vn 

0912808927 

https://thptnguyenkh

uyen.haiphong.edu.v

n 
 

32.  H24.3.30 

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi 

An Hưng, 

huyện An 

Dương 

thpt-

nguyentrai@haiphong.edu.v

n 

02253850144 
https://thptnguyentra

i.haiphong.edu.vn 
 

33.  H24.3.31 

Trường 

THPT Nhữ 

Văn Lan 

Khu IV thị 

trấn Tiên 

Lãng, huyện 

Tiên Lãng 

thptnhuvanlan@haiphong.ed

u.vn 
0392622633 

https://thptnhuvanla

n.haiphong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

34.  H24.3.32 

Trường 

THCS-

THPT Lý 

Thánh Tông 

Vạn Sơn, 

quận Đồ 

Sơn 

thpt-

noitrudoson@haiphong.edu.

vn 

02253865468 

https://thcs-

thptlythanhtong.edu.

vn/ 
 

35.  H24.3.33 

Trường PT 

Phạm Ngũ 

Lão 

Xã Ngũ 

Lão, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thpt-

phamngulao@haiphong.edu.

vn 

0969968885 

https://thptphamngul

ao.haiphong.edu.vn 
 

36.  H24.3.34 

Trường PT 

Phan Đăng 

Lưu 

Số 6 Khúc 

Trì, Ngọc 

Sơn, quận 

Kiến An 

thpt-

phandangluu@haiphong.edu

.vn 

02253591243 

 

https://thptphandang

luu.haiphong.edu.vn 
 

37.  H24.3.35 

Trường 

THPT 

Quang 

Trung 

Xã Cao 

Nhân, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thpt-

quangtrung@haiphong.edu.

vn 

02253674211 

 

https://thptquangtrun

g.haiphong.edu.vn 
 

38.  H24.3.36 

Trường 

THPT Quốc 

Tuấn 

Thôn Đông 

Nham, Quốc 

Tuấn, huyện 

An Lão 

thpt-

quoctuan@haiphong.edu.vn 
02253922798 

https://thptquoctuan.

haiphong.edu.vn 
 

39.  H24.3.37 

Trường 

THPT Thái 

Phiên 

Số 258 

đương Đà 

thpt-

thaiphien@haiphong.edu.vn 
02253564592 

https://thptthaiphien.

haiphong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nẵng, Quận 

Ngô Quyền 

40.  H24.3.38 

Trường 

THPT Thụy 

Hương 

xã Thuỵ 

Hương, 

huyện Kiến 

Thuỵ 

thpt-

thuyhuong@haiphong.edu.v

n 

0225.3812709 
https://thptthuyhuon

g.haiphong.edu.vn 
 

41.  H24.3.39 

Trường 

THPT Thủy 

Sơn 

Đội 7, xã 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thpt-

thuyson@haiphong.edu.vn 
02253873520 

https://thptthuyson.h

aiphong.edu.vn 
 

42.  H24.3.40 

Trường 

THPT Tiên 

Lãng 

Khu 7 thị 

trấn Tiên 

Lãng, huyện 

Tiên Lãng 

thpt-

tienlang@haiphong.edu.vn 
02253883230 

https://thpttienlang.h

aiphong.edu.vn 
 

43.  H24.3.41 

Trường 

THPT Toàn 

Thắng 

Toàn Thắng, 

Tiên Lãng, 

huyện Tiên 

Lãng 

thpt-

toanthang@haiphong.edu.vn 
0918577991 

https://thpttoanthang

.haiphong.edu.vn 
 

44.  H24.3.42 

Trường 

THPT Tô 

Hiệu 

Việt Tiến, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

thpt-

tohieu@haiphong.edu.vn 
02253884370 

https://thpttohieu.hai

phong.edu.vn 
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45.  H24.3.43 

Trường 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Xã An Thái, 

huyện An 

Lão 

thpt-

tranhungdao@haiphong.edu.

vn 

02253879124 
https://thpttranhungd

ao.haiphong.edu.vn 
 

46.  H24.3.44 

Trường 

THPT Trần 

Nguyên Hãn 

Ngõ 185 

Tôn Đức 

Thắng, 

Quận Lê 

Chân 

nguyenthinguyetngatnh@g

mail.com 
0911232888 

https://thpttrannguye

nhan.haiphong.edu.v

n 
 

47.  H24.3.45 

Trường 

THPT Vĩnh 

Bảo 

Số 30 đường 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm, Thị 

trấn Vĩnh 

Bảo 

thpt-

vinhbao@haiphong.edu.vn 
02253884295 

https://thptvinhbao.h

aiphong.edu.vn 
 

48.  H24.3.46 

Trường 

THPT An 

Hải 

Tổ dân phố 

7, TT An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

thpt-

anhai@haiphong.edu.vn 
0255262517 

https://thptanhai.hai

phong.edu.vn 
 

49.  H24.3.47 

Trường 

THPT Hàng 

Hải 

338 - Lạch 

tray, Quận 

Ngô Quyền 

thpt-

hanghai@haiphong.edu.vn 
02253729070 

https://thpthanghai.h

aiphong.edu.vn 
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50.  H24.3.48 

Trường PT 

Hermann 

Gmeiner 

543 Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm, 

quận Hải An 

hgs.haiphong@sosvietnam.o

rg 
02253738591 

https://haiphong.hgs.

edu.vn/ 
 

51.  H24.3.49 
Trường PT 

AnhxTanh 

29 Nguyễn 

Trãi, Máy 

Tơ, Quận 

Ngô Quyền 

thpt-

anhxtanh@haiphong.edu.vn 
0225.3551262 

https://ptanhxtanh.ha

iphong.edu.vn 
 

52.  H24.3.50 

Trường 

THPT 

Lương Thế 

Vinh 

Số 10 Tam 

Bạc, phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

thpt-

luongthevinh@haiphong.ed

u.vn 

0918979966 
https://thptluongthev

inh.haiphong.edu.vn 
 

53.  H24.3.51 

Trường 

THPT Lý 

Thái Tổ 

Số 1/271 

Trần 

Nguyên Hãn 

thpt-

lythaito@haiphong.edu.vn 
02253782667 

https://ptlythaito.hai

phong.edu.vn 
 

54.  H24.3.52 

Trường 

THPT Marie 

Curie 

Ngõ Nam 

Pháp I, Lạch 

Tray, Ngô 

Quyền 

thpt-

mariecurie@haiphong.edu.v

n 

02253829517 
https://thptmariecuri

e.haiphong.edu.vn 
 

55.  H24.3.53 

Trường 

THPT Nam 

Triệu 

Xã Phục Lễ, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thpt-

namtrieu@haiphong.edu.vn 
0936007677 

https://thptnamtrieu.

haiphong.edu.vn 
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56.  H24.3.54 

Trường 

TH,THCS-

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

số 36/84 

đường Dân 

Lập, phường 

Dư Hàng 

Kênh, Quận 

Lê Chân 

truongptnguyentatthanh@g

mail.com 
02253795962 

https://ptnchnguyent

atthanh.haiphong.ed

u.vn 
 

57.  H24.3.55 

Trường 

THPT 

Nguyễn Huệ 

Thị Trấn 

Núi Đối, 

huyện Kiến 

Thụy 

thpt-

nguyenhue@haiphong.edu.v

n 

0225.3881348 
https://thptnguyenhu

e.haiphong.edu.vn 
 

58.  H24.3.56 

Trường 

THPT Phan 

Chu Trinh 

Số 29 đường 

UBND 

Phường 

Đằng Lâm, 

quận Hải An 

thpt-

phanchutrinh@haiphong.ed

u.vn 

0225.3557097 
https://thptphanchutr

inh.haiphong.edu.vn 
 

59.  H24.3.57 

Trường 

THPT 

Lương 

Khánh 

Thiện 

Số 7- Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

thpt-

luongkhanhthien@haiphong

.edu.vn 

0225.3757668 

https://thptluongkha

nhthien.haiphong.ed

u.vn 
 

60.  H24.3.58 

Trường 

THPT Tân 

An 

thôn Nam 

bình, xã An 

Hưng, 

thpt-

tanan@haiphong.edu.vn 
0913375117 

https://thpttanan.hai

phong.edu.vn 
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huyện An 

Dương 

61.  H24.3.59 

Trường 

THPT 

Thăng Long 

49/201 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

thpt-

thanglong@haiphong.edu.vn 
0225.3640869 

https://thptthanglong

.haiphong.edu.vn 
 

62.  H24.3.60 

Trường 

THPT Trần 

Tất Văn 

An thắng, 

huyện An 

Lão 

thpt-

trantatvan@haiphong.edu.vn 
0225.3872106 

https://thpttrantatvan

.haiphong.edu.vn 
 

63.  H24.3.61 
Trường 

THPT 25-10 

Đội 6 - 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thpt-25-

10@haiphong.edu.vn 
0225.3873168 

https://thpt25-

10.haiphong.edu.vn 
 

64.  H24.3.62 

Trường TH-

THCS-

THPT Hai 

Bà Trưng 

Số 9 Trung 

Lực, Đằng 

Lâm, quận 

Hải An 

info@hbt.edu.vn 0225.3261986 www.hbt.edu.vn  

65.  H24.3.63 

Trường 

THPT Tân 

Trào 

Xã Mỹ Đức, 

huyện An 

Lão 

thtp-

tantrao@haiphong.edu.vn 
0225.3879968 

https://thpttantrao.ha

iphong.edu.vn 
 

66.  H24.3.64 

Trường 

THPT Hùng 

Vương 

Số 498 Đà 

Nẵng, Quận 

Ngô Quyền 

thpt-

hungvuong@haiphong.edu.v

n 

0225.3614262 
https://thpthungvuon

g.haiphong.edu.vn 
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67.  H24.3.65 

Trường 

THPT 

Quảng 

Thanh 

Thanh Lãng, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thpt-

quangthanh@haiphong.edu.

vn 

0225.3962599 
https://thptquangtha

nh.haiphong.edu.vn 
 

68.  H24.3.66 

Trường TH-

THCS-

THPT Hữu 

Nghị quốc 

tế 

36 Đ. Dân 

Lập, Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê 

Chân 

htuan1904@gmail.com 0869721616 hns.edu.vn/  

69.  H24.3.67 

Trường 

Trường TH-

THCS-

THPT Hàng 

Hải 1 

Phường 

Đồng Hòa, 

quận Kiến 

An 

thpt-

hanghai1@haiphong.edu.vn 
0225.3544199 

https://th-thcs-

thpthanghai1.haipho

ng.edu.vn 

 

70.  H24.3.68 

Trường 

Trường Tiểu 

học - THCS 

- THPT 

Dewey 

Đường 11, 

Khu đô thị 

Sao Đỏ, 

Anh Dũng 2 

Phường Anh 

Dũng Quận 

Dương Kinh 

th-thcs-

thptdeway@haiphong.edu.v

n 

0913577461 
thedeweyschools.ed

u.vn 
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71.  H24.3.69 

Trường 

Trường Tiểu 

học - THCS 

- THPT 

Vinschool 

Imperia 

Thượng Lý, 

Quận Hồng 

Bàng 

vinschoolimperia@haiphong

.edu.vn 
02253708888 vinschool.edu.vn  

72.  H24.3.70 

Trường TH 

- THCS - 

THPT 

Edison 

143 Trường 

Chinh, Quán 

Trữ, quận 

Kiến An 

th-thcs-

thptedison@haiphong.edu.v

n 

02253878858 edisonhp.edu.vn  

73.  H24.3.71 

Trường 

THCS - 

THPT FPT 

Đường số 4, 

ngõ 195 

Nguyễn 

Văn Hới, 

khu Tái 

định cư 

Đằng Lâm 

I, phường 

Thành Tô, 

quận Hải 

An, thành 

phố Hải 

Phòng. 

vanphong.hp@fe.edu.vn (0225) 3666 579 
https://haiphong-

school.fpt.edu.vn/ 
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74.  H24.3.72 

Trường 

Quốc tế QSI 

Hải Phòng 

Lô CC2, 

khu đô thị 

Mê Linh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương 

Kinh, thành 

phố Hải 

Phòng 

haiphong@qsi.org 0225.3814.258 
https://haiphong.qsi.

org 
 

 IV.  Sở Giao thông vận tải 

75.  H24.4.1 

Trung tâm 

Quản lý, bảo 

trì giao 

thông công 

cộng và 

đăng kiểm 

thủy 

 

Số 1 Cù 

Chính Lan, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

Trungtamqlbtdkt@gmail.co

m 
0225.3823826 Chưa có  

76.  H24.4.2 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Giao thông 

vận tải Hải 

Phòng 

514 Trần 

Nhân Tông, 

Nam Sơn, 

quận Kiến 

An 

 

 

gtvt.hp@gmail.com 

 

 

0225.3877300 

 

Chưa có 

www.truonggtvt.edu

.vn 

 

mailto:Trungtamqlbtdkt@gmail.com
mailto:Trungtamqlbtdkt@gmail.com
mailto:gtvt.hp@gmail.com
http://www.truonggtvt.edu.vn/
http://www.truonggtvt.edu.vn/
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77.  H24.4.3 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa Hải 

Phòng 

Số 1 Cù 

Chính Lan, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

 

 

cangvudtnd@haiphong.gov.

vn 

 

 

0225.3746768 

Chưa có  

78.  H24.4.4 

Trung tâm 

Đăng kiểm 

xe cơ giới 

Hải Phòng 

Hạ Đoạn 

2, Đông 

Hải 2, 

quận Hải 

An 

 

dk1502s@gmail.com 

 

0225.3750984 
Chưa có  

79.  H24.4.5 

Thanh tra 

Sở Giao 

thông vận 

tải Hải 

Phòng 

Số 78 Hùng 

Vương, 

phường 

Quán Toan, 

Quận Hồng 

Bàng 

ttgthaiphong@gmail.com 0225.3747420 Chưa có  

 V. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

80.  H24.5.1 

Trung tâm 

Tư vấn đấu 

thầu 

01 Đinh 

Tiên Hoàn 

phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

tttvdt.dpi.hp@gmail.com 0225.3823238 
Sokhdt.haiphong.go

v.vn 
 

mailto:cangvudtnd@haiphong.gov.vn
mailto:cangvudtnd@haiphong.gov.vn
mailto:dk1502s@gmail.com
mailto:ttgthaiphong@gmail.com
mailto:tttvdt.dpi.hp@gmail.com
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VI. Sở Khoa học và Công nghệ 

81.  H24.6.1 

Trung tâm 

Thông tin, 

thống kê 

khoa học và 

công nghệ 

Số 1 Phạm 

Ngũ Lão, 

Quận Ngô 

Quyền 

trungtamtttk@hpstic.vn 02253.757 100 hpstic.vn  

82.  H24.6.2 

Trung tâm 

Phát triển 

khoa học 

công nghệ 

và Đổi mới 

sáng tạo 

Số 276B 

nhà A10 

Đồng Tâm, 

phường 

Lạch Tray, 

Quận Ngô 

Quyền 

info@isc1.vn 02253.364 0748 www.isc1.vn  

83.  H24.6.3 

Chi cục Tiêu 

chuẩn – Đo 

lường – 

Chất lượng 

Số 240 Văn 

Cao, Quận 

Ngô Quyền 

chicuctdchp@gmail.com 02253.730555 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=cctcdlcl 

 

VII. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

84.  H24.7.1 

Chi cục 

Phòng, 

chống Tệ 

nạn xã hội 

Hải Phòng 

Số 1 đường 

Lương Văn 

Can, Quận 

Ngô Quyền 

chicucpctnxh@haiphong.go

v.vn 
0225.3 652 515 

http://dsephaiphong.

vn 
 

mailto:chicucpctnxh@haiphong.gov.vn
mailto:chicucpctnxh@haiphong.gov.vn
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85.  H24.7.2 

Trung tâm 

Kiểm định 

và Kỹ thuật 

an toàn Hải 

Phòng 

Số 2 đường 

Nguyễn Sơn 

Hà, phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê 

Chân 

kiemdinhktathp@gmail.com 
0225.3533279 

 

http://kiemdinhhaiph

ong.vn/ 
 

86.  H24.7.3 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm Hải 

Phòng 

Số 735 

đường 

Nguyễn Văn 

Linh, Quận 

Lê Chân 

maidang85@gmail.com 0225.3701661 
http://vieclamhaipho

ng.net/ 
 

87.  H24.7.5 

Quỹ Bảo trợ 

trẻ em thành 

phố Hải 

Phòng 

Số 20 đường 

Trần Hưng 

Đạo, Quận 

Hồng Bàng 

quybaotrotehp@gmail.com 

 
0225.3822712 Chưa có  

88.  H24.7.6 

Trường Lao 

động xã hội 

Thanh Xuân 

Số 60 đường 

Nguyễn Văn 

Hới, phường 

Cát Bi, quận 

Hải An 

truonggiaoduclaodongthanh

xuan@gmail.com 

 

0225.3977625 Chưa có  

89.  H24.7.7 
Trung tâm 

Công tác xã 

hội và Quỹ 

Số 60 đường 

Nguyễn Văn 

Hới, phường 

ttctxhhp@haiphong.gov.vn 0225.3700799 
http://congtacxahoih

aiphong.gov.vn/ 
 

mailto:kiemdinhktathp@gmail.com
mailto:maidang85@gmail.com
mailto:truonggiaoduclaodongthanhxuan@gmail.com
mailto:truonggiaoduclaodongthanhxuan@gmail.com
https://mail.haiphong.gov.vn/owa/redir.aspx?C=Z0YWezHTFkOCAgKRDmrDRTNfAru5b9II6GQ2_I7Hp3hDTWi6w8a15XJkRr0cVwhg9EsNdtoxtw0.&URL=mailto%3attctxhhp%40haiphong.gov.vn
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bảo trợ trẻ 

em Hải 

Phòng 

Cát Bi, quận 

Hải An 

90.  H24.7.08 

Làng Nuôi 

dạy trẻ mô 

côi Hoa 

Phượng 

Số 486 

đường Ngô 

Gia Tự, 

phường 

Thành Tô, 

quận Hải An 

hoaphuongvillage@gmail.co

m 
0225.3729504 Chưa có  

91.  H24.7.09 

Trung tâm 

Điều dưỡng 

Người có 

công Hải 

Phòng 

Khu 1, 

phường Vạn 

Sơn, quận 

Đồ Sơn 

nguyenvanson19021969@g

mail.com 
0225.3865686 Chưa có  

92.  H24.7.10 

Trung tâm 

Nuôi dưỡng 

Bảo trợ xã 

hội 

thôn Nguyệt 

Áng, xã 

Thái Sơn, 

huyện An 

Lão, thành 

phố Hải 

Phòng 

trungtambtxhhp@gmail.com 0225.3877026 Chưa có  

mailto:hoaphuongvillage@gmail.com
mailto:hoaphuongvillage@gmail.com
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93.  H24.7.11 

Cơ sở Cai 

nghiện ma 

túy số 2 

Xã Đại 

Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng 

Cainghienmatuy2@haiphon

g.gov.vn 
0225.3582993 Chưa có  

94.  H24.7.12 

Trung tâm 

Điều dưỡng 

người tâm 

thần Hải 

Phòng 

Xã Dũng 

Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo 

trungtamddhp@gmail.com 0225.3884061 Chưa có  

VIII. Sở Ngoại vụ 

95.  H24.8.1 

Trung tâm 

Thông tin và 

Phát triển 

Đối ngoại 

15 Trần 

Quang Khải, 

Quận Hồng 

Bàng 

Chưa có 02253.810.208 Chưa có  

IX. Sở Nội vụ 

96.  H24.9.1 

Ban Thi đua 

- Khen 

thưởng 

Số 18 

Hoàng Diệu, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

hdtdkt@haiphong.gov.vn 0225 3747154 Chưa có  

97.  H24.9.2 
Ban Tôn 

giáo 
Số 15 

Hoàng Diệu, 
bantg@haiphong.gov.vn 08031256 Chưa có  

mailto:Cainghienmatuy2@haiphong.gov.vn
mailto:Cainghienmatuy2@haiphong.gov.vn
mailto:trungtamddhp@gmail.com
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

98.  H24.9.3 

Chi cục Văn 

thư - Lưu 

trữ 

Số 2 Thất 

Khê, Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

chicucvanthuluutru@haipho

ng.gov.vn 
080225221 Chưa có  

X. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

99.  H24.10.1 

Chi cục 

Thủy lợi và 

phòng 

chống thiên 

tai 

Khu đô thị 

Nam sông 

Lạch Tray 

(Km 0+800 

Phạm Văn 

Đồng), 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

chicuc.tlpctt@haiphong.gov.

vn 
02253.701986 

http://www.haiphon

g.gov.vn 

:8888/Portal/Default

.aspx?Organization=

ccddvpclb 

 

 

100.  H24.10.3 
Chi cục 

Kiểm lâm 

Tầng 4, tòa 

nhà 5 tầng, 

số 05 Chiêu 

Hoa, 

phường 

chicuckiemlam@haiphong.g

ov.vn 
02253.838315 

http://www.haiphon

g.gov.vn 

:8888/Portal/Default

.aspx?Organization=

cckl 

 

http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

101.  H24.10.4 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

Số 196 

Nguyễn 

Lương 

Bằng, 

phường Phù 

Liễn, quận 

Kiến An 

chicucthuy@haiphong.gov.v

n 
02253.876328 

http://www.haiphon

g.gov.vn 

:8888/Portal/Default

.aspx?Organization=

ccty 

 

102.  H24.10.5 
Chi cục 

Thủy sản 

Tầng 2, tòa 

nhà 5 tầng, 

số 05 Chiêu 

Hoa, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

chicuckt-

bvnlts@haiphong.gov.vn 
02253.551111 

http://www.haiphon

g.gov.vn 

:8888/Portal/Default

.aspx?Organization=

ccktvbvts 

 

103.  H24.10.6 

Chi cục 

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản 

Tầng 1, tòa 

nhà 5 tầng, 

Số 05 Chiêu 

Hoa, 

phường 

Trần Thành 

chicucqlclnlts@haiphong.go

v.vn 
02253.877369 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=ccqlclnlts 

 

http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Ngọ, quận 

Kiến An 

104.  H24.10.7 

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

Số 42 Phan 

Đăng Lưu, 

quận Kiến 

An 

chicucbvtv@haiphong.gov.v

n 
02253.791573 

http://baovethucvath

aiphong.vn 

 

 

105.  H24.10.9 

Trung tâm 

khuyến 

nông 

Số 6, Phố 

Chiêu Hoa, 

Phường 

Trần Thành 

Ngọ, Kiến 

An 

hctc.ttknhp@gmail.com 02253.541319 

khuyennonghaiphon

g. 

gov.vn 

 

106.  H24.10.10 

Ban Quản lý 

cảng cá, bến 

cá 

Tầng 3, tòa 

nhà 05 tầng 

Số 05 Chiêu 

Hoa, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

bqlcangca@haiphong.gov.v

n 
02253.652907 

http://www.haiphon

g.gov.vn 

:8888/Portal/Default

.aspx?Organization=

ttdvhcts 

 

107.  H24.10.12 

Thanh tra 

Sở 

NN&PTNT 

Số 5, Phố 

Chiêu Hoa, 

Phường 

sonnptnt.thanhtra@haiphon

g.gov.vn 
0225.3877373   

http://baovethucvathaiphong.vn/
http://baovethucvathaiphong.vn/
https://khuyennonghaiphong/
https://khuyennonghaiphong/
http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
mailto:sonnptnt.thanhtra@haiphong.gov.vn
mailto:sonnptnt.thanhtra@haiphong.gov.vn


43 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

XI. Sở Tài nguyên và Môi trường 

108.  H24.13.1 

 

Chi cục 

Biển và Hải 

đảo 

Tầng 3, 

toà nhà 

HTOWER 

số 195 

Văn 

Cao, Quận 

Ngô Quyền 

 

sotn.ccbhd@haiphong.g 

ov.vn 

 

0225.3261419 
Chưa có  

109.  H24.13.02 

Chi cục 

Quản lý 

đất 

đai 

Số 275 

Lạch Tray, 

Quận Ngô 

Quyền 

sotn.ccqldd@haiphong.go

v.vn 
0225.3732.368 Chưa có  

110.  H24.13.03 

Chi cục 

Bảo vệ 

môi 

trường 

Số 209 

Phan Bội 

Châu, 

Quận Hồng 

Bàng 

sotn.ccbvmt@haiphong.go

v.vn 
0225.3521195 Chưa có  

111.  H24.13.04 
Văn phòng 

Đăng 

Số 275 

Lạch Tray, 

sotn.vpdkdd@haiphong.go

v.vn 
0972658266 Chưa có  

mailto:sotn.ccbhd@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ccbhd@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ccqldd@haiphong.g
mailto:sotn.ccbvmt@haiphong.
mailto:sotn.ccbvmt@haiphong.
mailto:sotn.ccbvmt@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.vpdkdd@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.vpdkdd@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.vpdkdd@haiphong.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

ký đất đai Quận Ngô 

Quyền 

112.  H24.13.05 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

- Dữ liệu, 

Thông tin 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Số 30A Lý 

Tự Trọng, 

phường 

Hoàng 

Văn Thụ, 

Quận 

Hồng 

Bàng 

 

sotn.ttkttnmt@haiphong. 

gov.vn 

 

0225.3841686 
Chưa có  

113.  H24.13.06 

Trung 

tâm Quan 

trắc môi 

trường 

Số 275 

Lạch Tray, 

Quận Ngô 

Quyền 

sotn.ttqtmt@haiphong.gov

.vn 
0225.3733493 

http://hacem.com.

vn 
 

114.  H24.13.7 

 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Số 01 Trần 

Bình Trọng, 

phường Cầu 

Đất, Quận 

Ngô Quyền 

 

sotn.ttptqd@haiphong.gov.vn 

 

0225.3250198 
Chưa có  

115.  H24.13.08 

Quỹ Bảo 

vệ môi 

trường 

Số 275 

Lạch Tray, 

sotn.quybvmt@haiphong.g

ov.vn 
0225.3920868   

mailto:sotn.ttkttnmt@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ttkttnmt@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ttqtmt@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ttqtmt@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ttqtmt@haiphong.gov.vn
http://hace/
mailto:sotn.ttptqd@haiphong.gov.vn
mailto:sotn.ttptqd@haiphong.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Quận Ngô 

Quyền 

XII. Sở Thông tin và Truyền thông 

116.  H24.14.1 

Trung tâm 

Thông tin và 

Truyền 

thông 

62 Võ Thị 

Sáu, Quận 

Ngô Quyền 

Chưa có 02253.757388 Chưa có  

XIII. Sở Tư pháp 

117.  H24.15.1 

Trung tâm 

Dịch vụ Bán 

đấu giá tài 

sản Hải 

Phòng 

Số 112 Lê 

Duẩn, quận 

Kiến An 

tranthanhcuong@haiphong.

gov.vn 
0225.3678.680 Không có  

118.  H24.15.2 

Phòng Công 

chứng số 1 

thành phố 

Hải Phòng 

Số 7 Phan 

Chu Trinh, 

P. Hoàng 

Văn Thụ, 

Quận Hồng 

Bàng 

dodaiduong@haiphong.gov.

vn 
0225.3592.966 Không có  

119.  H24.15.3 
Phòng Công 

chứng số 2 

Số 112 Lê 

Duẩn, quận 

Kiến An 

doannhuvui@haiphong.gov.

vn 
0225.3877.043 Không có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

thành phố 

Hải Phòng 

120.  H24.15.6 

Phòng Công 

chứng số 5 

thành phố 

Hải Phòng 

Số 7 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

nguyenthingocbich@haipho

ng.gov.vn 
0225.3847.389 Không có  

121.  H24.15.7 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước thành 

phố Hải 

Phòng 

Số 112 Lê 

Duẩn, quận 

Kiến An 

tranquytoan@haiphong.gov.

vn 
0225.3678.689 

http://www.haiphon

g.gov.vn/Portal/Defa

ult.aspx?Organizatio

n=tttgpl 

 

XIV. Sở Văn hóa và Thể thao 

122.  H24.16.1 

Trung tâm 

Thông tin, 

triển lãm và 

Điện ảnh 

111 Cầu 

Đất, phường 

Cầu Đất, 

Quận Ngô 

Quyền 

phonghcth.ttcd@gmail.com 02253.838895 Chưa có  

123.  H24.16.2 
Bảo tàng 

Hải Phòng 

66 Điện 

Biên Phủ, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

baotanghp@gmail.com 02253.823451 Chưa có  

http://www.haiphong.gov.vn/
http://www.haiphong.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

124.  H24.16.3 

Trung tâm 

Văn hóa 

thành phố 

18 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

trungtamvanhoathanhpho@

gmail.com 
02253.823809 Chưa có  

125.  H24.16.4 

Thư viện 

Khoa học 

tổng hợp 

thành phố 

213A Lạch 

Tray, Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền 

hanhchinh.tvhp@gmail.com 02253.260927 
http://www.thuvienh

aiphong.org.vn/ 
 

126.  H24.16.5 

Trường 

Trung cấp 

Văn hóa 

nghệ thuật 

và Du lịch 

Hải Phòng 

36 Hào Khê, 

Cát Bi, quận 

Hải An 

vanhoa@haiphong.edu.vn 02253.829344 
http://www.vhntdlha

iphong.edu.vn/ 
 

127.  H24.16.6 

Trung tâm 

huấn luyện 

và thi đấu 

thể dục thể 

thao 

17 Lạch 

Tray, 

Lạch Tray, 

Quận Ngô 

Quyền 

trungtamhltdtdtthaiphong@

gmail.com 
02253.847683 

http://www.ttdtvdvtd

tthp.gov.vn 
 

128.  H24.16.7 
Trung tâm 

Tổ chức 

Số 117 Đinh 

Tiên Hoàng, 
hanhchinhtcbd@gmail.com 02253.745799 Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

biểu diễn 

nghệ thuật 

thành phố 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hồng Bàng 

129.  H24.16.9 

Đoàn Kịch 

nói Hải 

Phòng 

56 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hồng Bàng 

doankichnoihp@gmail.com 02253.745763 Chưa có  

130.  H24.16.10 

Đoàn Cải 

lương Hải 

Phòng 

189 Phan 

Bội Châu, 

Quận Hồng 

Bàng 

doancailuonghp@gmail.com 02253.838818 Chưa có  

131.  H24.16.11 

Đoàn Ca 

múa Hải 

Phòng 

80 Phan Bội 

Châu, Quận 

Hồng Bàng 

camuahaiphong@yahoo.co

m.vn 
02253.530936 Chưa có  

132.  H24.16.12 

Đoàn Nghệ 

thuật Múa 

rối Hải 

Phòng 

274 Lê Lợi, 

Quận Ngô 

Quyền 

muaroihaiphong@gmail.co

m 

hoangyenhp1982@gmail.co

m 

02253.849398 Chưa có  

133.  H24.16.13 
Đoàn Chèo 

Hải Phòng 

49 Hai Bà 

Trưng, Cầu 

Đất, Quận 

Lê Chân 

doancheohp@gmail.com 02253.631061 Chưa có  

mailto:muaroihaiphong@gmail.com
mailto:muaroihaiphong@gmail.com
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

XV. Sở Xây dựng 

134.  H24.17.1 
Thanh tra 

xây dựng 

Số 3 Hồ 

xuân 

Hương, 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

xaydung.thanhtra@haiphon

g.gov.vn 
02253821035 Chưa có  

135.  H24.17.2 

Viện Quy 

hoạch Hải 

Phòng 

34 Lý tự 

Trọng, 

Hoàng Văn 

thụ, Quận 

Hồng Bàng 

vienquyhoachhp@gmail.c

om 
02253842396 Chưa có  

136.  H24.17.3 

Trung tâm 

Tư vấn thiết 

kế xây dựng 

và Kiểm 

định chất 

lượng xây 

dựng công 

trình 

Số 34 Lý Tự 

Trọng, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hồng Bàng, 

hcqc.center@gmail.com 0225.3569559 Chưa có  

XVI. Sở Y tế 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

137.  H24.18.1 

Chi cục An 

toàn Vệ sinh 

thực phẩm 

21 Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

chicucattphp@gmail.com 0225.3 821584 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1298&pageid=

31421 

 

138.  H24.18.2 

Chi cục Dân 

số Kế hoạch 

hóa gia đình 

21 Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng 

dansohaiphong@yahoo.com

.vn 
0225.3569400 

http://chicucdansoha

iphong.vn/Default.as

px?sname=ccdanso

&sid=1299&pageid

=31474 

 

139.  H24.18.3 

Trung tâm 

Kiểm 

nghiệm 

thuốc mỹ 

phẩm, thực 

phẩm Hải 

Phòng 

Số 18/383 

Lán Bè, 

Lam Sơn, 

Quận Lê 

Chân 

kiemnghiemhp@gmail.com 02253. 950479 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1317&pageid=

32428 

 

140.  H24.18.5 
Trung tâm 

cấp cứu 115 

Đường An 

Kim Hải, 

thôn Cái 

Tắt, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

emergency.capcuu115hp@g

mail.com 
02253.950181 

capcuu115haiphong.

vn 
 

https://maps.google.com/?q=383+L%C3%A1n+B%C3%A8,+Lam+S%C6%A1n,+L%C3%AA+Ch%C3%A2n,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=383+L%C3%A1n+B%C3%A8,+Lam+S%C6%A1n,+L%C3%AA+Ch%C3%A2n,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=383+L%C3%A1n+B%C3%A8,+Lam+S%C6%A1n,+L%C3%AA+Ch%C3%A2n,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=383+L%C3%A1n+B%C3%A8,+Lam+S%C6%A1n,+L%C3%AA+Ch%C3%A2n,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=383+L%C3%A1n+B%C3%A8,+Lam+S%C6%A1n,+L%C3%AA+Ch%C3%A2n,+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&entry=gmail&source=g
mailto:emergency.capcuu115hp@gmail.com
mailto:emergency.capcuu115hp@gmail.com
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

141.  H24.18.6 
Trung tâm 

Da liễu 

140 Trần 

Phú, Quận 

Ngô Quyền 

hanhchinhdalieu@gmail.co

m 
0225.3592385 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1319&pageid=

32534 

 

142.  H24.18.7 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

thành phố 

Số 21 Lê 

Đại Hành, 

Quận Hồng 

Bàng 

gdsk.cdchaiphong@gmail.c

om 
02253.603686 

http://cdchaiphong.g

ov.vn 
 

143.  H24.18.8 

Trung tâm 

Kiểm dịch y 

tế quốc tế 

2B Thất 

Khê, 

phường 

Minh Khai, 

Quận Hồng 

Bàng 

kdythaiphong@gmail.com 02253.841769 

http://trungtamkiem

dichytequoctehaipho

ng.vn/Default.aspx?

sname=ttkdytqt&sid

=1318&pageid=324

81 

 

144.  H24.18.11 

Trung tâm 

Giám định 

Pháp y 

Số 1 Nhà 

Thương, Cát 

Dài, Lê 

Chân 

trungtamphapyhaiphong200

8@gmail.com 
02253. 951008 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1313&pageid=

32216 

 

145.  H24.18.12 

Ban Bảo vệ, 

Chăm sóc 

sức khỏe 

cán bộ thành 

phố 

Số 1 Nhà 

Thương, Cát 

Dài, Quận 

Lê Chân 

anbvskcb.vanthu@haiphong

.gov.vn 
0225.3950520 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1340&pageid=

33647 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

146.  H24.18.13 

Bệnh viện 

Hữu nghị 

Việt Tiệp 

Số 1 Nhà 

Thương, Cát 

Dài, Lê 

Chân 

hanhchinhviettiep@gmail.co

m 
02253.700436 viettiephospital.vn  

147.  H24.18.14 
Bệnh viện 

Phụ sản 

19 Trần 

Quang Khải, 

Quận Hồng 

Bàng 

vanthu.bvps@gmail.com 02253.745128 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1323&pageid=

32746 

 

148.  H24.18.15 
Bệnh viện 

Trẻ em 

285 Trường 

Chinh, Lãm 

Hà, Kiến An 

bvte.vanthu@haiphong.gov.

vn 
02253.876441 

benhvientreemhaiph

ong.vn/ 
 

149.  H24.18.16 
Bệnh viện 

Kiến An 

35 Trần Tất 

Văn, quận 

Kiến An 

bvka.vanthu@haiphong.gov.

vn 
02253.690277 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1329&pageid=

33064 

 

150.  H24.18.17 

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền 

Đường An 

Kim Hải, 

Thôn Cái 

Tắt, Xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

yhcttchc@gmail.com 0225.3700412 

http://yhoccotruyenh

p.vn/Default.aspx?s

name=bvyhoccotruy

en&sid=1325&pagei

d=32852 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

151.  H24.18.18 

Bệnh viện 

Phổi Hải 

Phòng 

Số 568 Trần 

Tất Văn, 

Tràng Minh, 

quận Kiến 

An 

bvlp.vanthu@haiphong.gov.

vn 
0225.3691367 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1296&pageid=

31315 

 

152.  H24.18.19 
Bệnh viện 

Mắt 

Số 383 Lán 

Bè, Phường 

Lam Sơn, 

Quận Lê 

Chân 

benhvienmathp383@gmail.c

om 
0225.3714648 

http://benhvienmath

aiphong.vn/Default.

aspx?sname=bvmat

&sid=1326&pageid

=32905 

 

153.  H24.18.20 
Bệnh viện 

Tâm thần 

Cụm 2 - 

Phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

benhvientamthanhaiphong@

gmail.com 
0225.3722763 

http://benhvientamth

anhaiphong.vn 
 

154.  H24.18.21 

Bệnh viện 

Phục hồi 

chức năng 

Hải Phòng 

Khu 1 Vạn 

Hương, 

quận Đồ 

Sơn 

bvphuchoichucnanghaiphon

g@gmail.com 
0225.3864792 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1328&pageid=

33011 

 

155.  H24.18.22 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Quận Ngô 

Quyền 

Số 21 Lê 

Lợi, Máy 

Tơ, Quận 

Ngô Quyền 

bvnq.vanthu@haiphong.gov

.vn 
0225.3550072 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1337&pageid=

33488 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

156.  H24.18.23 

Trung tâm 

Giám định y 

khoa 

Số 1 đường 

Nhà 

Thương, Cát 

Dài, Quận 

Lê Chân 

ttgdyk.vanthu@haiphong.go

v.vn 
0225.363016 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1314&pageid=

32269 

 

157.  H24.18.24 

Trung tâm 

Y tế quận 

Dương Kinh 

Đường 355 - 

phường 

Hưng đạo, 

quận Dương 

kinh 

ttytduongkinh@gmail.com 0225.3981366 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1306&pageid=

31845 

 

158.  H24.18.25 

Trung tâm 

Y tế quận 

Kiến An 

360 Trần 

Thành Ngọ, 

quận Kiến 

An 

trungtamyte.kienan@gmail.

com 
0225.3876519 

http://trungtamyteki

enan.vn/Default.asp

x?sname=ttytkienan

&sid=1305&pageid

=31792 

 

159.  H24.18.26 

Bệnh viện 

Đa khoa 

huyện Thủy 

Nguyên 

Thôn 6 - 

Rực Liễn, 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

benhvienthuynguyen@gmail

.com 
0225.3774 814 

benhviendakhoathuy

nguyen.vn/ 
 

160.  H24.18.27 
Bệnh viện 

Đa khoa 

154 khu Phố 

Tân Hòa, thị 

trấn Vĩnh 

bvdkvb@gmail.com 02253.884269 
http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện Vĩnh 

Bảo 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo 

?sid=1335&pageid=

33382 

161.  H24.18.28 

Bệnh viện 

Đa khoa An 

Lão 

Số 99, 

Nguyễn văn 

Trỗi Thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

benhviendakhoaanlao@gma

il.com 
0225.3872478 

http://benhviendakh

oaanlao.vn/Default.a

spx?sname=bvanlao

&sid=1341&pageid

=33700 

 

162.  H24.18.29 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đôn Lương 

Thị trấn Cát 

Hải, huyện 

Cát Hải 

bvdkdonluongcathai@gmail

.com 
0225.3886213 

http://benhviendakh

oadonluong-

ch.vn/Default.aspx?s

name=bvdkcathai&s

id=1333&pageid=33

276 

 

163.  H24.18.30 

Trung tâm 

Y tế quân 

dân y Bạch 

Long Vĩ 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 

ttytqdybachlongvi@gmail.c

om 
0225.3625388 

http://ytedaobachlon

gvi.vn/Default.aspx?

sname=bvdkbachlon

gvi&sid=1332&pag

eid=33223 

 

164.  H24.18.31 

Trung tâm 

Y tế Quận 

Hồng Bàng 

Số 34 đường 

Kỳ Đồng, 

phường 

Quang 

bvdkhongbang@gmail.com 02253.838765 
http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sname=bvdkhongb

 

mailto:bvdkhongbang@gmail.com
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Trung, Quận 

Hồng Bàng 

ang&sid=1338&pag

eid=33541 

165.  H24.18.32 

Trung tâm 

Y tế Quận 

Lê Chân 

Số 169 Tô 

Hiệu, Trại 

Cau, Quận 

Lê Chân 

ttytlc.vanthu@haiphong.gov

.vn 
02253.610250 

http://benhviendakh

oalechan.vn/Default.

aspx?sname=bvdkle

chan&sid=1339&pa

geid=33594 

 

166.  H24.18.33 

Trung tâm 

Y tế Quận 

Ngô Quyền 

Số 7 Phạm 

Minh Đức - 

Phường 

Máy Tơ, 

Quận Ngô 

Quyền 

ttytnq.vanthu@haiphong.go

v.vn 
02253.550120 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1302&pageid=

31633 

 

167.  H24.18.34 

Trung tâm 

Y tế quận 

Đồ Sơn 

229 Lý 

Thánh 

Tông, 

phường 

Ngọc 

Xuyên, quận 

Đồ Sơn 

benhviendakhoadoson@gma

il.com 
02253.861234 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1304&pageid=

31739 

 

168.  H24.18.35 

Trung tâm 

Y tế quận 

Hải An 

Lô K2 

đường Trần 

Hoàn, tổ dân 

 

ttytha.vanthu@haiphong.go

v.vn 

0225.3625363 
http://trungtamyteha

ian.vn/Default.aspx?

sname=bvdkhaian&
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phố số 7 - 

phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

 sid=1343&pageid=3

3769 

169.  H24.18.36 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tiên Lãng 

130 Phạm 

Ngọc Đa - 

Khu 8 - thị 

trấn Tiên 

Lãng, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.bvdk@haiphong.go

v.vn 
02253.883266 

http://benhviendakh

oatienlang.vn/Defaul

t.aspx?sname=bvtien

lang&sid=1342&pa

geid=33733 

 

170.  H24.18.37 

Trung tâm 

Y tế huyện 

An Lão 

Số 99 

Nguyễn Văn 

Trỗi, Thị 

trấn An Lão, 

huyện An 

Lão 

trungtamyteanlao99@gmail.

com 
02253.762513 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1307&pageid=

31898 

 

171.  H24.18.38 

Trung tâm 

Y tế huyện 

An Dương 

Tổ 3 - Thị 

trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

anduonghospital@gmail.co

m 
02253.914655 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1308&pageid=

31951 

 

mailto:anduonghospital@gmail.com
mailto:anduonghospital@gmail.com
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

172.  H24.18.39 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Kiến Thụy 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

ttytkt.vanthu@haiphog.gov.

vn 
02253.881218 

http://trungtamyteki

enthuy.vn/Default.as

px?sname=ttytkienth

uy&sid=1310&page

id=32057 

 

173.  H24.18.40 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thủy 

Nguyên 

Thôn 5 - xã 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

Trungtamytehuyenthuynguy

en@gmail.com 
02253.642157 

http://trungtamyteth

uynguyen.vn/Defaul

t.aspx?sname=ttytet

huynguyen&sid=13

44&pageid=33816 

 

174.  H24.18.41 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Vĩnh Bảo 

154 Tân 

Hòa, Thị 

Trấn Vĩnh 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo 

trungtamytevinhbao@gmail.

com 
0225.3 899238 

http://soytehaiphong

.gov.vn/Default.aspx

?sid=1309&pageid=

32004 

 

175.  H24.18.42 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Cát Hải 

Tổ 5 - Khu I 

- Thị trấn 

Cát Bà - 

huyện Cát 

Hải 

trungtamytecathai@gmail.c

om 
02253.888239 

http://trungtamytecat

hai.vn/Default.aspx?

sname=ttytcathai&si

d=1312&pageid=32

163 

 

XVII. Hồng Bàng 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

176.  H24.21.1 
Phường Hạ 

Lý 

Số 97 Bạch 

Đằng, Quận 

Hồng Bàng 

ubndphaly@haiphong.gov.v

n 
0225.3842.299 

haly.hongbang.haiph

ong.gov.vn 
 

177.  H24.21.2 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ 

Số 10 Trần 

Hưng Đạo, 

Quận Hồng 

Bàng 

ubndphoangvanthu@haipho

ng.gov.vn 

0225.3745.535 

 

hoangvanthu.hongba

ng.haiphong.gov.vn 
 

178.  H24.21.3 

Phường 

Hùng 

Vương 

Số 15 

Trương Văn 

Lực, Hùng 

Vương, 

Quận Hồng 

Bàng 

ubndphungvuong@haiphon

g.gov.vn 
02253850590 

hungvuong.hongban

g.haiphong.gov.vn 
 

179.  H24.21.4 
Phường 

Minh Khai 

Số 14 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

ubndpminhkhai@haiphong.

gov.vn 
0225.3.745271 

minhkhai.hongbang.

haiphong.gov.vn 
 

180.  H24.21.5 

Phường 

Phan Bội 

Châu 

Số 110 

Quang 

Trung, Quận 

Hồng Bàng 

phanboichau117@gmail.co

m 
02253.838.669 

phanboichau.hongba

ng.h aiphong.gov.vn 
 

mailto:ubndphungvuong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndphungvuong@haiphong.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

181.  H24.21.6 
Phường 

Quán Toan 

Số 86 đường 

5A, Quận 

Hồng Bàng 

ubndpquantoan@haiphong.g

ov.vn 
0225.3850.122 

quantoan.hongbang.

haiphong.gov.vn 
 

182.  H24.21.7 
Phường Sở 

Dầu 

119 Đường 

Hùng 

Vương, Sở 

Dầu, Quận 

Hồng Bàng 

ubndpsodau@haiphong.gov.

vn 
02253.540.243 

sodau.hongbang.hai

phong.gov.vn 
 

183.  H24.21.8 
Phường 

Thượng Lý 

Số 65 

Nguyễn 

Hồng Quân, 

Quận Hồng 

Bàng 

Ubndpthuongly@haiphong.

gov.vn 
0225.3525708 

thuongly.hongbang.

haiphong.gov.vn 
 

184.  H24.21.9 
Phường Trại 

Chuối 

Số 6 Núi 

Voi, Trại 

Chuối, Quận 

Hồng Bàng 

Ubndptraichuoi@haiphong.

gov.vn 
0225.3536255 

traichuoi.hongbang.

haiphong.gov.vn 
 

185.  H24.21.10 

Văn phòng 

HĐND&U 

BND quận 

Hồng Bàng 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

vpubhongbang@haipho 

ng.gov.vn 
0225.3510907 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

186.  H24.21.11 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

Hongbang.vhtt@haiphong.g

ov.vn 
0225.3745212 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

187.  H24.21.12 
Phòng Nội 

vụ 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.noivu@haiphong.

gov.vn 
02253810192 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

188.  H24.21.13 
Phòng Tư 

pháp 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.tuphap@haiphong

.gov.vn 

0225.3.822.164 

 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

189.  H24.21.14 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và xã 

hội 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

phongldtbxhhongbang@gm

ail.com 
0223.823228 

hongbang.haiphong.

gov.vn 

 

190.  H24.21.15 

Phòng Tài 

chính - kế 

hoạch 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.tckh@haiphong.g

ov.vn 
0225 3842105 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

191.  H24.21.16 Phòng Y tế 
Số 6 đường 

Hông Bàng, 

hongbang.yte@haiphong.go

v.vn 
02253.746218 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Quận Hồng 

Bàng 

192.  H24.21.17 
Phòng Kinh 

tế 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

tranthithuhong@haiphong.g

ov.vn 
0912090009 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

193.  H24.21.18 

Thanh tra 

quận Hồng 

Bàng 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.thanhtra@haipho

ng.gov.vn 
0908988969 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

194.  H24.21.19 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.qldt@haiphong.g

ov.vn 
0977.617.162 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

195.  H24.21.20 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.tnmt@haiphong.g

ov.vn 
0979096886 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

196.  H24.21.21 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

pgd@hongbang.edu.vn 02253842618 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

mailto:pgd@hongbang.edu.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

197.  H24.21.22 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

Quận Hồng 

Bàng 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

Hongbang.bqlda@haiphong.

gov.vn 
0932333686 

hongbang.haiphong.

gov.vn 

 

198.  H24.21.23 

Ban quản lý 

dải Trung 

tâm TP 

23 Ký Con, 

Phan Bội 

Châu, Quận 

Hồng Bàng 

bqldaitrungtam@gmail.com 0979259263 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

199.  H24.21.24 

Ban quản lý 

chợ Quận 

Hồng Bàng 

Số 6 Tôn 

Thất Thuyết, 

Quận Hồng 

Bàng 

hongbang.bqlcho@haiphong

.gov.vn 
02253838536 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

200.  H24.21.25 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

Hongbang.ttptqd@haiphong

.gov.vn 
0912392829 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

201.  H24.21.26 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

Số 6 đường 

Hông Bàng, 

Quận Hồng 

Bàng 

ttvhtthongbang@gmail.com 0225.821459 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

202.  H24.21.27 
Trung tâm 

Giáo dục 

Quán Toan 

1, Quán 

Gdtx-

hongbang@haiphong.edu.vn 
02253748252 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

mailto:Hongbang.ttptqd@haiphong.gov.vn
mailto:Hongbang.ttptqd@haiphong.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Toan, Hồng 

Bàng, Quận 

Hồng Bàng 

203.  H24.21.28 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Đường 5 cũ, 

Sở Dầu, 

Quận Hồng 

Bàng 

ttdshongbang@gmail.com 02253746782 

hongbang.haiphong.

gov.vn 
 

204.  H24.21.29 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận Hồng 

Bàng 

Trung tâm 

Chính trị - 

Hành chính 

Quận Hồng 

Bàng 

Số 6 đường 

Hồng Bàng, 

phường Sở 

Dầu, quận 

Hồng Bàng, 

tp Hải 

Phòng 

Tygon78@gmail.com 0983990604 

hongbang.haiphong.

gov.vn 

 

205.  H24.21.30 
MN Quán 

Toan 

Số 9 - Khu 4 

- Phường 

Quán Toan - 

mamnonquantoan@hong 

bang.edu.vn 
0225.385.0139 

https://mnquantoan.

haiphong.edu.vn 
 

https://mnquantoan.haiphong.edu.vn/
https://mnquantoan.haiphong.edu.vn/


65 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

206.  H24.21.31 MN Sơn Ca 

Số 43 Cống 

Mỹ- Quán 

Toan- Hồng 

Bàng- Hải 

Phòng. 

mamnonsonca@hongbang.e

du.vn 
0906168039 

http://mnsonca.haiph

omg.edu.vn 
 

207.  H24.21.32 
MN Hùng 

Vương 

Số 11 - 

Trương Văn 

Lực - Hùng 

Vương - 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

mamnonhungvuong@hongb

ang,edu.vn 
0225 850186 

http://mnhungvuong.

haiphong.edu.vn 
 

208.  H24.21.33 MN Sở Dầu 

An Chân, 

Sở Dầu, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

mamnonsodau@hongbang.e

du.vn 
0225.352 77 20 

https://mnsodau.haip

hong.edu.vn 
 

209.  H24.21.34 
MN Bạch 

Đằng 

An Lạc, Sở 

Dầu, Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng 

mamnonbachdang@hongba

ng.edu.vn 
02253.528.679 

http://mnbachdang.h

aiphong.edu.vn 
 

210.  H24.21.35 
MN Trại 

Chuối 
10C106 Đốc 

Tít - Trại 

mamnontraichuoi@hongban

g.edu.vn 
02253.536.217 

admintruong.haipho

ng.edu.vn 
 

http://mnsonca.haiphomg.edu.vn/
http://mnsonca.haiphomg.edu.vn/
http://mnhungvuong.haiphong.edu.vn/
http://mnhungvuong.haiphong.edu.vn/
https://mnsodau.haiphong.edu.vn/
https://mnsodau.haiphong.edu.vn/
http://mnbachdang.haiphong.edu.vn/
http://mnbachdang.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Chuồi - 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

211.  H24.21.36 
MN Thượng 

Lý 

63 Nguyễn 

Hồng Quân 

- Thượng Lý 

- Hồng 

Bàng - HP 

mnthuongly@hongbang.edu

.vn 
0225.3525536 

https://mnthuongly.h

aiphong.edu.vn 
 

212.  H24.21.37 MN Hạ Lý 

134 Hạ Lý- 

Hạ Lý- HB-

HP 

mamnonhaly@hongbang.ed

u.vn 
02253533220 

https://mnhaly.haiph

ong.edu.vn 
 

213.  H24.21.38 
MN Minh 

Khai 

Số 24 - Lý 

Tự Trọng - 

Minh Khai - 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

mamnonminhkhai@hongba

ng.edu.vn 
366864818 

https://maugiaomam

non1.haiphong.edu.v

n 

 

214.  H24.21.39 
MN Phan 

Bội Châu 

Số 85 

Quang 

Trung 

mamnonphanboichau@hong

bang.edu.vn 
0905564668 

http://mnphanboicha

u.haiphong.edu.vn 
 

215.  H24.21.40 
MN Hoàng 

Văn Thụ 

Số 83 Đinh 

Tiên Hoàng 

mnhoangvanthu@hongbang.

edu.vn 
02253745190 

https://mnhoangvant

hu.haiphong.edu.vn 
 

https://mnthuongly.haiphong.edu.vn/
https://mnthuongly.haiphong.edu.vn/
https://mnhaly.haiphong.edu.vn/
https://mnhaly.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonminhkhai@hongbang.edu.vn
mailto:mamnonminhkhai@hongbang.edu.vn
https://maugiaomamnon1.haiphong.edu.vn/
https://maugiaomamnon1.haiphong.edu.vn/
https://maugiaomamnon1.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonphanboichau@hongbang.edu.vn
mailto:mamnonphanboichau@hongbang.edu.vn
http://mnphanboichau.haiphong.edu.vn/
http://mnphanboichau.haiphong.edu.vn/
mailto:mnhoangvanthu@hongbang.edu.vn
mailto:mnhoangvanthu@hongbang.edu.vn
https://mnhoangvanthu.haiphong.edu.vn/
https://mnhoangvanthu.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

216.  H24.21.41 
MN Phạm 

Hồng Thái 

Số 191 Phan 

Bội Châu - 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

mnphamhongthai@hongban

g.edu.vn 
02253831599 

http://mnphamhongt

hai.haiphong.edu.vn 
 

217.  H24.21.42 
MN Quang 

Trung 

55 Trần 

Quang Khải, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hồng  Bàng, 

TP Hải 

Phòng 

mamnonquangtrung@hongb

ang.edu.vn 
02253530138 

https://mnquangtrun

g.haiphong.edu.vn 
 

218.  H24.21.43 
TH Quán 

Toan 

Số 48, tổ 

dân phố số 

7, Quán 

Toan, Hồng 

Bàng, HP 

tieuhocquantoan@hongbang

.edu.vn 
0225850201 

https://thquantoan.ha

iphong.edu.vn 
 

219.  H24.21.44 
TH Hùng 

Vương 

40B Trương 

Văn Lực, 

phường 

Hùng 

Vương, 

quận Hồng 

tieuhochungvuong@hongba

ng.edu.vn 
0225.3850587 

http://thhungvuong.h

aiphong.edu.vn 
 

http://mnphamhongthai.haiphong.edu.vn/
http://mnphamhongthai.haiphong.edu.vn/
https://mnquangtrung.haiphong.edu.vn/
https://mnquangtrung.haiphong.edu.vn/
https://thquantoan.haiphong.edu.vn/
https://thquantoan.haiphong.edu.vn/
http://thhungvuong.haiphong.edu.vn/
http://thhungvuong.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Bàng, Hải 

Phòng 

220.  H24.21.45 
TH Bạch 

Đằng 

Số 906 Tôn 

Đức Thắng - 

Sở Dầu- 

Hồng Bàng 

-Hải Phòng 

tieuhocbachdang@hongban

g.edu.vn 
02253835647 

https://thbachdang.h

aiphong.edu.vn/ 
 

221.  H24.21.46 
TH Nguyễn 

Trãi 

Số 1 Núi 

Voi, Trại 

Chuối, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

tieuhocnguyentrai@hongban

g.edu.com 
02253.599.378 

http://thnguyentrai.h

aiphong.edu.vn 
 

222.  H24.21.47 
TH Ngô Gia 

Tự 

Số 118, 

Hùng Duệ 

Vương, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

tieuhocngogiatu@hongbang.

edu.vn 
02253525642 

http://thngogiatu.hai

phong.edu.vn 
 

223.  H24.21.48 
TH Trần 

Văn Ơn 

Số 3, Phạm 

Phú Thứ, 

phường Hạ 

Lý, quận 

tieuhoctranvanon@hongban

g.edu.vn 
02253668324 

http://thtranvanon.ha

iphong.edu.vn 
 

https://thbachdang.haiphong.edu.vn/
https://thbachdang.haiphong.edu.vn/
http://thnguyentrai.haiphong.edu.vn/
http://thnguyentrai.haiphong.edu.vn/
http://thngogiatu.haiphong.edu.vn/
http://thngogiatu.haiphong.edu.vn/
http://thtranvanon.haiphong.edu.vn/
http://thtranvanon.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

224.  H24.21.49 
TH Nguyễn 

Tri Phương 

Số 3 

Nguyễn Tri 

Phương, 

P.Minh 

Khai, 

Q.Hồng 

Bàng, 

TP.Hải 

Phòng 

tieuhocnguyentriphuong@h

ongbang.edu.vn 
02253842774 

http://thnguyentripu

ong.haiphong.edu.vn 
 

225.  H24.21.50 
TH Đinh 

Tiên Hoàng 

Số 38A 

Đinh Tiên 

Hoàng, 

phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

HB 

tieuhocdinhtienhoang@hong

bang.edu.vn 
02253 823 884 

http://thdinhtienhoan

g.haiphong.edu.vn 
 

226.  H24.21.51 
TH Nguyễn 

Huệ 

117 Quang 

Trung, 

phường 

Phan Bội 

Châu, quận 

Hồng Bàng, 

tieuhocnguyenhue@hongba

ng.edu.vn 
0989956039 

http://thnguyenhue.h

aiphong.edu.vn 
 

http://thnguyentripuong.haiphong.edu.vn/
http://thnguyentripuong.haiphong.edu.vn/
http://thdinhtienhoang.haiphong.edu.vn/
http://thdinhtienhoang.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenhue.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenhue.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

TP Hải 

Phòng. 

227.  H24.21.52 
THCS Quán 

Toan 

Tổ dân phố 

số 7 - 

Phường 

Quán Toan -

HB-HP 

thcsquantoan@hongbang.ed

u.vn 
02253850203 

http://thcsquantoan.h

aiphong.edu.vn 
 

228.  H24.21.53 
THCS Hùng 

Vương 

24 Cam Lộ 

5 phường 

Hùng 

Vương- 

Hồng Bàng- 

Hải Phòng 

thcshungvuong@hongbang.

edu.vn 
02253850588 

https://thcshungvuon

g.haiphong.edu.vn 
 

229.  H24.21.54 
THCS Bạch 

Đằng 

An Lạc 2, 

Sở Dầu, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

bachdang2@hongbang.edu.

vn 
02253527988 

http://thcsbachdang.

haiphong.edu.vn 
 

230.  H24.21.55 
THCS 

Nguyễn Trãi 

Số 29 Trại 

Sơn, Trại 

Chuối, HB, 

HP 

thcsnguyentrai@hongbang.e

du.vn 
02253536728 

http://thcsnguyentrai

.haiphong.edu.vn 
 

231.  H24.21.56 
THCS Ngô 

Gia Tự 
Số 2 Tiên 

Dung, 

thcsngogiatu@hongbang.ed

u.vn 
0225.3525187 

http://thcsngogiatu.h

aiphong.edu.vn 
 

http://thcsquantoan.haiphong.edu.vn/
http://thcsquantoan.haiphong.edu.vn/
https://thcshungvuong.haiphong.edu.vn/
https://thcshungvuong.haiphong.edu.vn/
http://thcsbachdang.haiphong.edu.vn/
http://thcsbachdang.haiphong.edu.vn/
mailto:thcsnguyentrai@hongbang.edu.vn
mailto:thcsnguyentrai@hongbang.edu.vn
http://thcsnguyentrai.haiphong.edu.vn/
http://thcsnguyentrai.haiphong.edu.vn/
http://thcsngogiatu.haiphong.edu.vn/
http://thcsngogiatu.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phường 

Thượng Lý, 

quận Hồng 

Bàng 

232.  H24.21.57 
THCS Trần 

văn Ơn 

Số 3 Phạm 

Phú Thứ - 

Hạ Lý - 

Hồng Bàng 

- Hải Phòng 

thcstranvanon@hongbang.e

du.vn 
02253841172 

http://thcstranvanon.

haiphong.edu.vn 
 

233.  H24.21.58 
THCS Hồng 

Bàng 

Số 4 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Minh Khai, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

thcshongbang@hongbang.e

du.vn 
0225 3 842 776 

http://thcshongbang.

haiphong.edu.vn 
 

XVIII. Ngô Quyền 

234.  H24.22.1 
Phường Cầu 

Đất 

Số 115 

Lương 

Khánh 

Thiện, Quận 

Ngô Quyền 

phuongcaudat@gmail.com 02253849995 
caudat.ngoquyen.go

v.vn 
 

235.  H24.22.2 
Phường Cầu 

Tre 

Số 311 Đà 

Nẵng, Quận 

Ngô Quyền 

hungquang.co.jsc@gmail.co

m 
02253567693 

cautre.ngoquyen.gov

.vn 
 

http://thcstranvanon.haiphong.edu.vn/
http://thcstranvanon.haiphong.edu.vn/
http://thcshongbang.haiphong.edu.vn/
http://thcshongbang.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

236.  H24.22.3 
Phường 

Đằng Giang 

Số 1/126 An 

Đà, Quận 

Ngô Quyền 

danggiang@haiphong.gov.v

n 
02253731730 

danggiang.ngoquyen

.gov.vn 
 

237.  H24.22.4 
Phường 

Đông Khê 

Số 275 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

dongkhephuong@gmail.co

m 
02253721348 

dongkhe.ngoquyen.g

ov.vn 
 

238.  H24.22.5 

Phường 

Đồng Quốc 

Bình 

Số 15 

Nguyễn 

Bình, Quận 

Ngô Quyền 

ubndpdongquocbinh@haiph

ong.gov.vn 
02253729787 

dongquocbinh.ngoq

uyen.gov.vn 
 

239.  H24.22.6 
Phường Gia 

Viên 

Số 5/172 Lê 

Lợi, Quận 

Ngô Quyền 

ubndphuonggiavien@gmail.

com 
0225 3760514 

giavien.ngoquyen.go

v.vn 
 

240.  H24.22.7 
Phường Lạc 

Viên 

Số 46 Lê 

Lai, Quận 

Ngô Quyền 

phuonglacvien@haiphong.g

ov.vn 
02253651551 

lacvien.ngoquyen.go

v.vn 
 

241.  H24.22.8 
Phường 

Lạch Tray 

Số 201 Lạch 

Tray, Quận 

Ngô Quyền 

ubndplachtray@haiphong.g

ov.vn 
0225.3847308 

lachtray.ngoquyen.g

ov.vn 
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242.  H24.22.9 
Phường Lê 

Lợi 

Số 389 Lê 

Lợi, Quận 

Ngô Quyền 

ubndleloi@haiphong.gov.vn 02253760674 
http://Leloi.Nphong

oquyen.gov.vn 
 

243.  H24.22.10 
Phường 

Máy Chai 

Số 17 Ngô 

Quyền, 

Quận Ngô 

Quyền 

maychaingoquyen@gmail.c

om 
02253.837428 

maychai.ngoquyen.g

ov.vn 
 

244.  H24.22.11 
Phường 

Máy Tơ 

Số 1 Điện 

Biên Phủ, 

Quận Ngô 

Quyền 

phuongmayto.nq@gmail.co

m 
0225.3836159 

http://mayto.ngoquy

en.gov.vn/ 
 

245.  H24.22.12 
Phường Vạn 

Mỹ 

Số 4 đường 

Vạn Mỹ, 

Quận Ngô 

Quyền 

ubndpvanmy@haiphong.go

v.vn 

 

02253.766444 
vanmy.ngoquyen.go

v.vn 
 

246.  H24.22.13 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

ubngoquyen@haiphong.gov.

vn 
02253836786 ngoquyen.gov.vn/  

mailto:ubndpvanmy@haiphong.gov.vn
mailto:ubndpvanmy@haiphong.gov.vn
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Quận Ngô 

Quyền 

247.  H24.22.14 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

phongvanhoangoquyen@gm

ail.com 
02253855228 Chưa có  

248.  H24.22.15 
Phòng Nội 

vụ 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

phongnoivuquanngoquyen@

gmail.com 
02253836742 Chưa có  

249.  H24.22.16 
Phòng Tư 

pháp 
Lô 26A Lê 

Hồng 

tuphapngoquyen123@gmail

.com 
02253836744 Chưa có  
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Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

250.  H24.22.17 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và xã 

hội 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

lđtbxhngoquyen@haiphong.

gov.vn 
02253836009 Chưa có  

251.  H24.22.18 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

phongtaichinhquanngoquye

n@gmail.com 
02253837454 Chưa có  
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bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

252.  H24.22.19 Phòng Y tế 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

pytngoquyen@gmail.com 02253551560 Chưa có  

253.  H24.22.20 

Phòng Kinh 

tế quận Ngô 

Quyền 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

phongkinhtengoquyen@gma

il.com 
02253552657 Chưa có  
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2016/BTTTT 

254.  H24.22.21 
Thanh tra 

quận 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

thanhtrangoquyen@haiphon

g.gov.vn 
02253836741 Chưa có  

255.  H24.22.22 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

quanlydothingoquyen@gma

il.com 
02253836745 Chưa có  

256.  H24.22.23 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

tnmtngoquyen@haiphong.g

ov.vn 
02253826386 Chưa có  



78 

 

TT 

Mã định 
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mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

257.  H24.22.24 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

pgd@ngoquyen.edu.vn 02253836696 Chưa có  

258.  H24.22.25 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

Quận Ngô 

Quyền 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

bqldangoquyen@gmail.com 02253.836743 Chưa có  
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2016/BTTTT 

Quận Ngô 

Quyền 

259.  H24.22.26 
Ban quản lý 

chợ Ga 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

bqlchogangoquyen@gmail.c

om 
02253845477 Chưa có  

260.  H24.22.27 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

Lô 26A Lê 

Hồng 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

ttptqddngoquyen@haiphong

.gov.vn 
02253652589 Chưa có  

261.  H24.22.28 
Trung tâm 

Văn hóa - 

Lô 26A Lê 

Hồng 

thethaongoquyen@gmail.co

m 
02253760981 Chưa có  
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2016/BTTTT 

Thông tin và 

Thể thao 

Phong, Khu 

đô thị 

mới Ngã 5 

Sân bay Cát 

bi, phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền 

262.  H24.22.29 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

147 Nguyễn 

Hữu Tuệ, 

Quận Ngô 

Quyền 

Chưa có 02253566557 Chưa có  

263.  H24.22.30 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Số 7 Phạm 

Minh Đức, 

Quận Ngô 

Quyền 

ttdansongoquyen@gmail.co

m 
02253550533 Chưa có  

264.  H24.22.31 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Quận Ngô 

Quyền 

Trung tâm 

Chính trị - 

Hành chính 

Quận Ngô 

Quyền 

Lô 26A Khu 

Chưa có 0983295328 Chưa có  
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đô thị mới 

ngã 05 sân 

bay Cát Bi, 

phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền, tp 

Hải Phòng 

265.  H24.22.32 

Trường 

Mầm non 

Sao Sáng 1 

Số 14 Võ 

Thị Sáu, 

P.Máy Tơ, 

Q.Ngô 

Quyền, 

TP.Hải 

Phòng 

mn-

saosang1@ngoquyen.edu.vn 
0225 3686799 Chưa có  

266.  H24.22.33 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 2 

Số 212 Lê 

Lợi, P. Lê 

Lợi, Q. Ngô 

Quyền , TP 

Hải Phòng 

mn-

saosang2@ngoquyen.edu.vn 
0225 3855225 Chưa có  

267.  H24.22.34 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 3 

Số 319 Đà 

Nẵng, P.Vạn 

Mỹ, Q.Ngô 

mn-

saosang3@ngoquyen.edu.vn 
0983 243837 Chưa có  

mailto:mn-saosang2@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang2@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang3@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang3@ngoquyen.edu.vn
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Quyền, Hải 

Phòng 

268.  H24.22.35 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 4 

Số 54 

Nguyễn 

Bình, P. 

Đồng Quốc 

Bình, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

mn-

saosang4@ngoquyen.edu.vn 
0225 729248 Chưa có  

269.  H24.22.36 

Trường 

Mầm non 

Sao sáng 5 

141 Lương 

Khánh 

Thiện, P. 

Cầu Đất, 

Q.Ngô 

Quyền, TP. 

Hải Phòng 

mn-

saosang5@ngoquyen.edu.vn 
0395 393594 Chưa có  

270.  H24.22.37 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 6 

Số 338 Lê 

Lai, P. Máy 

Chai, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải 

Phòng 

mn-

saosang6@ngoquyen.edu.vn 
0934 431444 Chưa có  

mailto:mn-saosang4@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang4@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang5@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang5@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang6@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang6@ngoquyen.edu.vn
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Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 
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271.  H24.22.38 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 7 

Số 1/128 An 

Đà, P. Đằng 

Giang, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải 

Phòng 

mn-

saosang7@ngoquyen.edu.vn 
0983 717179 Chưa có  

272.  H24.22.39 

Trường Mẫu 

giáo Sao 

Sáng 8 

Ngõ 275 

Đông Khê - 

P. Đông 

Khê - 

Q.Ngô 

Quyền - TP 

Hải Phòng 

mn-

saosang8@ngoquyen.edu.vn 
0225 6597668 Chưa có  

273.  H24.22.40 

Trường 

Mầm non 

Sao Biển 

Ngõ 27 Lê 

Lợi- P. Máy 

Tơ- Q. Ngô 

Quyền- TP. 

Hải Phòng 

mn-

saobien@ngoquyen.edu.vn 
0225 3550329 Chưa có  

274.  H24.22.41 

Trường 

Mầm non 

20/10 

Ngõ 14 

Nguyễn 

Bình, P. 

Đồng Quốc 

Bình, Q. 

Ngô Quyền, 

mn-

20.10@ngoquyen.edu.vn 
0225 3736508 Chưa có  

mailto:mn-saosang7@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang7@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang8@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saosang8@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saobien@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-saobien@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-20.10@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-20.10@ngoquyen.edu.vn
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TP Hải 

Phòng 

275.  H24.22.42 

Trường 

Mầm non 

Đồng Tâm 

Ngõ 274A 

Lạch Tray, 

P. Lạch 

Tray, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

mn-

dongtam@ngoquyen.edu.vn 
0225 3854213 Chưa có  

276.  H24.22.43 

Trường 

Mầm non 

8/3 

Số 2/258 Đà 

Nẵng, P. 

Cầu Tre, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

mn-8.3@ngoquyen.edu.vn 0225 3567813 Chưa có  

277.  H24.22.44 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trãi 

Ngõ 275 

Đông Khê, 

P. Đông 

Khê, Q. Ngô 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

th-

nguyentrai@ngoquyen.edu.v

n 

0904318528 Chưa có  

mailto:mn-dongtam@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-dongtam@ngoquyen.edu.vn
mailto:mn-8.3@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyentrai@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyentrai@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyentrai@ngoquyen.edu.vn
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278.  H24.22.45 

Trường Tiểu 

học Quang 

Trung 

Số 98/278 

Đà Nẵng,  P. 

Vạn Mỹ, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải 

Phòng 

th-

quangtrung@ngoquyen.edu.

vn 

0936950399 Chưa có  

279.  H24.22.46 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thượng 

Hiền 

Số 6 Máy 

Tơ , P. Máy 

Tơ, Q. Ngô 

Quyền, TP. 

Hải Phòng 

th-

nguyenthuonghien@ngoquy

en.edu.vn 

0225 3859173 Chưa có  

280.  H24.22.47 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Khuyến 

127 E 

Lương 

Khánh 

Thiện, P. 

Cầu Đất, 

Q.Ngô 

Quyền, TP. 

Hải Phòng 

th-

nguyenkhuyen@ngoquyen.e

du.vn 

0972 401374 Chưa có  

281.  H24.22.48 

Trường Tiểu 

học Kim 

Đồng 

43/120 Lê 

Lợi, P. Gia 

Viên, Q. 

Ngô Quyền, 

th-

kimdong@ngoquyen.edu.vn 
0904 712892 Chưa có  

mailto:th-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenthuonghien@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenthuonghien@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenthuonghien@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenkhuyen@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenkhuyen@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyenkhuyen@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-kimdong@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-kimdong@ngoquyen.edu.vn
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TP Hải 

Phòng 

282.  H24.22.49 

Trường Tiểu 

học Trần 

Quốc Toản 

Số 41/313 

Đà Nẵng, P. 

Cầu Tre, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

th-

tranquoctoan@ngoquyen.ed

u.vn 

0836963391 Chưa có  

283.  H24.22.50 

Trường Tiểu 

học Thái 

Phiên 

Ngõ 244 Đà 

Nẵng, P. 

Cầu Tre, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

th-

thaiphien@ngoquyen.edu.vn 
0225 3564743 Chưa có  

284.  H24.22.51 

Trường Tiểu 

học Lê 

Hồng Phong 

Ngõ 4 

đường 

Nguyễn 

Bình, P. 

Đồng Quốc 

Bình, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải 

Phòng 

th-

lehongphong@ngoquyen.ed

u.vn 

0225 3736368 Chưa có  

mailto:th-tranquoctoan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-tranquoctoan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-tranquoctoan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-thaiphien@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-thaiphien@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
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2016/BTTTT 

285.  H24.22.52 

Trường Tiểu 

học Đằng 

Giang 

Số 85 An 

Đà, P. Đằng 

Giang, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

th-

danggiang@ngoquyen.edu.v

n 

0903 252346 Chưa có  

286.  H24.22.53 

Trường Tiểu 

học Chu 

Văn An 

Số 69 Chu 

Văn An, P. 

Lê Lợi, Q. 

Ngô Quyền, 

TP. Hải 

Phòng 

th-

chuvanan@ngoquyen.edu.v

n 

0889 768998 Chưa có  

287.  H24.22.54 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Du 

Số 270 Lê 

Lai, Phường 

Máy Chai, 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

th-

nguyendu@ngoquyen.edu.v

n 

0225 3765293 Chưa có  

288.  H24.22.55 

Trường 

THCS An 

Đà 

Số 328 

Đông Khê, 

P. Đằng 

Giang, 

Q.Ngô 

thcs-

anda@ngoquyen.edu.vn 
0225 3733784 Chưa có  

mailto:th-danggiang@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-danggiang@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-danggiang@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyendu@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyendu@ngoquyen.edu.vn
mailto:th-nguyendu@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-anda@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-anda@ngoquyen.edu.vn


88 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 
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đã cấp theo 
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2016/BTTTT 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

289.  H24.22.56 

Trường 

THCS Lê 

Hồng Phong 

Ngõ 4 

đường 

Nguyễn 

Bình, P. 

Đồng Quốc 

Bình, Q.Ngô 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

thcs-

lehongphong@ngoquyen.ed

u.vn 

0225 3736549 Chưa có  

290.  H24.22.57 

Trường 

THCS Đà 

Nẵng 

Số 54 ngõ 

244 Đường 

Đà Nẵng, P. 

Lạc Viên, 

Q.Ngô 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

thcs-

danang@ngoquyen.edu.vn 
0225 3761085 Chưa có  

291.  H24.22.58 

Trường 

THCS Chu 

Văn An 

Số 69 Chu 

Văn An, P. 

Lê Lợi, 

Q.Ngô 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

thcs-

chuvanan@ngoquyen.edu.v

n 

0025 3566199 Chưa có  

mailto:thcs-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-lehongphong@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-danang@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-danang@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-chuvanan@ngoquyen.edu.vn
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2016/BTTTT 

292.  H24.22.59 

Trường 

THCS Lạc 

Viên 

Số 130 Lê 

Lai, P. Máy 

Chai, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

thcs-

lacvien@ngoquyen.edu.vn 
0225 3766604 Chưa có  

293.  H24.22.60 

Trường 

THCS 

Quang 

Trung 

Số 100/278 

Đà Nẵng, P 

Vạn Mỹ, Q. 

Ngô Quyền, 

TP Hải 

Phòng 

thcs-

quangtrung@ngoquyen.edu.

vn 

0225 3753630 Chưa có  

294.  H24.22.61 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Đình Chiểu 

Số 18 Lạch 

Tray, P. 

Lạch Tray, 

Q.Ngô 

Quyền, TP 

Hải Phòng 

thcs-

nguyendinhchieu@ngoquye

n.edu.vn 

0225 3854293 Chưa có  

295.  H24.22.62 

Trường 

THCS Lý 

Tự Trọng 

Số 85 

Nguyễn 

Hữu Tuệ, P. 

Gia Viên, Q. 

Ngô Quyền, 

thcs-

lytutrong@ngoquyen.edu.vn 
0225 3656745 Chưa có  

mailto:thcs-lacvien@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-lacvien@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-quangtrung@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-nguyendinhchieu@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-nguyendinhchieu@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-nguyendinhchieu@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-lytutrong@ngoquyen.edu.vn
mailto:thcs-lytutrong@ngoquyen.edu.vn
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TP Hải 

Phòng 

XIX. Lê Chân 

296.  H24.23.1 
Phường An 

Biên 

58 Cát Cụt, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.510907 Chưa có  

297.  H24.23.2 
Phường An 

Dương 

36/128 Tôn 

Đức Thắng, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.858446 Chưa có  

298.  H24.23.3 
Phường Cát 

Dài 

233 Nguyễn 

Đức Cảnh, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.700905 Chưa có  

299.  H24.23.4 
Phường 

Đông Hải 

2 Chợ Hàng, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.940909 Chưa có  

300.  H24.23.5 
Phường Dư 

Hàng 

80A Dư 

Hàng, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 0225 3845904 Chưa có  

301.  H24.23.6 
Phường Dư 

Hàng Kênh 
6 Đường 

Thuyết, 
lechan@haiphong.gov.vn 0225.3854373 Chưa có  
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2016/BTTTT 

Quận Lê 

Chân 

302.  H24.23.7 
Phường 

Hàng Kênh 

152 Hàng 

Kênh, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.845902 Chưa có  

303.  H24.23.8 
Phường Hồ 

Nam 

288 Tô 

Hiệu, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.701908 Chưa có  

304.  H24.23.9 

Phường 

Kênh 

Dương 

88 Nguyễn 

Tất Tố, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.623909 Chưa có  

305.  H24.23.10 
Phường 

Lam Sơn 

194 Tôn 

Đức Thắng, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.835401 Chưa có  

306.  H24.23.11 
Phường 

Nghĩa Xá 

97 Thiên 

Lôi, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.856668 Chưa có  

307.  H24.23.12 
Phường 

Niệm Nghĩa 
280 Trần 

Nguyên 
lechan@haiphong.gov.vn 0225 3856340 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hãn, Quận 

Lê Chân 

308.  H24.23.13 
Phường Trại 

Cau 

98 Mê Linh, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.846815 Chưa có  

309.  H24.23.14 

Phường 

Trần 

Nguyên Hãn 

79 Tôn Đức 

Thắng, 

Quận Lê 

Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 0225 3858400 Chưa có  

310.  H24.23.15 
Phường 

Vĩnh Niệm 

387 Thiên 

Lôi, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.870644 Chưa có  

311.  H24.23.16 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn Chưa có Chưa có  

312.  H24.23.17 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.833162 Chưa có  
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2016/BTTTT 

313.  H24.23.18 
Phòng Nội 

vụ 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.833163 Chưa có  

314.  H24.23.19 
Phòng Tư 

pháp 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn Chưa có Chưa có  

315.  H24.23.20 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và xã 

hội 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.832498 Chưa có  

316.  H24.23.21 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.845574 Chưa có  

317.  H24.23.22 Phòng Y tế 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.516224 Chưa có  

318.  H24.23.23 
Phòng Kinh 

tế 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn Chưa có Chưa có  
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2016/BTTTT 

319.  H24.23.24 
Thanh tra 

quận 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.853147 Chưa có  

320.  H24.23.25 
Phòng Quản 

lý đô thị 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn Chưa có Chưa có  

321.  H24.23.26 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.833716 Chưa có  

322.  H24.23.27 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.511618 Chưa có  

323.  H24.23.28 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

Quận Lê 

Chân 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.844853 Chưa có  

324.  H24.23.29 

Ban quản lý 

chợ Quận 

Lê Chân 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.857059 Chưa có  
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2016/BTTTT 

325.  H24.23.30 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.518897 Chưa có  

326.  H24.23.31 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.840123 Chưa có  

327.  H24.23.32 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.846845 Chưa có  

328.  H24.23.33 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

10G Hồ 

Sen, Quận 

Lê Chân 

lechan@haiphong.gov.vn 02253.956503 Chưa có  

329.  H24.23.34 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận Lê 

Chân 

Số 187 phố 

tô hiệu 

phường trại 

cau,quận 

Lê Chân 

buivietcuong 

1965@gmail.com 

0914488271;090

4623693 
Chưa có  
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330.  H24.23.35 
Mẫu giáo 

Kim Đồng I 

Số 139 Hai 

Bà Trưng- 

Lê Chân 

Chưa có 0915.186.294 
https://mnkimdong1.

haiphong.edu.vn  
 

331.  H24.23.36 

Trường 

mầm non 

Nguyễn 

Công Trứ 

Số 5 

Nguyễn 

Công Trứ 

Chưa có 0936.627.668 

https://mnnguyenco

ngtru.haiphong.edu.

vn  

 

332.  H24.23.37 
Mầm Non 

1-6 

12/37 Lán 

Bè 
Chưa có 0936.918.180 

https://mn1-

6.haiphong.edu.vn  
 

333.  H24.23.38 

Trường Mẫu 

giáo Kim 

Đồng IV 

44 Hồ sen 

 
Chưa có 0904.081.079 

https://mgkimdong4.

haiphong.edu.vn  
 

334.  H24.23.39 

Mầm non 

Hướng 

Dương 

Số 37 Lam 

Sơn 
Chưa có 0904.110.116 

https://mnhuongduo

nglc.haiphong.edu.v

n  

 

335.  H24.23.40 

Trường 

Mầm non 

Dư Hàng 

Kênh II 

569 Chợ 

Hàng- Dư 

Hàng kênh 

 

Chưa có 0983.125.939 
https://mnduhangke

nh2.haiphong.edu.vn  
 

336.  H24.23.41 
Mẫu giáo 

Kim 

198 Trần 

Nguyên 

Hãn 

Chưa có 0904.415.284 
https://mnkimdong2.

haiphong.edu.vn  
 

https://mnkimdong1.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong1.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong1.haiphong.edu.vn/
https://mnnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://mnnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://mnnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://mnnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://mn1-6.haiphong.edu.vn/
https://mn1-6.haiphong.edu.vn/
https://mn1-6.haiphong.edu.vn/
https://mn1-6.haiphong.edu.vn/
https://mgkimdong4.haiphong.edu.vn/
https://mgkimdong4.haiphong.edu.vn/
https://mgkimdong4.haiphong.edu.vn/
https://mnhuongduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnhuongduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnhuongduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnhuongduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh2.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh2.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh2.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong2.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong2.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong2.haiphong.edu.vn/
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Đồng II  

337.  H24.23.42 

 

Mầm non 

An Dương 

 

Số 8 Phạm 

Huy Thông 
Chưa có 

0983.374.458 

 

https://mnanduonglc

.haiphong.edu.vn  
 

338.  H24.23.43 

Trường 

Mầm Non 

Dư Hàng 

Kênh I 

79 Dân lập 

 
Chưa có 

0986.636.469 

 

https://mnduhangke

nh1.haiphong.edu.vn  
 

339.  H24.23.44 

Mầm non 

Kim 

Đồng III 

198 Trần 

Nguyên 

Hãn 

Chưa có 0902.128.223 

  

https://mnkimdong3

.haiphong.edu.vn  

 

 

340.  H24.23.45 

Mầm non 

Vĩnh 

Niệm 

Khu 3 Vĩnh 

Niệm 
Chưa có 0986.105.994 

  

https://mnvinhniem.

haiphong.edu.vn  

 

341.  H24.23.46 

Mầm non 

Kênh 

Dương 

119 Trại Lẻ 

và 255 Hào 

Khê 

Chưa có 0902.148.599 

  

https://mnkenhduon

g.haiphong.edu.vn  

 

 

https://mnanduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnanduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnanduonglc.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh1.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh1.haiphong.edu.vn/
https://mnduhangkenh1.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong3.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong3.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong3.haiphong.edu.vn/
https://mnkimdong3.haiphong.edu.vn/
https://mnvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://mnvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://mnvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://mnvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://mnkenhduong.haiphong.edu.vn/
https://mnkenhduong.haiphong.edu.vn/
https://mnkenhduong.haiphong.edu.vn/
https://mnkenhduong.haiphong.edu.vn/
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342.  H24.23.47 

Trường 

Mầm non 

Hoa Lan 

213 Hai Bà 

Trưng 
Chưa có 0936.866.569 

https://mnhoalan.hai

phong.edu.vn  
 

343.  H24.23.48 

Mầm non 

Hoa 

Thủy TIên 

1/11/250 

Thiên Lôi 
Chưa có 

0934.644.864 

 

https://mnhoathuytie

n.haiphong.edu.vn  
 

344.  H24.23.49 
Mầm non 

Hoa Cúc 

số 6 Vũ Chí 

Thắng- 

Nghĩa Xá- 

LC 

Chưa có 0904.077.909 
https://mnhoacuclc.h

aiphong.edu.vn  
 

345.  H24.23.50 
Mầm non 

Hoa Mai 

107 Cát Cụt 

- Phường 

An Biên 

Chưa có 0912.032.380 
https://mnhoamailc.

haiphong.edu.vn  
 

346.  H24.23.51 

Trường Tiểu 

học Trưng 

Vương 

4/53 Vũ 

Chí Thắng 
Chưa có 0912.520.869 

https://thtrungvuong.

haiphong.edu.vn 
 

347.  H24.23.52 

Trường 

Tiểu học 

Dư Hàng 

Kênh 

Số 5 Đường 

Thuyết - 

Phường Dư 

Hàng Kênh 

Chưa có 0904.462.232 
https://thduhangken

h.haiphong.edu.vn  
 

https://mnhoalan.haiphong.edu.vn/
https://mnhoalan.haiphong.edu.vn/
https://mnhoalan.haiphong.edu.vn/
https://mnhoathuytien.haiphong.edu.vn/
https://mnhoathuytien.haiphong.edu.vn/
https://mnhoathuytien.haiphong.edu.vn/
https://mnhoacuclc.haiphong.edu.vn/
https://mnhoacuclc.haiphong.edu.vn/
https://mnhoacuclc.haiphong.edu.vn/
https://mnhoamailc.haiphong.edu.vn/
https://mnhoamailc.haiphong.edu.vn/
https://mnhoamailc.haiphong.edu.vn/
https://thtrungvuong.haiphong.edu.vn/
https://thtrungvuong.haiphong.edu.vn/
https://thduhangkenh.haiphong.edu.vn/
https://thduhangkenh.haiphong.edu.vn/
https://thduhangkenh.haiphong.edu.vn/
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348.  H24.23.53 

Tiểu học 

Nguyễn Văn 

Tố 

195 Hai Bà 

Trưng - An 

Biên 
Chưa có 0985.701.111 

https://thnguyenvant

o.haiphong.edu.vn  
 

349.  H24.23.54 

Trường tiểu 

học Dư 

Hàng 

161 Chùa 

Hàng 

 

Chưa có 0974.933.397 
https://thduhang.hai

phong.edu.vn  
 

350.  H24.23.55 

Trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Công Trứ 

59 Nguyễn 

Công Trứ 

 

Chưa có 0906.297.325 

https://thnguyencon

gtru.haiphong.edu.v

n  

 

351.  H24.23.56 

Trường Tiểu 

học Tân 

Trào 

2/122 Đình 

Đông, Đông 

Hải 
Chưa có 0936.699.959 

https://thtantraolech

an.haiphong.edu.vn  
 

352.  H24.23.57 
TH Lê Văn 

Tám 

64 Chợ 

Con - Trại 

Cau 

Chưa có 
0976.358.888 

 

https://thlevantam.ha

iphong.edu.vn  
 

353.  H24.23.58 

TH Nguyễn 

Thị Minh 

Khai 

53 Phố Lê 

Chân 
Chưa có 0984.361.498 

https://thnguyenthim

inhkhai.haiphong.ed

u.vn  

 

354.  H24.23.59 
TH Vĩnh 

Niệm 

Số 1/411 

Thiên Lôi - 
Chưa có 0904.246.980 

https://thvinhniem.h

aiphong.edu.vn  
 

https://thnguyenvanto.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenvanto.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenvanto.haiphong.edu.vn/
https://thduhang.haiphong.edu.vn/
https://thduhang.haiphong.edu.vn/
https://thduhang.haiphong.edu.vn/
https://thnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://thnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://thnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://thnguyencongtru.haiphong.edu.vn/
https://thtantraolechan.haiphong.edu.vn/
https://thtantraolechan.haiphong.edu.vn/
https://thtantraolechan.haiphong.edu.vn/
https://thlevantam.haiphong.edu.vn/
https://thlevantam.haiphong.edu.vn/
https://thlevantam.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhai.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhai.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhai.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhai.haiphong.edu.vn/
https://thvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://thvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://thvinhniem.haiphong.edu.vn/
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Phường 

Vĩnh Niệm 

 

355.  H24.23.60 

Tiểu học 

Nguyễn 

Đức 

Cảnh 

53 Phạm 

Huy Thông 

 

Chưa có 
0982.711.079 

 

  

https://thnguyenduc

canh.haiphong.edu.

vn  

 

 

356.  H24.23.61 

Tiểu học 

Trần 

Hưng Đạo 

416 Tô 

Hiệu- Lê 

ChânHP 

Chưa có 0912.982.102 
https://thtranhungda

o.haiphong.edu.vn  
 

357.  H24.23.62 

Trường Tiểu 

học Võ Thị 

Sáu 

270 Trần 

Nguyên 

Hãn 

Chưa có 0916.819.129 
https://thvothisau.hai

phong.edu.vn  
 

358.  H24.23.63 
THCS Võ 

Thị Sáu 

12/280 Trần 

Nguyên Hãn 
Chưa có 0916.819.129 

https://thcsvothisau.

haiphong.edu.vn  
 

359.  H24.23.64 
THCS Trần 

Phú 

95 Nguyễn 

Đức Cảnh 
Chưa có 0936.703.388 

https://thcstranphule

chan.haiphong.edu.v

n  

 

360.  H24.23.65 
THCS Ngô 

Quyền 

33 Nguyễn 

Đức Cảnh 
Chưa có 0904.402.217 

  

https://thcsngoquye

n.haiphong.edu.vn  

 

https://thnguyenduccanh.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenduccanh.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenduccanh.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenduccanh.haiphong.edu.vn/
https://thnguyenduccanh.haiphong.edu.vn/
https://thtranhungdao.haiphong.edu.vn/
https://thtranhungdao.haiphong.edu.vn/
https://thtranhungdao.haiphong.edu.vn/
https://thvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thcsvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thcsvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thcsvothisau.haiphong.edu.vn/
https://thcstranphulechan.haiphong.edu.vn/
https://thcstranphulechan.haiphong.edu.vn/
https://thcstranphulechan.haiphong.edu.vn/
https://thcstranphulechan.haiphong.edu.vn/
https://thcsngoquyen.haiphong.edu.vn/
https://thcsngoquyen.haiphong.edu.vn/
https://thcsngoquyen.haiphong.edu.vn/
https://thcsngoquyen.haiphong.edu.vn/
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361.  H24.23.66 
THCS Lê 

Chân 

71 Vũ Chí 

Thắng 
Chưa có 0983.782.537 

https://thcslechan.ha

iphong.edu.vn  
 

362.  H24.23.67 

THCS 

Nguyễn 

Bá Ngọc 

Số 132 Tôn 

Đức Thắng 
Chưa có 

0982.842.455 

 

https://thcsnguyenba

ngoc.haiphong.edu.v

n  

 

363.  H24.23.68 
THCS Vĩnh 

Niệm 

29 Vĩnh 

Cát 
Chưa có 0906.056.492 

https://thcsvinhniem.

haiphong.edu.vn  
 

364.  H24.23.69 
THCS Dư 

Hàng Kênh 

437 Miếu 

Hai Xã 
Chưa có 0915.791.567 

https://thcsduhangke

nh.haiphong.edu.vn  
 

365.  H24.23.70 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

11/274 

Hàng Kênh 
Chưa có 0913.374.301 

https://thcshoangdie

u.haiphong.edu.vn  
 

366.  H24.23.71 
THCS Tô 

Hiệu 

347 Tô 

Hiệu 
Chưa có 0912.940.669 

https://thcstohieu.hai

phong.edu.vn  
 

367.  H24.23.72 

THCS 

Trương 

Công Định 

61 Nguyễn 

Công Trứ 
Chưa có 0984.590.868 

https://thcstruongco

ngdinh.haiphong.ed

u.vn  

 

XX. Hải An 

368.  H24.24.1 
Phường Cát 

Bi 
186 đường 

Cát Bi - 

ubndpcatbi@haiphong.gov.v

n 
02253.725666 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta
 

https://thcslechan.haiphong.edu.vn/
https://thcslechan.haiphong.edu.vn/
https://thcslechan.haiphong.edu.vn/
https://thcsnguyenbangoc.haiphong.edu.vn/
https://thcsnguyenbangoc.haiphong.edu.vn/
https://thcsnguyenbangoc.haiphong.edu.vn/
https://thcsnguyenbangoc.haiphong.edu.vn/
https://thcsvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://thcsvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://thcsvinhniem.haiphong.edu.vn/
https://thcsduhangkenh.haiphong.edu.vn/
https://thcsduhangkenh.haiphong.edu.vn/
https://thcsduhangkenh.haiphong.edu.vn/
https://thcshoangdieu.haiphong.edu.vn/
https://thcshoangdieu.haiphong.edu.vn/
https://thcshoangdieu.haiphong.edu.vn/
https://thcstohieu.haiphong.edu.vn/
https://thcstohieu.haiphong.edu.vn/
https://thcstohieu.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongcongdinh.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongcongdinh.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongcongdinh.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongcongdinh.haiphong.edu.vn/
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Quận Hải 

An - TP. 

Hải Phòng 

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPCB 

369.  H24.24.2 
Phường 

Đằng Hải 

Tổ 4 

phường 

Đằng Hải, 

Hải An, Hải 

Phòng 

phuongdanghai@haiphong.g

ov.vn 
02253.744162 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPDH 

 

370.  H24.24.3 
Phường 

Đằng Lâm 

Số 18 Trunh 

Hành 5, 

Đằng Lâm, 

Hải An, Hải 

Phòng 

Ubndpdanglam@haiphong.g

ov.vn 
02253.727133 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPDL 

 

371.  H24.24.4 
Phường 

Đông Hải 1 

Số 46 phố 

Phú Lương, 

Phường 

Đông Hải 1, 

Hải An, Hải 

Phòng 

Ubndpdonghai1@haiphong.

gov.vn 
02253.555029 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPDH

1 

 

372.  H24.24.5 
Phường 

Đông Hải 2 

Bình Kiều 

1- Đông Hải 

2- Hải An – 

Hải Phòng 

Ubndpdonghai2@haiphong.

gov.vn 
02253.881674 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

 



103 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 
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nization=QHAPDH

2 

373.  H24.24.6 
Phường 

Nam Hải 

Số 40 đường 

Nam phong- 

phường 

Nam Hải - 

Quận Hải 

An - TP. 

Hải Phòng 

Ubndpnamhai@haiphong.go

v.vn 
02253.976234 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPNH 

 

374.  H24.24.7 
Phường 

Thành Tô 

TDP 16 

phường 

Thành Tô, 

Hải An, Hải 

Phòng 

Ubndpthanhto@haiphong.g

ov.vn 
0986316185 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPTT 

 

375.  H24.24.8 
Phường 

Tràng Cát 

22 đường 

Tràng Cát, 

phường 

Tràng Cát, 

Hải An, Hải 

Phòng 

Ubndptrangcat@haiphong.g

ov.vn 
0903486099 

http://www.haiphon

g.gov.vn:8888/Porta

l/Default.aspx?Orga

nization=QHAPTC 

 

376.  H24.24.9 
Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Khu 5 Hạ 

Lũng, 

Phường 

ubhaian@haiphong.gov.vn 02253.625096 Không có  
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Ủy ban nhân 

dân 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

377.  H24.24.10 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.vhtt@haiphong.gov.v

n 
Không dùng Không có  

378.  H24.24.11 
Phòng Nội 

vụ 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Noivuhaian@gmail.com 02253.625478 Không có  

379.  H24.24.12 
Phòng Tư 

pháp 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.tuphap@haiphong.go

v.vn 
02253.625110 Không có  

380.  H24.24.13 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và xã 

hội 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Laodongtbxh.haian@haipho

ng.gov.vn 
02253.625109 Không có  

mailto:Haian.vhtt@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.vhtt@haiphong.gov.vn
mailto:Noivuhaian@gmail.com
mailto:Haian.tuphap@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.tuphap@haiphong.gov.vn
mailto:Laodongtbxh.haian@haiphong.gov.vn
mailto:Laodongtbxh.haian@haiphong.gov.vn
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

381.  H24.24.14 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.tckh@haiphong.gov.v

n 
02253.625108 Không có  

382.  H24.24.15 Phòng Y tế 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

pythaian@gmail.com 02253.625668 Không có  

383.  H24.24.16 
Phòng Kinh 

tế 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.kinhte@haiphong.gov

.vn 
Không dùng Không có  

384.  H24.24.17 
Thanh tra 

quận 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.thanhtra@haiphong.g

ov.vn 
Không dùng Không có  

385.  H24.24.18 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

quanlydothiha@gmail.com Không dùng Không có  

mailto:Haian.tckh@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.tckh@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.thanhtra@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.thanhtra@haiphong.gov.vn
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Đằng Hải, 

quận Hải An 

386.  H24.24.19 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.tnmt@haiphong.gov.

vn 

 

Không dùng Không có  

387.  H24.24.20 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

vt@haian.edu.vn Không dùng 
pgdhaian.haiphong.e

du.vn/rss 
 

388.  H24.24.21 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Hải An 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Haian.bqlda@haiphong.gov.

vn 
02253.804226 Không có  

389.  H24.24.22 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Không có Không có Không có  

mailto:Haian.tnmt@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.tnmt@haiphong.gov.vn
mailto:vt@haian.edu.vn
mailto:Haian.bqlda@haiphong.gov.vn
mailto:Haian.bqlda@haiphong.gov.vn
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

390.  H24.24.23 
Đài phát 

thanh quận 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

vanhoathongtinvathethao@g

mail.com 
02253.625568 Không có  

391.  H24.24.24 

Trung tâm 

Văn hóa và 

thể thao 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

vanhoathongtinvathethao@g

mail.com 
02253.625568 Không có  

392.  H24.24.25 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Số 70 Trung 

hành 5, P. 

Đằng lâm, 

Quận Hải 

An, Hải 

Phòng 

Gdtx-

haian@haiphong.gov.vn 
02253.625621 Đang bị khoá  

393.  H24.24.26 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Khu 5  Hạ 

Lũng, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận Hải An 

Dansohaian2011@gmail.co

m 
02253.625104 Không có  

mailto:vanhoathongtinvathethao@gmail.com
mailto:vanhoathongtinvathethao@gmail.com
mailto:vanhoathongtinvathethao@gmail.com
mailto:vanhoathongtinvathethao@gmail.com
mailto:Gdtx-haian@haiphong.gov.vn
mailto:Gdtx-haian@haiphong.gov.vn
mailto:Dansohaian2011@gmail.com
mailto:Dansohaian2011@gmail.com
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394.  H24.24.27 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận Hải An 

Trụ sở 

UBND quận 

Hải An, 

đường Lê 

Hồng 

Phong, 

Phường 

Đằng Hải, 

quận hải An, 

thành phố 

Hải Phòng 

Chưa có 0977374608 Chưa có  

395.  H24.24.28 MN Cát Bi 

Số 01 An 

Khê,Cát Bi, 

Hải An, Hải 

Phòng 

mn-catbi@haian.edu.vn 0904523820 Chưa có  

396.  H24.24.29 
MN Đằng 

Lâm 

Số 22Lực 

Hành, TDP 

Trung Hành 

5, Đằng 

Lâm,Hải 

An, Hải 

Phòng 

mn-danglam@haian.edu.vn 02253829553 Chưa có  
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397.  H24.24.30 
MN Đằng 

Hải 

Tổ 4, khu 

Tư pháp, 

phường 

Đằng Hải, 

Hải An, Hải 

Phòng 

mn-danghai@haian.edu.vn 02253744140 Chưa có  

398.  H24.24.31 
MN Tràng 

Cát 

Số 77 Cát 

Linh, 

Phường 

Tràng cát, 

hải An, hải 

Phòng 

mn-trangcat@haian.edu.vn 0936660786 Chưa có  

399.  H24.24.32 
MN Nam 

Hải 

Số 55 Nam 

Hoà, Nam 

Hải, Hải An, 

Hải Phòng 

mn-namhai@haian.edu.vn 0225554839 Chưa có  

400.  H24.24.33 
MN Thành 

Tô 

Khu BT 02-

BT03, 

Đường Bùi 

Viện,Thành 

Tô, Hải An, 

Hải Phòng 

mn-thanhto@haian.edu.vn 02253977399 Chưa có  
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401.  H24.24.34 
MN Đông 

Hải 1 

Số 2/274 

Bùi Thị Từ 

Nhiên,Đông 

Hải 1, Hải 

An, Hải 

Phòng 

mn-donghai1@haian.edu.vn 02253978233 Chưa có  

402.  H24.24.35 
MN Đông 

Hải 2 

Số 28, Hạ 

Đoạn 2, 

Đông Hải 

2,Hải An, 

Hải Phòng 

mn-donghai2@haian.edu 0936619599 Chưa có  

403.  H24.24.36 TH Cát Bi 

Số 425 

đường Cát 

Bi, Hải An, 

Hải Phòng 

th-catbi@haian.edu.vn 02253725605 Chưa có  

404.  H24.24.37 
TH Đằng 

Lâm 

198 Trung 

Lực, Đằng 

Lâm, Hải 

An, Hải 

Phòng 

th-danglam@haian.edu.vn 02253726071 Chưa có  

405.  H24.24.38 
TH Đằng 

Hải 

Số 184 

đường 

ĐằngHải, 

th-danghai@haian.edu.vn 0989151969 Chưa có  



111 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hải An, Hải 

Phòng 

406.  H24.24.39 
TH Tràng 

Cát 

Số 242 

Thành Tô, 

Tràng Cát, 

Hải An, Hải 

Phòng 

th-trangcat@haian.edu.vn 02253976250 Chưa có  

407.  H24.24.40 
TH Nam 

Hải 

50 Nam 

Hòa, Nam 

Hải, Hải An, 

Hải Phòng 

th-namhai@haian.edu.vn 02252247512 Chưa có  

408.  H24.24.41 
TH Đông 

Hải 1 

Số 301, 

đường Bùi 

Thị Từ 

Nhiên, 

Đông Hải 1, 

Hải An, Hải 

Phòng 

th -

donghai1ha@haian.edu.vn 
02253766531 Chưa có  

409.  H24.24.42 
TH&THCS 

Đông Hải 2 

Số 599, 

đường Đông 

Hải, Hạ 

Đoạn 2, 

Đông Hải 2, 

th-donghai2@haian.edu.vn 02253629211 Chưa có  

mailto:th%20-donghai1ha@haian.edu.vn
mailto:th%20-donghai1ha@haian.edu.vn
mailto:th-donghai2@haian.edu.vn
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Hải An, Hải 

Phòng 

410.  H24.24.43 
TH Thành 

Tô 

Tổ 16 

phường 

Thành Tô, 

Hải An, Hải 

phòng 

th-thanhto@haian.edu.vn 0916429837 Chưa có  

411.  H24.24.44 
THCS Lê 

Lợi 

Số 423 

đường Cát 

Bi, Phường 

Cát Bi, Hải 

An, Hải 

Phòng 

thcs-leloi@haian.edu.vn 02253558895 Chưa có  

412.  H24.24.45 
THCS Đằng 

Lâm 

Số 22 Lực 

Hành, Đằng 

Lâm, Hải 

An, Hải 

Phòng 

thcs-danglam@haian.edu.vn 02253829338 Chưa có  

413.  H24.24.46 
THCS Đằng 

Hải 

Số 21 đường 

Đằng Hải, 

phường 

Đằng Hải, 

thcs-danghai@haian.edu.vn 0904121489 Chưa có  

mailto:th-donghai2@haian.edu.vn
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Hải An, Hải 

Phòng 

414.  H24.24.47 
THCS 

Tràng Cát 

Số 247 

đường 

Thành Tô, 

phường 

Tràng Cát, 

Hải An, Hải 

Phòng 

thcs-trangcat@haian.edu.vn 02253976121 Chưa có  

415.  H24.24.48 
THCS Nam 

Hải 

Đường liên 

phường, 

phường 

Nam Hải, 

Hải An, Hải 

Phòng 

thcs-namhai@haian.edu.vn 02258830121 Chưa có  

416.  H24.24.49 
THCS Đông 

Hải 

Số 363 Phú 

Xá, Đông 

Hải 1, Hải 

An, Hải 

Phòng 

thcs-donghai@haian.edu.vn 022533825096 Chưa có  

XXI. Kiến An 

417.  H24.25.1 
Phường 

Bắc Sơn 

Số 422 Lê 

Duẩn, 

ubndpbacson@haiphong.go

v.vn 
0225.3876416 Chưa có  
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phường Bắc 

Sơn, quận 

Kiến An 

418.  H24.25.2 
Phường 

Đồng Hòa 

Số 115 

đường Đồng 

Hoà, Đồng 

Hòa, quận 

Kiến An 

ubndpdonghoa@haiphong.g

ov.vn 
0225.3876130 Chưa có  

419.  H24.25.3 
Phường 

Lãm Hà 

Số 05 đường 

Tân Hà,tổ 3 

phường Lãm 

Hà, quận 

Kiến An 

ubndplamha@haiphong.gov.

vn 
0225.3545995 Chưa có  

420.  H24.25.4 
Phường 

Nam Sơn 

Số 704 Trần 

Nhân Tông, 

Nam Sơn, 

quận Kiến 

An 

ubndpnamson@haiphong.go

v.vn 
0225.3876453 Chưa có  

421.  H24.25.5 
Phường 

Ngọc Sơn 

Số 240 

Hoàng Quốc 

Việt, Ngọc 

Sơn, quận 

Kiến An 

ubndpngocson@haiphong.g

ov.vn 
0225.3542636 Chưa có  
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422.  H24.25.6 
Phường Phù 

Liễn 

130 đường 

Quy Tức, 

Phù Liễn, 

quận Kiến 

An 

ubndpphulien@haiphong.go

v.vn 
Chưa có Chưa có  

423.  H24.25.7 
Phường 

Quán Trữ 

Số 17 đường 

Nhi Viên, 

Quán Trữ, 

quận Kiến 

An 

ubndpquantru@haiphong.go

v.vn 
0225.3876393 Chưa có  

424.  H24.25.8 

Phường 

Trần Thành 

Ngọ 

Số 234 Trần 

Thành Ngọ, 

quận Kiến 

An 

ubndptranthanhngo@haipho

ng.gov.vn 
0225.3876492 Chưa có  

425.  H24.25.9 
Phường 

Tràng Minh 

Số 169, 

TDP Thi 

Đua 1, 

Tràng Minh, 

quận Kiến 

An 

ubndptrangminh@haiphong.

gov.vn 
0225.3878879 Chưa có  

426.  H24.25.10 
Phường Văn 

Đẩu 

Số 618 

Nguyễn 

Lương 

ubndpvandau@haiphong.go

v.vn 
02253876637 Chưa có  
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Bằng, Văn 

Đẩu, quận 

Kiến An 

427.  H24.25.11 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.vanphong.gov.vn Không có Chưa có  

428.  H24.25.12 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.vhtt.gov.vn Không có Chưa có  

429.  H24.25.13 
Phòng Nội 

vụ 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.btcnv.gov.vn Không có Chưa có  

430.  H24.25.14 
Phòng Tư 

pháp 
Số 02 đường 

Cao Toàn, 
kienan.tp.gov.vn Không có Chưa có  
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phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

431.  H24.25.15 

Phong Lao 

động - 

Thương 

binh và xã 

hội 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.ldtbxh.gov.vn Không có Chưa có  

432.  H24.25.16 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.tckh.gov.vn Không có Chưa có  

433.  H24.25.17 Phòng Y tế 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.yte.gov.vn Không có Chưa có  
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434.  H24.25.18 
Phòng 

Kinh tế 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.kt.gov.vn Không có Chưa có  

435.  H24.25.19 
Thanh tra 

quận 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.tt.gov.vn Không có Chưa có  

436.  H24.25.20 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.qldt.gov.vn Không có Chưa có  

437.  H24.25.21 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

kienan.tnmt.gov.vn Không có Chưa có  
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Ngọ, quận 

Kiến An 

438.  H24.25.22 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

kienan.gddt.gov.vn Không có Chưa có  

439.  H24.25.23 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

Chưa có Không có Chưa có  

440.  H24.25.24 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Kiến 

An 

Số 02 đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

Chưa có Không có Chưa có  

441.  H24.25.25 
Trung tâm 

Văn hóa - 

Số 160 Trần 

Thành Ngọ, 
Chưa có 0225.3877780 Chưa có  
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Thông tin và 

Thể thao 

quận Kiến 

An 

442.  H24.25.26 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Số 87 

Nguyễn 

Lương 

Bằng, 

Phường Văn 

Đẩu, quận 

Kiến An 

Chưa có 0225.3876435 Chưa có  

443.  H24.25.27 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Số 1/94 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Kiến An 

Chưa có 0225.3877979 Chưa có  

444.  H24.25.28 

Ban quản lý 

Chợ Bến 

Phà 

Tổ 5 - 

Phường Bắc 

Sơn - quận 

Kiến An 

Chưa có 0225.3791142 Chưa có  

445.  H24.25.29 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận Kiến 

An 

Số 2, đường 

Cao Toàn, 

phường 

Trần Thành 

Ngọ, quận 

Chưa có 0854055494 Chưa có  
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Kiến An, TP 

Hải Phòng 

446.  H24.25.30 
Mầm non 

Nam Hà 

Số 784, 

Trần Nhân 

Tông, 

phường 

Nam Sơn, 

Kiến An, 

Hải Phòng 

mnnamha.ka@haiphong.gov

.vn 
0916941798 

https://mnnamha.hai

phong.edu. 
 

447.  H24.25.31 
Mầm non 

Hoa Mai 

Số 183 Quy 

Tức - Thi 

Đua - Tràng 

Minh - Kiến 

An 

mnhoamai.ka@haiphong.go

v.vn 
02253790394 

https://mnhoamai.ha

iphong.edu.vn 
 

448.  H24.25.32 
Mầm non 

Bắc Sơn 

Số 18 Mạc 

Đĩnh Chi 

phường Bắc 

Sơn 

mnbacson.ka@haiphong.go

v.vn 
0836949269 

https://mnbacson.hai

phong.edu.vn 
 

449.  H24.25.33 
Mầm non 

Hoa Cúc 

Số116A  

Đồng Tử 1-

Phù Liễn - 

Kiến An 

mnhoacuc.ka@haiphong.go

v.vn 
02253547188 

https://mnhoacuc-

kienan 
 

mailto:mnnamha.ka@haiphong.gov.vn
mailto:mnnamha.ka@haiphong.gov.vn
https://mnnamha.haiphong.edu./
https://mnnamha.haiphong.edu./
mailto:mamnonhoamai.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonhoamai.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnhoamai.haiphong.edu.vn/
https://mnhoamai.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonbacson.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonbacson.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnbacson.haiphong.edu.vn/
https://mnbacson.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonhoacuc.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonhoacuc.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnhoacuc-kienan/
https://mnhoacuc-kienan/


122 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

450.  H24.25.34 
Mầm non 

Hoa Phượng 

Số 75 Đẩu 

Phượng- 

Văn Đẩu-

Kiến An-

Hải Phòng 

mnhoaphuong.ka@haiphong

.gov.vn 
0984319286 

https://mnhoaphuon

g.haiphong.edu.vn 
 

451.  H24.25.35 
Mầm non 

Thực Hành 

Số 40 Phan 

Đăng Lưu - 

Trân Thành 

Ngọ- Kiến 

An 

mnthuchanh.ka@haiphong.g

ov.vn 
02253791226 

https://mnthuchanhk

ienan.haiphong.edu.

vn 

 

452.  H24.25.36 
Mầm non 

Quán Trữ 

Khu Khúc 

Lập - Trữ 

Khê 1 - 

Quán Trữ - 

Kiến An- 

Hải Phòng 

mnquantru.ka@haiphong.go

v.vn 
02253 878871 

https://mnquantru.ha

iphong.edu.vn 
 

453.  H24.25.37 
Mầm non 

Hương Sen 

Số 65 Lãm 

Hà - Phường 

Lãm Hà - 

Kiến An 

mnhuongsen.ka@haiphong.

gov.vn 
0982283152 

https://mnhuongsen.

haiphong.edu.vn/ 
 

454.  H24.25.38 
Mầm non 

Văn Đẩu 

Phường Văn 

Đẩu, Kiến 

An 

mnvandau.ka@haiphong.go

v.vn 
02253877959 Chưa có  

mailto:mamnonhoaphuong.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonhoaphuong.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnhoaphuong.haiphong.edu.vn/
https://mnhoaphuong.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonthuchanh.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonthuchanh.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnthuchanhkienan.haiphong.edu.vn/homegd8
https://mnthuchanhkienan.haiphong.edu.vn/homegd8
https://mnthuchanhkienan.haiphong.edu.vn/homegd8
mailto:mamnonquantru.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonquantru.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnquantru.haiphong.edu.vn/
https://mnquantru.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonhuongsen.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonhuongsen.kienan@haiphong.gov.vn
https://mnhuongsen.haiphong.edu.vn/
https://mnhuongsen.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonvandau.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonvandau.kienan@haiphong.gov.vn
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2016/BTTTT 

455.  H24.25.39 
Mầm non 

Nhi Đức 

Ngõ 91, 

Phương 

Khê, Đồng 

Hòa, Kiến 

An, Hải 

Phòng 

mnnhiduc.ka@haiphong.gov

.vn 
02253876822 

http://mnnhiduckahp

.edu.vn/ 
 

456.  H24.25.40 

Mầm non 

Trần Thành 

Ngọ 

Số 232 Trần 

Thành Ngọ- 

Trần Thành 

Ngọ - Kiến 

An - Hải 

Phòng 

mntranthanhngo.ka@haipho

ng.gov.vn 
02253877971 

http://mntranthanhn

go.haiphong.edu.vn 
 

457.  H24.25.41 

Mầm non 

Hướng 

Dương 

Khúc Trì 1, 

Ngọc Sơn, 

Kiến An 

mnhuongduong.ka@haipho

ng.gov.vn 
02253591898 

mnhuongduong.haip

hong.edu.vn 
 

458.  H24.25.42 
Mầm non 

Đồng Hòa 

216 Đồng 

Hòa, Kiến 

An 

mndonghoa.ka@haiphong.g

ov.vn 
0984735748 

https://mndonghoa.h

aiphong.edu.vn/hom

egdmn1 

 

459.  H24.25.43 
TH Ngọc 

Sơn 

Khúc Trì 2, 

Ngọc Sơn, 

Kiến An, 

Hải Phòng 

thngocson.ka@haiphong.go

v.vn 
02253877968 

https://thngocson.hai

phong.edu.vn 
 

mailto:mamnonnhiduc.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonnhiduc.kienan@haiphong.gov.vn
http://mnnhiduckahp.edu.vn/
http://mnnhiduckahp.edu.vn/
mailto:mamnontranthanhngo.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnontranthanhngo.kienan@haiphong.gov.vn
http://mntranthanhngo.haiphong.edu.vn/
http://mntranthanhngo.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnonhuongduong.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnonhuongduong.kienan@haiphong.gov.vn
http://mnhuongduong.haiphong.edu.vn/
http://mnhuongduong.haiphong.edu.vn/
mailto:mamnondonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:mamnondonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
https://mndonghoa.haiphong.edu.vn/homegdmn1
https://mndonghoa.haiphong.edu.vn/homegdmn1
https://mndonghoa.haiphong.edu.vn/homegdmn1
mailto:tieuhocngocson.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocngocson.kienan@haiphong.gov.vn
https://thngocson.haiphong.edu.vn/
https://thngocson.haiphong.edu.vn/
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

460.  H24.25.44 
TH Quán 

Trữ 

Số 35 đường 

Hoa Khê, 

Quán Trữ, 

Kiến An, 

Hải Phòng 

thquantru.ka@haiphong.gov

.vn 
02256643977 

https://thquantru.hai

phong.edu.vn 
 

461.  H24.25.45 
TH Trần 

Thành Ngọ 

Số 153 Tây 

Sơn, Trần 

Thành Ngọ, 

Kiến An 

thtranthanhngo.ka@haiphon

g.gov.vn 
02253577378 

http://thtranthanhng

o.haiphong.edu.vn 
 

462.  H24.25.46 
TH Nguyễn 

Du 

Số 66 phố 

Tây Hà, tổ 

10 phường 

Lãm Hà 

thnguyendu.ka@haiphong.g

ov.vn 
02253877243 

https://thnguyendu.h

aiphong.edu.vn 
 

463.  H24.25.47 
TH Lý Tự 

Trọng 

Đồng Tử 1, 

Phù Liễn, 

Kiến An 

thlytutrong.ka@haiphong.go

v.vn 
02253877961 

c1lytutronghp.edu.v

n 
 

464.  H24.25.48 
TH Đồng 

Hòa 

Ngõ 165, 

Đống Khê 1, 

Đồng Hòa, 

Kiến An 

thdonghoa.ka@haiphong.go

v.vn 
02253876052 

https://thdonghoa.ha

iphong.edu.vn/home

gd5 

 

465.  H24.25.49 
TH Lê Hồng 

Phong 

Số 15B/119 

Nguyễn 

Lương 

thlehongphong.ka@haiphon

g.gov.vn 
02253877965 

https://thlehongphon

g.haiphong.edu.vn 
 

mailto:tieuhocquantru.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocquantru.kienan@haiphong.gov.vn
https://thquantru.haiphong.edu.vn/
https://thquantru.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhoctranthanhngo.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhoctranthanhngo.kienan@haiphong.gov.vn
http://thtranthanhngo.haiphong.edu.vn/
http://thtranthanhngo.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhocnguyendu.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocnguyendu.kienan@haiphong.gov.vn
https://thnguyendu.haiphong.edu.vn/
https://thnguyendu.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhoclytutrong.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhoclytutrong.kienan@haiphong.gov.vn
http://c1lytutronghp.edu.vn/
http://c1lytutronghp.edu.vn/
mailto:tieuhocdonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocdonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
https://thdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd5
https://thdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd5
https://thdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd5
mailto:tieuhoclehongphong.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhoclehongphong.kienan@haiphong.gov.vn
https://thlehongphong.haiphong.edu.vn/
https://thlehongphong.haiphong.edu.vn/
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Mã định 

danh điện 

tử 
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Địa chỉ cơ 
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Bằng, Văn 

Đẩu, Kiến 

An 

466.  H24.25.50 
TH Quang 

Trung 

Số 312 Cựu 

Viên-Bắc 

Sơn-Kiến 

An-Hải 

Phòng 

thquangtrung.ka@haiphong.

gov.vn 
0838222613 

https://thquangtrung.

haiphong.edu.vn/ 
 

467.  H24.25.51 
TH Thực 

Hành 

Số 40 Phan 

Đăng Lưu, 

Trần Thành 

Ngọ, Kiến 

An, Hải 

Phòng 

ththuchanh.ka@haiphong.go

v.vn 
02253541097 

https://ththuchanh.ha

iphong.edu.vn 
 

468.  H24.25.52 TH Nam Hà 

Số 186 

Chiêu Chinh 

- Kha Lâm 6 

- Nam Sơn - 

Kiến An - 

HP 

thnamha.ka@haiphong.gov.

vn 
02253877967 

https://thnamha.haip

hong.edu.vn 
 

469.  H24.25.53 
TH Kim 

Đồng 

Số 45 

Nguyễn 

Chính, Đẩu 

thkimdong.ka@haiphong.go

v.vn 
02253790600 

http://thkimdong.hai

phong.edu.vn 
 

mailto:tieuhocquangtrung.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocquangtrung.kienan@haiphong.gov.vn
https://thquangtrung.haiphong.edu.vn/
https://thquangtrung.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhocthuchanh.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocthuchanh.kienan@haiphong.gov.vn
https://ththuchanh.haiphong.edu.vn/
https://ththuchanh.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhocnamha.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhocnamha.kienan@haiphong.gov.vn
https://thnamha.haiphong.edu.vn/
https://thnamha.haiphong.edu.vn/
mailto:tieuhockimdong.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhockimdong.kienan@haiphong.gov.vn
http://thkimdong.haiphong.edu.vn/
http://thkimdong.haiphong.edu.vn/


126 

 

TT 
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Đơn cơ 
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Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Sơn 2, Văn 

Đẩu, KA,HP 

470.  H24.25.54 
TH Trần 

Quốc Toản 

Số 386, Quy 

Tức, 

phường 

Tràng Minh, 

quận Kiến 

An 

thtranquoctoan.ka@haiphon

g.gov.vn 
02253877960 

https://thtranquoctoa

n.haiphong.edu.vn/ 
 

471.  H24.25.55 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

173 Phan 

Đăng Lưu- 

Kiến An- 

Hải Phòng 

thcsluongkhanhthien@haiph

ong.gov.vn 
0919222811 

thcsluongkhanhthien

.haiphong.edu.vn 
 

472.  H24.25.56 
THCS Bắc 

Hà 

Số 146 Lưu 

Úc, Đồng 

Tử 1, Phù 

Liễn, Kiến 

An, Hải 

Phòng 

thcsbacha.ka@haiphong.gov

.vn 
097 6907880 

https://thcsbacha.hai

phong.edu.vn/home

gd10?zarsrc=410&u

tm_source=zalo&ut

m_medium=zalo&ut

m_campaign=zalo 

 

473.  H24.25.57 
THCS Trần 

Phú 

Số 151 

Hương Sơn, 

Văn Đẩu, 

Kiến An, 

Hải Phòng 

thcstranphu.ka@haiphong.g

ov.vn 
02253877500 

https://thcstranphu.h

aiphong.edu.vn/ 
 

mailto:tieuhoctranquoctoan.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:tieuhoctranquoctoan.kienan@haiphong.gov.vn
https://thtranquoctoan.haiphong.edu.vn/
https://thtranquoctoan.haiphong.edu.vn/
mailto:thcsluongkhanhthien@haiphong.gov.vn
mailto:thcsluongkhanhthien@haiphong.gov.vn
http://thcsluongkhanhthien.haiphong.edu.vn/
http://thcsluongkhanhthien.haiphong.edu.vn/
mailto:thcsbacha.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcsbacha.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
mailto:thcstranphu.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcstranphu.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcstranphu.haiphong.edu.vn/
https://thcstranphu.haiphong.edu.vn/
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TT 
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

474.  H24.25.58 
THCS Nam 

Hà 

Số 736 trần 

Nhân Tông, 

Kiến An, 

Hải Phòng 

thcsnamha.ka@haiphong.go

v.vn 
0988840210 

https://thcsnamha.ha

iphong.edu.vn 
 

475.  H24.25.59 
THCS Đồng 

Hòa 

Số 147 

đường Đồng 

Hòa, Kiến 

An 

thcsdonghoa.ka@haiphong.

gov.vn 
0868825159 

https://thcsdonghoa.

haiphong.edu.vn/ho

megd2 

 

476.  H24.25.60 
THCS Bắc 

Sơn 

Số 32, Mạc 

Đĩnh Chi, 

Bắc Sơn, 

Kiến An, 

thcsbacson.ka@haiphong.go

v.vn 
02253877962 

https://thcsbacson.ha

iphong.edu.vn 
 

477.  H24.25.61 
THCS Trần 

Hưng Đạo 

Tổ 10, Lãm 

Hà, Kiến An 

thcstranhungdao.ka@haipho

ng.gov.vn 
0986080040 

https://thcstranhung

dao.haiphong.edu.vn

/homegd2 

 

XXII. Dương Kinh 

478.  H24.26.1 
Phường Anh 

Dũng 

19 Hợp 

Hòa, TDP 

Phấn Dũng, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

ubndanhdung@gmail.com 02253.880047 
anhdung.duongkinh.

haiphong.gov.vn 
 

mailto:thcsnamha.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcsnamha.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcsnamha.haiphong.edu.vn/
https://thcsnamha.haiphong.edu.vn/
mailto:thcsdonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcsdonghoa.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcsdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd2
https://thcsdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd2
https://thcsdonghoa.haiphong.edu.vn/homegd2
mailto:thcsbacson.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcsbacson.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://thcsbacha.haiphong.edu.vn/homegd10?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
mailto:thcstranhungdao.kienan@haiphong.gov.vn
mailto:thcstranhungdao.kienan@haiphong.gov.vn
https://thcstranhungdao.haiphong.edu.vn/homegd2
https://thcstranhungdao.haiphong.edu.vn/homegd2
https://thcstranhungdao.haiphong.edu.vn/homegd2
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

479.  H24.26.2 
Phường Đa 

Phúc 

Đường Đa 

Phúc, TDP 

Quảng Luận 

1, phường 

Đa Phúc, 

quận Dương 

Kinh 

Ubndpdaphuc@haiphong.go

v.vn 
02253.881283 

daphuc.duongkinh.h

aiphong.gov.vn 
 

480.  H24.26.3 
Phường Hải 

Thành 

869 Phạm 

Văn Đồng, 

phường Hải 

Thành, quận 

Dương Kinh 

vanphonghaithanh@gmail.c

om 
02253.981635 

haithanh.duongkinh.

haiphong.gov.vn 
 

481.  H24.26.4 
Phường Hoà 

Nghĩa 

214 đường 

Đại Thắng, 

TDP số 3, 

phường Hòa 

Nghĩa, quận 

Dương Kinh 

Ubndphoanghia@haiphong.

gov.vn 
02253.660838 

hoanghia.duongkinh

.haiphong.gov.vn 
 

482.  H24.26.5 
Phường 

Hưng Đạo 

Đường Mặc 

Đăng 

Doanh, TDP 

số 5, 

phường 

Hưng Đạo, 

Honghanguyenhd1981@gm

ail.com 
02253.581368 

hungdao.duongkinh.

haiphong.gov.vn 
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

quận Dương 

Kinh 

483.  H24.26.6 
Phường Tân 

Thành 

Số 76 phố 

Tân Thành, 

TDP Tân 

Tiến, 

phường Tân 

Thành, quận 

Dương Kinh 

vukimquangdkhp@gmail.co

m 
02253.635059 

tanthanh.duongkinh.

haiphong.gov.vn 
 

484.  H24.26.7 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Duongkinh.vpubnd@haipho

ng.gov.vn 
02253.880640 Chưa có  

485.  H24.26.8 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

 

tckhduongkinh@gmail.com 
0939888333 Chưa có  
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Đơn cơ 
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Email Điện thoại Website 
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

486.  H24.26.9 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

buithingoanktpgd@gmail.co

m 
0986678197 Chưa có  

487.  H24.26.10 
Phòng Nội 

vụ 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

noivuduotckhngkinh@gmail

.com 
0915348345 Chưa có  

488.  H24.26.11 
Phòng Kinh 

tế 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

kinhteduongkinh@gmail.co

m 
02253880651 Chưa có  
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

489.  H24.26.12 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

phongldtbxh@gmail.com 0916393789 Chưa có  

490.  H24.26.13 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Pgd-

duongkinh@haiphong.edu.v

n 

0901506579 Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 
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quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

491.  H24.26.14 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

phongvhttduongkinh@gmail

.com 
0979844999 Chưa có  

492.  H24.26.15 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Nguyenducan74@gmail.co

m 
0988590242 Chưa có  

493.  H24.26.16 
Phòng Tư 

pháp 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

Duongkinh.tuphap@haipho

ng.gov.vn 
0936388555 Chưa có  
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phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

494.  H24.26.17 Phòng Y tế 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

pytduongkinh@gmail.com 0936466494 Chưa có  

495.  H24.26.18 Thanh tra 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

duongkinh.thanhtra@haipho

ng.gov.vn 
0902148968 Chưa có  

496.  H24.26.19 
Trung tâm 

Dân số - Kế 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

dansoduongkinh@gmail.co

m 
0983121178 Chưa có  
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hoạch hóa 

gia đình 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

497.  H24.26.20 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thể thao và 

Thông tin 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Laododk1972@gmail.com 0936533867 Chưa có  

498.  H24.26.21 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Duongkinh.ttptqd@haiphon

g.gov.vn 
0905436888 Chưa có  
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499.  H24.26.22 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Dương 

Kinh 

Khu trung 

tâm hành 

chính quận, 

đường Mạc 

Đăng 

Doanh, 

phường Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh 

Bqlduongkinh01@gmail.co

m 
0912121161 Chưa có  

500.  H24.26.23 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Tổ 3, 

Phường Hải 

Thành, quận 

Dương Kinh 

Gdtx-

duongkinh@haiphong.gov.v

n 

02253.2627998 Chưa có  

501.  H24.26.24 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận 

Dương 

Kinh 

Tầng 5, Khu 

trung tâm 

hành chính 

quận Dương 

Kinh, Anh 

Dũng, 

Dương 

Kinh, Hải 

Phòng 

Chưa có 0906297996 Chưa có  
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502.  H24.26.25 

Trường 

Mầm non 

Anh Dũng 

P. Anh 

Dũng- quận 

Dương Kinh 

dongthihoan1968@gmai 

l.com 
0981198545 

Mnanhdung.haiphon

g.edu.vn 
 

503.  H24.26.26 

Trường 

Mầm non 

Hưng Đạo 

P. Hưng 

Đạo- Quận 

Dương Kinh 

mannonhungdao2019@ 

gmail.com 
0931595359 

mnhungdao.haiphon

g.edu.vn 
 

504.  H24.26.27 

Trường 

Mầm non 

Đa Phúc 

P. Đa 

Phúc, quận 

Dương 

Kinh 

mndaphuc2022@gmail. com 0974212662 
mndaphuc.haiphong.

edu.vn 
 

505.  H24.26.28 

Trường 

Mầm non 

Hòa Nghĩa 

KDC Đại 

Thắng, tổ 3 

phường Hòa 

Nghĩa, quận 

Dương Kinh 

dk.mnhoanghia@haipho 

ng.gov.vn 
0768348438 

mnhoangghia.haipho

ng.edu.vn 
 

506.  H24.26.29 

Trường 

Mầm non 

Hải Thành 

TDP số 2. 

P Hải 

Thành, 

dk.mnhaithanh@haipho 

ng.gov.vn 
0961021216 

admintruong.haipho

ng.edu.vn 
 



137 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Q Dương 

Kinh 

507.  H24.26.30 

Trường 

Mầm non 

Tân Thành 

Tân tiến - 

Tân Thành- 

Dương 

Kinh- Hải 

Phòng 

dk.mntanthanh@haipho 

ng.gov.vn 
0989404277 Không có  

508.  H24.26.31 

Trường TH 

Anh 

Dũng 

Phường 

Anh Dũng, 

quận 

Dương Kinh 

dk.thanhdung@haiphong.go

v.vn 0976332693 Không có  

509.  H24.26.32 
Trường TH 

Hưng Đạo 

Phường 

Hưng Đạo, 

quận 

Dương 

Kinh 

thcs.hungdao.duongkinh@g

mail.com 0225580948 
thcshungdao.haipho

ng.edu.vn 
 

510.  H24.26.33 
Trường TH 

Đa Phúc 

P. Đa Phúc, 

quận 

Dương 

Kinh 

truongdaphuc.haiphong. 

edu.vn 
0858759866 

thdaphuc.haiphong.e

du.vn 
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511.  H24.26.34 
Trường TH 

Hòa Nghĩa 

Số 222 

đường Đại 

Thắng, 

phường 

Hòa Nghĩa, 

quận 

Dương 

Kinh 

Th-

hoanghia@duongkinh.edu.

vn 
0906254005 

thhoanghia.haiphong

.edu.vn 
 

512.  H24.26.35 
Trường TH 

Hải Thành 

TDP số 3 

phường Hải 

Thành, 

quận 

Dương 

Kinh, Hải 

Phòng 

dk.thhaithanh@haiphong.go

v.vn 0919123998 
th.haithanh.haiphon

g.edu.vn 
 

513.  H24.26.36 

Trường 

THCS Anh 

Dũng 

Số 68 Hợp 

Hòa – Anh 

Dũng, 

Dương Kinh 

thcsanhdung2017@gmail.co

m 0901211291 thcsanhdung.edu.vn  

514.  H24.26.37 

Trường 

THCS Hưng 

Đạo 

Phường 

Hưng Đạo, 

thcs.hungdao.duongkinh@g

mail.com 0225580948 
thcshungdao.haipho

ng.edu.vn 
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Quận 

Dương Kinh 

515.  H24.26.38 

Trường 

THCS Đa 

Phúc 

Quảng 

Luận, Đa 

Phúc, 

Dương Kinh 

truongthcsdaphuc99@g 

mail.com 0935866466 
thcsdaphuc.haiphon

g.edu.vn 
 

516.  H24.26.39 

Trường 

THCS Hòa 

Nghĩa 

P. Hòa 

Nghĩa, quận 

Dương Kinh 

thcshoanghiahp@gmail. 

com 0912453022 
thcshoangia.haiphon

g.edu.vn 
 

517.  H24.26.40 

Trường 

THCS Hải 

Thành 

TDP số 3, 

phường Hải 

Thành. quận 

Dương Kinh 

dk.thcshaithanh@haipho 

ng.gov.vn 0912927557 Không có  

518.  H24.26.41 

Trường TH 

và 

THCS Tân 

Thành 

Số 80+82 

phường Tân 

Thành, quận 

Dương Kinh 

dk.thtanthanh@haiphong.go

v.vn dk.thcstanthanh@hai 

phong.gov.vn 
0948886689 Không có  

519.  H24.26.42 

Trung tâm 

giáo dục 

nghề nghiệp 

– Giáo dục 

thường 

xuyên quận 

Dương Kinh 

TDP số 3, 

phường Hải 

Thành , 

quận Dương 

Kinh 

Chưa có 0906119679 Không có  
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520.  H24.26.43 

Trung tâm 

Văn hóa, thể 

thao và 

Thông 

tin 

Trung tâm 

hành chính 

quận Dương 

Kinh 

duongkinh.ttvhtt@haiph 

ong.gov.vn 0395083646 Không có  

XXIII. Đồ Sơn 

521.  H24.27.1 
Phường Vạn 

Hương 

Tổ dân phố 

1, phường 

Vạn Hương, 

Đồ Sơn 

ubndpvanhuong@haiphong.

gov.vn 
0904594798 Chưa có  

522.  H24.27.2 
Phường 

Bàng La 

125 Đường 

Đại Thắng, 

TDP Trung 

Hải, phường 

Bàng La, Đồ 

Sơn 

ubndpbangla@haiphong.gov

.vn 
0917684399 Chưa có  

523.  H24.27.3 
Phường Hợp 

Đức 

Tổ Đức Hậu 

2, phường 

Hợp Đức, 

Đồ Sơn 

ubndphopduc@haiphong.go

v.vn 
0902219866 Chưa có  

524.  H24.27.4 
Phường 

Minh Đức 
1808 Phạm 

Văn Đồng, 

ubndpminhduc@haiphong.g

ov.vn 
0934424323 Chưa có  
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Minh Đức, 

Đồ Sơn 

525.  H24.27.5 
Phường Hải 

Sơn 

Số 17 

Nguyễn 

Hữu Cầu, 

Hải Sơn, Đồ 

Sơn 

ubndphaison@haiphong.gov

.vn 
0904922123 Chưa có  

526.  H24.27.6 
Phường 

Ngọc Xuyên 

Số 10 Suối 

Rồng, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

ubndpngocxuyen@haiphong

.gov.vn 
0982860519 Chưa có  

527.  H24.27.7 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

vpquandoson@haiphong.go

v.vn 
0988500119 Chưa có  

528.  H24.27.08 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.tckh@haiphong.gov.v

n 
0359223999 Chưa có  

529.  H24.27.9 
Phòng Nội 

vụ 
Số 195 Lý 

Thánh 

doson.noivu@haiphong.gov.

vn 
0989189946 Chưa có  
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Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

530.  H24.27.10 
Phòng Kinh 

tế 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.kinhte@haiphong.gov

.vn 
0902936888 Chưa có  

531.  H24.27.11 
Phòng Tư 

pháp 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, 

Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.tuphap@haiphong.go

v.vn 
0913576255 Chưa có  

532.  H24.27.12 

Phòng Du 

lịch, Văn 

hóa và 

Thông tin 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.dlvhtt@haiphong.gov

.vn 
0988122127 Chưa có  

533.  H24.27.13 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

doson.gddt@haiphong.gov.v

n 
0914286589 Chưa có  
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Xuyên, Đồ 

Sơn 

534.  H24.27.14 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.ldtbxh@haiphong.gov

.vn 
0977872057 Chưa có  

535.  H24.27.15 Phòng Y tế 

số 195 Lý 

Thánh 

Tông, Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn 

doson.yte@haiphong.gov.vn 0934642666 Chưa có  

536.  H24.27.16 
Thanh tra 

quận 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, 

Ngọc 

Xuyên,  Đồ 

Sơn 

doson.thanhtra@haiphong.g

ov.vn 
0915933575 Chưa có  

537.  H24.27.17 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, 

doson.tnmt@haiphong.gov.

vn 
0903991386 Chưa có  
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Ngọc 

Xuyên,  Đồ 

Sơn 

538.  H24.27.18 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Số 195 Lý 

Thánh 

Tông, 

Ngọc 

Xuyên,  Đồ 

Sơn 

doson.qldt@haiphong.gov.v

n 
0906116340 Chưa có  

539.  H24.27.19 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Số 248 Lý 

Thánh 

Tông, Hải 

Sơn, Đồ Sơn 

doson.ttptqd@haiphong.gov

.vn 
0988601181 Chưa có  

540.  H24.27.20 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

Số 274 Lý 

Thánh 

Tông, Hải 

Sơn, Đồ Sơn 

doson.ttvhtttt@haiphong.go

v.vn 
0984310179 Chưa có  

541.  H24.27.22 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận 

Số 248 Lý 

Thánh 

Tông, 

Ngọc 

Xuyên,  Đồ 

Sơn 

doson.bqlduan@haiphong.g

ov.vn 
0977789108 Chưa có  
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542.  H24.27.23 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Số 201 Lý 

Thánh 

Tông, 

Ngọc 

Xuyên,  Đồ 

Sơn 

doson.gdtxgdnn@haiphong.

gov.vn 
083 3330286 Chưa có  

543.  H24.27.24 

Trung tâm 

dịch vụ du 

lịch và quản 

lý di tích 

lịch sử 

Số 1 đường 

Lý Thái Tổ, 

Hải Sơn, Đồ 

Sơn 

doson.ttdvptdl@haiphong.g

ov.vn 
0989653454 Chưa có  

544.  H24.27.25 

Hội Chữ 

thập đỏ 

quận Đồ 

Sơn 

Số 11 đường 

Suối Rồng, 

phường 

Ngọc 

Xuyên, quận 

Đồ Sơn 

Chưa có 0313867748 Chưa có  

545.  H24.27.26 

Trường 

Mầm non 

Bàng La 

Tổ dân phố 

Đồng Tiến 

2, phường 

Bàng La, Đồ 

Sơn, Hải 

Phòng 

mnbangla@haiphong.edu.vn 0948345486 Chưa có  
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546.  H24.27.27 

Trường 

Mầm non 

Quận Đồ 

Sơn 

Số 3 đường 

Đình Đoài, 

phường Hải 

Sơn, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

mnquandoson@haiphong.ed

u.vn 
0377106071 Chưa có  

547.  H24.27.28 

Trường 

Mầm non 

Hải Sơn 

Số 10/100 

Lý Thánh 

Tông 

phường Hải 

Sơn, quận 

Đồ Sơn 

mnhaison@haiphong.edu.vn 0974492966 Chưa có  

548.  H24.27.29 

Trường 

Mầm non 

Ngọc Xuyên 

Số 16 đường 

Thanh 

Niên, 

phường 

Ngọc 

Xuyên, quận 

Đồ Sơn 

mnngocxuyen@haiphong.ed

u.vn 
0964585165 Chưa có  

549.  H24.27.30 

Trường 

Mầm non 

Vạn Hương 

Số 148 

Đường 

Nghè, 

phường Vạn 

Hương, 

mnvanhuong@haiphong.edu

.vn 
0906168188 Chưa có  
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quận Đồ 

Sơn 

550.  H24.27.31 

Trường 

Mầm non 

Hợp Đức 

Số 01 TDP 

Bình Minh, 

phường Hợp 

Đức, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

mnhopduc@haiphong.edu.v

n 
0948619448 Chưa có  

551.  H24.27.32 

Trường 

Mầm non 

Minh Đức 

Số 195- 

TDP Nghĩa 

Phương- 

Minh Đức- 

Đồ Sơn- Hải 

Phòng 

mnminhduc@haiphong.edu.

vn 
0833908588 Chưa có  

552.  H24.27.34 
Trường Tiểu 

học Bàng La 

Số 264 

đường 361, 

Bàng La, Đồ 

Sơn, Hải 

Phòng 

thbangla@haiphong.edu.vn 0904169710 Chưa có  

553.  H24.27.35 

Trường Tiểu 

học Ngọc 

Hải 

Ngõ 67 

Đường Đình 

Đoài, Tổ 

dân phố 3, 

phường Hải 

Sơn-Đồ 

thngochai@haiphong.edu.vn 0.09761204 Chưa có  
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Sơn-Hải 

Phòng 

554.  H24.27.36 

Trường Tiểu 

học Ngọc 

Xuyên 

Số 20 đường 

Thanh 

Niên, 

phường 

Ngọc 

Xuyên, Đồ 

Sơn, Hải 

Phòng 

thngocxuyen@haiphong.edu

.vn 
0914083358 Chưa có  

555.  H24.27.37 

Trường Tiểu 

học Vạn 

Sơn 

Số 7- Lý 

Thánh Tông 

, phường 

Hải Sơn, 

quận Đồ 

Sơn, thành 

phố Hải 

Phòng 

thvanson@haiphong.edu.vn 0904468001 Chưa có  

556.  H24.27.38 

Trường Tiểu 

học Hợp 

Đức 

Số 5 Bình 

Minh, TDP 

Bình Minh, 

phường Hợp 

Đức, quận 

Đồ Sơn 

thhopduc@haiphong.edu.vn 0931523269 Chưa có  
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557.  H24.27.39 

Trường 

THCS Vạn 

Sơn 

Số 182 Lý 

Thánh 

Tông, 

phường Hải 

Sơn, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

thcsvanson@haiphong.edu.v

n 
0936916639 Chưa có  

558.  H24.27.40 

Trường 

THCS Ngọc 

Hải 

Số 45 Đình 

Đoài, 

phường Hải 

Sơn, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

thcsngochai@haiphong.edu.

vn 
0342732757 Chưa có  

559.  H24.27.41 

Trường 

THCS Bàng 

La 

Số 42, Tổ 

dân phố 

Tiểu 

Bàng 2, 

Bàng La, Đồ 

Sơn, Hải 

Phòng 

thcsbangla@haiphong.edu.v

n 
0944710174 Chưa có  

560.  H24.27.42 

Trường 

THCS Hợp 

Đức 

TDP Bình 

Minh - P. 

Hợp Đức - 

Q. Đồ Sơn 

thcshopduc@haiphong.edu.

vn 
02253860465 Chưa có  
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561.  H24.27.43 

Trường 

TH&THCS 

Vạn Hương 

Cơ sở 1: Số 

20/61, Phạm 

Ngọc, Tổ 

dân phố 1, 

Vạn Hương, 

Đồ Sơn; Cơ 

sở 2: Số 47, 

Phạm Ngọc, 

Tổ dân phố 

1, Vạn 

Hương, Đồ 

Sơn 

th_thcsvanhuong@haiphong

.edu.vn 
0904432109 Chưa có  

XXIV. An Dương 

562.  H24.28.1 Xã An Đồng 

Thôn Vĩnh 

Khê, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

ubndxandong@haiphong.go

v.vn 
02253570331 

andong.anduong.hai

phong.gov.vn 
 

563.  H24.28.2 Xã An Hoà 

Thôn Ngọ 

Dương 1, xã 

An Hòa, 

huyện An 

Dương 

ubndxanhoa2@haiphong.go

v.vn 
02256596988 

anhoa.anduong.haip

hong.gov.vn 
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564.  H24.28.3 Xã An Hồng 

Thôn Lê Lác 

2, xã An 

Hồng, 

huyện An 

Dương 

ubndxanhong@haiphong.go

v.vn 
02253850469 

anhong.anduong.hai

phong.gov.vn 
 

565.  H24.28.4 Xã An Hưng 

Thôn Nam 

Hòa, xã An 

Hưng, 

huyện An 

Dương 

ubndxanhung@haiphong.go

v.vn 
02253282019 

anhung.anduong.hai

phong.gov.vn 
 

566.  H24.28.5 Xã Bắc Sơn 

Thôn 2, xã 

Bắc Sơn, 

huyện An 

Dương 

ubndxbacson@haiphong.go

v.vn 
02253871655 

bacson.anduong.hai

phong.gov.vn 
 

567.  H24.28.6 Xã Đại Bản 

Thôn Tân 

Thanh, 

huyện An 

Dương 

ubndxdaiban@haiphong.gov

.vn 
02253618723 

daiban.anduong.haip

hong.gov.vn 
 

568.  H24.28.7 
Xã Đặng 

Cương 

Thôn Chiến 

Thắng, xã 

Đặng Cương 

huyện An 

Dương 

ubndxdangcuong@haiphong

.gov.vn 
02253871559 

dangcuong.anduong.

haiphong.gov.vn 
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569.  H24.28.8 
Xã Đồng 

Thái 

Thôn Bạch 

Mai, xã 

Đồng Thái, 

huyện An 

Dương 

ubndxdongthai@haiphong.g

ov.vn 
02253871673 

dongthai.anduong.ha

iphong.gov.vn 
 

570.  H24.28.9 
Xã Hồng 

Phong 

Thôn Đình 

Ngọ, xã 

Hồng 

Phong, 

huyện An 

Dương 

ubndxhongphong@haiphon

g.gov.vn 
03955102257 

hongphong.anduong

.haiphong.gov.vn 
 

571.  H24.28.10 
Xã Hồng 

Thái 

Thôn Kiều 

Trung, xã 

Hồng Thái, 

huyện An 

Dương 

ubndxhongthai@haiphong.g

ov.vn 
02258830224 

hongthai.anduong.ha

iphong.gov.vn 
 

572.  H24.28.11 Xã Lê Lợi 

Thôn Lương 

Quy, xã Lê 

Lợi, huyện 

An Dương 

ubndxleloi@haiphong.gov.v

n 
0838633244 

leloi.anduong.haiph

ong.gov.vn 
 

573.  H24.28.12 Xã Lê Thiện 
Thôn Phí 

Xá, xã Lê 

Thiện, 

ubndxlethien@haiphong.go

v.vn 
02253850209 

lethien.anduong.haip

hong.gov.vn 
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huyện An 

Dương 

574.  H24.28.13 
Xã Nam 

Sơn 

Thôn Cách 

Hạ, xã Nam 

Sơn, huyện 

An Dương 

ubndxnamson@haiphong.go

v.vn 
02253871536 

namson.anduong.hai

phong.gov.vn 
 

575.  H24.28.14 
Xã Quốc 

Tuấn 

Thôn Kiều 

Thượng, xã 

Quốc Tuấn, 

huyện An 

Dương 

ubndxquoctuan@haiphong.g

ov.vn 
0989870696 

quoctuan.anduong.h

aiphong.gov.vn 
 

576.  H24.28.15 Xã Tân Tiến 

Thôn Đông, 

xã Tân Tiến, 

huyện An 

Dương 

ubndxtantien@haiphong.go

v.vn 
02256271514 

tantien.anduong.haip

hong.gov.vn 
 

577.  H24.28.16 
Thị trấn An 

Dương 

Tổ 7, đường 

Máng Nước, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

ubndttanduong@haiphong.g

ov.vn 
0904806538 

anduong.anduong.ha

iphong.gov.vn 
 

578.  H24.28.17 
Văn phòng 

huyện 
Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

ubanduong@haiphong.gov.v

n 
0382302368 Chưa có  
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Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

579.  H24.28.18 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.vhtt@haiphong.go

v.vn 
02253503381 Chưa có  

580.  H24.28.19 
Phòng Nội 

vụ 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.noivu@haiphong.g

ov.vn 
02253589866 Chưa có  

581.  H24.28.20 
Phòng Tư 

pháp 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

anduong.tuphap@haiphong.

gov.vn 
02253871587 Chưa có  
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thành phố 

Hải Phòng 

582.  H24.28.21 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và xã 

hội 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.ldtbxh@haiphong.

gov.vn 
0934220269 Chưa có  

583.  H24.28.22 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 8, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.tckh@haiphong.go

v.vn 
02253871820 Chưa có  

584.  H24.28.23 Phòng Y tế 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.yte@haiphong.gov.

vn 
0833028424 Chưa có  
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585.  H24.28.24 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.ktht@haiphong.go

v.vn 
0912420808 Chưa có  

586.  H24.28.25 
Thanh tra 

huyện 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.thanhtra@haiphon

g.gov.vn 
02253871219 Chưa có  

587.  H24.28.26 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.nnptnt@haiphong.

gov.vn 
02253871514 Chưa có  
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588.  H24.28.27 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Số 15, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.tnmt@haiphong.go

v.vn 
0989840056 Chưa có  

589.  H24.28.28 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 73, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.gddt@haiphong.go

v.vn 
0986327142 Chưa có  

590.  H24.28.29 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Thôn Vân 

Tra, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

anduong.ttdskhhgd@haipho

ng.gov.vn 
0913398732 Chưa có  

591.  H24.28.30 
Trung tâm 

Văn hóa - 

Tổ 7, Thị 

trấn An 

Dương, 

minhhangttvh@gmail.com 02253871360 Chưa có  
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thông tin và 

Thể thao 

huyện An 

Dương, 

thành phố 

Hải Phòng 

592.  H24.28.31 

Đài Phát 

thanh huyện 

(Đã sáp 

nhập với 

Trung tâm 

Văn hóa - 

thông tin và 

Thể thao) 

Bờ Hồ, thị 

trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

Chưa có Chưa có Chưa có  

593.  H24.28.32 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Số 12, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

anduongqlda@gmail.com 0904070771 Chưa có  

594.  H24.28.33 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Số 77, Tổ 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

gdtx-

anduong@haiphong.edu.vn 
0984888926 Chưa có  
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595.  H24.28.34 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện An 

Dương 

Số 12, Tổ 

dân phố 4, 

Thị trấn An 

Dương, 

huyện An 

Dương, TP 

Hải Phòng 

caoduonghp@gmail.com 0904370306 Chưa có  

596.  H24.28.35 

Trường 

Mầm non 

Lê Thiện 

Thôn Phí xá, 

xã Lê Thiện, 

huyện An 

Dương 

truongmamnon.lethien@gm

ail.com 
0989217768 

https://mnlethien.hai

phong.edu.vn 
 

597.  H24.28.36 

Trường 

Mầm non 

Đại Bản 

Thôn Tân 

Thanh, xã 

Đại Bản, 

huyện An 

Dương 

mamnondaiban@gmail.com 0788340610 
https://mndaiban.hai

phong.edu.vn 
 

598.  H24.28.37 

Trường 

Mầm non 

Tân Tiến 

Thôn Nông 

Xá, xã Tân 

Tiến, huyện 

An Dương 

mamnontantienhp@gmail.c

om 
0913650787 

https://mntantien.hai

phong.edu.vn 
 

599.  H24.28.38 

Trường 

Mầm non 

An Hưng 

Thôn Nam 

Hòa, Xã An 

Hưng, 

mamnonanhunghp@gmail.c

om 
0903483469 

https://mnanhung.ha

iphong.edu.vn 
 

https://mnlethien.haiphong.edu.vn/
https://mnlethien.haiphong.edu.vn/
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/
https://mnanhung.haiphong.edu.vn/
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huyện An 

Dương 

600.  H24.28.39 

Trường 

Mầm non 

An Hồng 

Thôn Lê 

Lác, xã An 

Hồng, 

huyện An 

Dương 

haanhphamhp@gmail.com 0904776059 
https://mnanhong.ha

iphong.edu.vn 
 

601.  H24.28.40 

Trường 

Mầm non 

Bắc Sơn 

Thôn 3, xã 

Bắc Sơn, 

huyện An 

Dương 

mamnonbacsonhp@gmail.c

om 
0364471399 

https://mnbacson.hai

phong.edu.vn 
 

602.  H24.28.41 

Trường 

Mầm non 

Nam Sơn 

Thôn Cách 

Hạ, xã Nam 

Sơn, huyện 

An Dương 

mamnonnamson@gmail.co

m 
0367497895 

https://mnnamson.ha

iphong.edu.vn 
 

603.  H24.28.42 

Trường 

Mầm non 

Lê Lợi 

Thôn Tràng 

Duệ xã Lê 

Lợi, huyện 

An Dương 

mamnonleloi.ad@gmail.co

m 
0914603569 

https://mnleloi.haiph

ong.edu.vn 
 

604.  H24.28.43 

Trường 

Mầm non 

Hồng Phong 

Thôn Hạ 

Đỗ, xã Hồng 

Phong, 

mamnonhongphongadhp@ 

gmail.com 
0974570708 

https://mnhongphon

g.haiphong.edu.vn 
 

https://mnanhong.haiphong.edu.vn/
https://mnanhong.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện An 

Dương 

605.  H24.28.44 

Trường 

Mầm non 

An Hòa 

Thôn Ngọ 

Dương, xã 

An Hòa, 

huyện An 

Dương 

mnanhoa.anduong@gmail.c

om 
0793230768 

https://mnanhoa.haip

hong.edu.vn 
 

606.  H24.28.45 

Trường 

Mầm non 

Đặng Cương 

Thôn Chiến 

Thắng, 

Đặng 

Cương, 

huyện An 

Dương 

mamnondangcuong@gmail.

com 
0916146383 

https://mndangcuon

g.haiphong.edu.vn 
 

607.  H24.28.46 

Trường 

Mầm non 

Quốc Tuấn 

Thôn Kiều 

Hạ, xã Quốc 

Tuấn, huyện 

An Dương 

mamnonquoctuan.ad@gmail

.com 
0904834467 

https://mnquoctuan.

haiphong.edu.vn 
 

608.  H24.28.47 

Trường 

Mầm non 

Hồng Thái 

Thôn Kiều 

Đông, xã 

Hồng Thái, 

huyện An 

Dương 

truongmamnonxahongthai@

gmail.com 
0919158933 

https://mnhongthai.h

aiphong.edu.vn 
 

https://mndangcuong.haiphong.edu.vn/
https://mndangcuong.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

609.  H24.28.48 

Trường 

Mầm non 

Đồng Thái 

Thôn Bạch 

Mai, Xã 

Đồng Thái, 

huyện An 

Dương 

thuhuongmndt@gmail.com 0979348917 
https://mndongthai.h

aiphong.edu.vn 
 

610.  H24.28.49 

Trường 

Mầm non 

An Đồng 1 

Thôn Vĩnh 

Khê, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

Truongmnandong1@gmail.c

om 
0978665819 

https://mnandong1.h

aiphong.edu.vn 
 

611.  H24.28.50 

Trường 

Mầm non 

An Đồng 2 

Thôn An 

Dương, xã 

An Đồng, 

huyện An 

Dương 

mamnonandong2@gmail.co

m 
02253850106 

mnandong2.haiphon

g.edu.vn 
 

612.  H24.28.51 

Trường 

Mầm non 

An Dương 

Tổ 1, TT An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

ad0313871768@gmail.com 02253871768 
mnanduong.haiphon

g.edu.vn 
 

613.  H24.28.52 

Trường Tiểu 

học Lê 

Thiện 

Thôn Phí xá, 

xã  Lê 

Thiện, 

tieuhoclethien@gmail.com 02253749915 
https://thlethien.haip

hong.edu.vn 
 

https://mnandong1.haiphong.edu.vn/
https://mnandong1.haiphong.edu.vn/
https://thlethien.haiphong.edu.vn/
https://thlethien.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện An 

Dương 

614.  H24.28.53 

Trường Tiểu 

học Đại Bản 

1 

Thôn Tân 

Thanh, xã 

Đại Bản, 

huyện An 

Dương 

tieuhocdaiban1@gmail.com 0982905686 
https://thdaiban1.hai

phong.edu.vn 
 

615.  H24.28.54 

Trường Tiểu 

học Đại Bản 

2 

Thôn Xuyên 

Đông, xã 

Đại Bản, 

huyện An 

Dương 

thdaiban2@gmail.com Chưa có 
https://thdaiban2.hai

phong.edu.vn 
 

616.  H24.28.55 

Trường Tiểu 

học Tân 

Tiến 

Thôn Nông 

Xá, xã Tân 

Tiến, huyện 

An Dương 

tieuhoctantien.ad@gmail.co

m 
Chưa có 

https://thtantien.haip

hong.edu.vn 
 

617.  H24.28.56 

Trường Tiểu 

học An 

Hưng 

Thôn Nam 

Hòa, Xã An 

Hưng, 

huyện An 

Dương 

truongtieuhocanhung2021@

gmail.com 
0917316968 

https://thanhunghaip

hong.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

618.  H24.28.57 

Trường Tiểu 

học An 

Hồng 

Thôn Lê 

Lác, xã An 

Hồng, 

huyện An 

Dương 

tieuhocanhongad@gmail.co

m 
0968185886 

https://thanhong.hai

phong.edu.vn 
 

619.  H24.28.58 
Trường Tiểu 

học Bắc Sơn 

Thôn 3, xã 

Bắc Sơn, 

huyện An 

Dương 

tieuhocbacsonad@gmail.co

m 
0836919052 

https://thbacson.haip

hong.edu.vn 
 

620.  H24.28.59 

Trường Tiểu 

học Nam 

Sơn 

Thôn Cách 

Hạ, xã Nam 

Sơn, huyện 

An Dương 

anduongtieuhocnamson@g

mail.com 
02253871760 

https://thnamson.hai

phong.edu.vn 
 

621.  H24.28.60 
Trường Tiểu 

học Lê Lợi 

Thôn Tràng 

Duệ xã Lê 

Lợi, huyện 

An Dương 

tieuhocleloianduong@gmail

.com 
0985733528 

https://thleloi.haipho

ng.edu.vn 
 

622.  H24.28.61 

Trường Tiểu 

học Hồng 

Phong 

Thôn Hạ 

Đỗ, xã Hồng 

Phong, 

huyện An 

Dương 

TieuhochongphongADHP12

3@gmail.com 
0901594599 

http://thhongphong.h

aiphong.edu.vn 
 

https://thanhong.haiphong.edu.vn/
https://thanhong.haiphong.edu.vn/
https://thbacson.haiphong.edu.vn/
https://thbacson.haiphong.edu.vn/
https://thnamson.haiphong.edu.vn/
https://thnamson.haiphong.edu.vn/
https://thleloi.haiphong.edu.vn/
https://thleloi.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

623.  H24.28.62 
Trường Tiểu 

học An Hòa 

Thôn Ngọ 

Dương, xã 

An Hòa, 

huyện An 

Dương 

tieuhocanhoa.hp2018@gmai

l.com 
02253850745 

thanhoaad.haiphong.

edu.vn 
 

624.  H24.28.63 

Trường Tiểu 

học Đặng 

Cương 

Thôn Chiến 

Thắng, 

Đặng 

Cương, 

huyện An 

Dương 

tieuhocdangcuonghp12@gm

ail.com 
0834872767 

https://thdangcuong.

haiphong.edu.vn 
 

625.  H24.28.64 

Trường Tiểu 

học Quốc 

Tuấn 

Thôn Kiều 

Hạ, xã Quốc 

Tuấn, huyện 

An Dương 

Congtuocc8130@gmail.com 0979150834 
thquoctuanad.haipho

ng.edu.vn 
 

626.  H24.28.65 

Trường Tiểu 

học Hồng 

Thái 

Thôn Kiều 

Đông, xã 

Hồng Thái, 

huyện An 

Dương 

tieuhochongthai@gmail.co

m 
0778251498 

https://thhongthai.ha

iphong.edu.vn 
 

627.  H24.28.66 

Trường Tiểu 

học Đồng 

Thái 

Thôn Bạch 

Mai, Xã 

Đồng Thái, 

thdongthai.ad@gmail.com 02253871826 
https://thdongthai.ha

iphong.edu.vn 
 

https://thhongthai.haiphong.edu.vn/
https://thhongthai.haiphong.edu.vn/
https://thdongthai.haiphong.edu.vn/
https://thdongthai.haiphong.edu.vn/


166 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện An 

Dương 

628.  H24.28.67 

Trường Tiểu 

học An 

Đồng 

Thôn Vĩnh 

Khê, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

tieuhocandong@gmail.com 0915539736 
https://thandong.hai

phong.edu.vn 
 

629.  H24.28.68 

Trường Tiểu 

học An 

Dương 

Tổ 1, TT An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

tieuhocanduonghp@gmail.c

om 
02253871626 

https://thanduong.ha

iphong.edu.vn 
 

630.  H24.28.69 

Trường 

THCS Lê 

Thiện 

Thôn Phí xá, 

xã  Lê 

Thiện, 

huyện An 

Dương 

thcslethienanduong@gmail.

com 
0943891899 

thcslethien.haiphong

.edu.vn 
 

631.  H24.28.70 

Trường 

THCS Đại 

Bản 

Thôn Tân 

Thanh , xã 

Đại Bản, 

huyện An 

Dương 

thcsdaibananduong@gmail.

com 
0335182493 

thcsdaiban.haiphong

.edu.vn 
 

https://thandong.haiphong.edu.vn/
https://thandong.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

632.  H24.28.71 

Trường 

THCS Tân 

Tiến 

Thôn Nông 

Xá, xã Tân 

Tiến, huyện 

An Dương 

thcstantienanduonghp@gma

il.com 
0984199666 

thcstantien.haiphong

.edu.vn 
 

633.  H24.28.72 

Trường 

THCS An 

Hưng 

Thôn Nam 

Hòa, Xã An 

Hưng, 

huyện An 

Dương 

thcsanhungad@gmail.com 0947354155 
https://thcsanhung.h

aiphong.edu.vn 
 

634.  H24.28.73 

Trường 

THCS An 

Hồng 

Thôn Lê 

Lác, xã An 

Hồng, 

huyện An 

Dương 

thcsanhonganduong@gmail.

com 
0225850730 

thcsanhong.haiphon

g.edu.vn 
 

635.  H24.28.74 

Trường 

THCS Bắc 

Sơn 

Thôn 3, xã 

Bắc Sơn, 

huyện An 

Dương 

thcsbacsonanduong@gmail.

com 
0378118709 

thcsbacsonad.haipho

ng.edu.vn 
 

636.  H24.28.75 

Trường 

THCS Nam 

Sơn 

Thôn Cách 

Hạ, xã Nam 

Sơn, huyện 

An Dương 

thcsnamsonanduong@gmail

.com 
02253871543 

thcsnamson.haiphon

g.edu.vn 
 

https://thcsanhung.haiphong.edu.vn/
https://thcsanhung.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

637.  H24.28.76 

Trường 

THCS Lê 

Lợi 

Thôn Tràng 

Duệ xã Lê 

Lợi, huyện 

An Dương 

thcsleloihuyenanduong01@

gmail.com 
0987034836 

thcsleloiad.haiphong

.edu.vn 
 

638.  H24.28.77 

Trường 

THCS Hồng 

Phong 

Thôn Hạ 

Đỗ, xã Hồng 

Phong, 

huyện An 

Dương 

thcshongphonganduong@g

mail.com 
0906156859 

thcshongphong.haip

hong.edu.vn 
 

639.  H24.28.78 

Trường 

THCS An 

Hòa 

Thôn Ngọ 

Dương, xã 

An Hòa, 

huyện An 

Dương 

thcsanhoaanduong@gmail.c

om 
0942629286 

thcsanhoa.haiphong.

edu.vn 
 

640.  H24.28.79 

Trường 

THCS Đặng 

Cương 

Thôn Chiến 

Thắng, 

Đặng 

Cương, 

huyện An 

Dương 

thcsdangcuonganduong@g

mail.com 
0091450269 

thcsdangcuong.haip

hong.edu.vn 
 

641.  H24.28.80 

Trường 

THCS Quốc 

Tuấn 

Thôn Kiều 

Hạ, xã Quốc 

thcsquoctuananduong@gma

il.com 
0986115977 

thcsquoctuan.haiphò

ng.edu.vn 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Tuấn, huyện 

An Dương 

642.  H24.28.81 

Trường 

THCS Hồng 

Thái 

Thôn Kiều 

Đông, xã 

Hồng Thái, 

huyện An 

Dương 

thcshongthai.had@gmail.cơ

m 
0934476465 

thcshongthai.haipho

ng.edu.vn 
 

643.  H24.28.82 

Trường 

THCS Đồng 

Thái 

Thôn Bạch 

Mai, Xã 

Đồng Thái, 

huyện An 

Dương 

thcsdongthaianduong@gmai

l.com 
0982031669 

thcsdongthai.haipho

ng.edu.vn 
 

644.  H24.28.83 

Trường 

THCS An 

Đồng 

Thôn Vĩnh 

Khê, xã An 

Đồng, 

huyện An 

Dương 

thcsandongad@gmail.com 0382369379 
thcsandong.haiphon

g.edu.vn 
 

645.  H24.28.84 

Trường 

THCS An 

Dương 

Tổ 1, TT An 

Dương, 

huyện An 

Dương 

truongthcsanduong@gmail.c

om 
0225871627 

thcsanduong.haipho

ng.edu.vn 
 

XXV. An Lão 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

646.  H24.29.1 Xã An Thái 

Thôn Thạch 

Lực, xã An 

Thái, huyện 

An Lão 

anlao.anthai@haiphong.gov.

vn 
0225.3872919 Chưa có  

647.  H24.29.2 
Xã An 

Thắng 

Thôn Quyết 

Tiến 3, xã 

An Thắng, 

huyện An 

Lão 

anlao.anthang@haiphong.go

v.vn 
0225.3920009 Chưa có  

648.  H24.29.3 Xã An Thọ 

Thôn Trần 

Thành, xã An 

Thọ, huyện 

An Lão 

anlao.antho@haiphong.gov.

vn 
0225.3529088 Chưa có  

649.  H24.29.4 Xã An Tiến 

Thôn An 

Luận, xã An 

Tiến, huyện 

An Lão 

anlao.antien@haiphong.gov.

vn 
02253872290 Chưa có  

650.  H24.29.5 
Xã Bát 

Trang 

Thôn Nghĩa 

Trang, xã 

Bát Trang, 

huyện An 

Lão 

anlao.battrang@haiphong.go

v.vn 
0225.3698284 Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

651.  H24.29.6 
Xã Chiến 

Thắng 

Thôn 

Phương Hạ, 

xã chiến 

Thắng, 

huyện An 

Lão 

anlao.chienthang@haiphong

.gov.vn 
0225.3831956 Chưa có  

652.  H24.29.7 Xã Mỹ Đức 

Thôn Tân 

Nam, xã Mỹ 

Đức, huyện 

An Lão 

anlao.myduc@haiphong.gov

.vn 
0225.3879052 Chưa có  

653.  H24.29.8 
Xã Quang 

Hưng 

Thôn Câu 

Trung, xã 

Quang 

Hưng, 

huyện An 

Lão 

anlao.quanghung@haiphong.

gov.vn 
0225.3872282 Chưa có  

654.  H24.29.9 
Xã Quang 

Trung 

Thôn Tân 

Trung, xã 

Quang 

Trung, 

huyện An 

Lão 

anlao.quangtrung@haiphong.

gov.vn 
0225.3872232 Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

655.  H24.29.10 
Xã Quốc 

Tuấn 

Thôn Đông 

Nham 1, xã 

Quốc Tuấn, 

huyện An 

Lão. 

anlao.quoctuan@haiphong.g

ov.vn 
0225.3872249 Chưa có  

656.  H24.29.11 Xã Tân Dân 

Thôn Vị 

Xuyên, xã 

Tân Dân, 

huyện An 

Lão 

anlao.tandan@haiphong.gov

.vn 
0225.3872284 Chưa có  

657.  H24.29.12 Xã Tân Viên 

Trung tâm 

xã Tân 

Viên, huyện 

An Lão 

anlao.tanvien@haiphong.go

v.vn 
 Chưa có  

658.  H24.29.13 Xã Thái Sơn 

Thôn Đoàn 

Dũng, xã 

Thái Sơn, 

huyện An 

Lão 

anlao.thaison@haiphong.go

v.vn 
0225.3879095 Chưa có  

659.  H24.29.14 
Xã Trường 

Thành 

Thôn 

Phương Chử 

Đông, xã 

Trường 

anlao.truongthanh@haiphong

.gov.vn 
0225.3872280 Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Thành, 

huyện An 

Lão 

660.  H24.29.15 
Xã Trường 

Thọ 

Thôn Ngọc 

Chử 2, xã 

Trường Thọ, 

huyện An 

Lão 

anlao.truongtho@haiphong.

gov.vn 
0225.3872281 Chưa có  

661.  H24.29.16 
Thị trấn An 

Lão 

Số 22, 

đường Ngô 

Quyền, thị 

trấn An Lão, 

huyện An 

Lão 

thitrananlao@haiphong.gov.

vn 
0225.3872241 Chưa có  

662.  H24.29.17 
Thị trấn 

Trường Sơn 

Số 228, 

Lương 

Khánh Thiện, 

TDP Văn 

Tràng 1, thị 

trấn Trường 

Sơn, huyện 

An Lão 

anlao.truongson@haiphong.

gov.vn 
0225.3891987 Chưa có  

mailto:thitrananlao@haiphong.gov.vn
mailto:thitrananlao@haiphong.gov.vn
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663.  H24.29.18 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.vpubnd@haiphong.go

v.vn 

0225.3872251 

Chưa có  

664.  H24.29.19 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.vhtt@haiphong.gov.v

n 
0225.3872201 Chưa có  

665.  H24.29.20 
Phòng Nội 

vụ 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.noivu@haiphong.gov.

vn 
0225.3872940 Chưa có  

666.  H24.29.21 
Phòng Tư 

pháp 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

anlao.tuphap@haiphong.gov

.vn 
0225.3872434 Chưa có  
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Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

667.  H24.29.22 
Phòng  LĐ-

TB và XH 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.ldtbxh@haiphong.gov

.vn 
0225.3911134 Chưa có  

668.  H24.29.23 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 9, đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.tckh@haiphong.gov.v

n 
0225.3872365 Chưa có  

669.  H24.29.24 
Phòng 

Y tế 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.yte@haiphong.gov.vn  Chưa có  
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2016/BTTTT 

670.  H24.29.25 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.ktht@haiphong.gov.v

n 
 Chưa có  

671.  H24.29.26 
Thanh tra 

huyện 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.thanhtra@haiphong.go

v.vn 
0225.3872369 Chưa có  

672.  H24.29.27 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.nnptnt@haiphong.gov

.vn 
0225.3772266 Chưa có  
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673.  H24.29.28 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.tnmt@haiphong.gov.v

n 
 Chưa có  

674.  H24.29.29 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.gddt@haiphong.gov.v

n 
0225.3872978 Chưa có  

675.  H24.29.30 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.ttptqd@haiphong.gov.

vn 
Chưa có Chưa có  

676.  H24.29.31 
Trung tâm 

Văn hóa - 

Số 39 Lê 

Lợi, thị trấn 
anlao.dpt@haiphong.gov.vn 0225.3872316 https://anlao.gov.vn   

https://anlao.gov.vn/
https://anlao.gov.vn/
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Thông tin 

và 

Thể thao 

An Lão, 

huyện 

An Lão 

677.  H24.29.32 

Trung tâm 

Dân số Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Số, 42 

đường 

Nguyễn 

Chuyên Mỹ, 

thị trấn An 

Lão, huyện 

An Lão 

anlao.ttds@haiphong.gov.vn Chưa có Chưa có  

678.  H24.29.33 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Số 17, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão 

anlao.bqlda@haiphong.gov.

vn 
0225.3872277 Chưa có  

679.  H24.29.34 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp-giáo 

dục thường 

xuyên 

Ngõ 19, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

gdtx-

anlao@haiphong.edu.vn 
0225.3872448 Chưa có  

https://mail.haiphong.gov.vn/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=gdtx-anlao%40haiphong.edu.vn&nm=gdtx-anlao%40haiphong.edu.vn
https://mail.haiphong.gov.vn/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=gdtx-anlao%40haiphong.edu.vn&nm=gdtx-anlao%40haiphong.edu.vn
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huyện An 

Lão 

680.  H24.29.35 
Đài Phát 

thanh huyện 

Số 39, 

đường Lê 

Lợi, thị trấn 

An Lão, 

huyện 

An Lão 

anlao.dpt@haiphong.gov.vn 0225.3872316 Anlao.gov.vn  

681.  H24.29.36 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện An 

Lão 

Số 19, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, thị trấn 

An Lão, 

huyện An 

Lão, HP 

Chưa có 0978.352.279 Chưa có  

682.  H24.29.37 
MN Bát 

Trang 

Thôn 

Thượng 

Trang, xã 

Bát 

Trang,  An 

Lão- 

Hải Phòng 

mnbattrang@anlao.edu.vn 0934.388562 
mnbattrang.haiphon

g.edu.vn  
 

http://mnbattrang.haiphong.edu.vn/
http://mnbattrang.haiphong.edu.vn/
http://mnbattrang.haiphong.edu.vn/
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683.  H24.29.38 
MN Trường 

Thọ 

Thôn Đồng 

Xuân, 

Trường Thọ, 

An Lão, Hải 

Phòng 

mntruongtho@anlao.edu.vn 374232019 
mntruongtho.haipho

ng.edu.vn  
 

684.  H24.29.39 
MN Trường 

Thành 

Thôn 

Phương 

Chử 

Nam, xã 

Trường 

Thành, 

huyện An 

Lão, Hải 

Phòng 

mntruongthanh@anlao.edu.

vn 
0225.3572425 

http://mntruongthan

h.haiphong.edu.vn  
 

685.  H24.29.40 
MN An 

Tiến 

Thôn An 

Luận, xã An 

Tiến, huyện 

An 

Lão, TPHP 

mnantien@anlao.edu.vn 393962510 
mnantien.haiphong.e

du.vn  
 

686.  H24.29.41 
MN An 

Thắng 

Thôn Bách 

Phương , xã 

An Thắng, 

huyện An 

Lão, 

mnanthang@anlao.edu.vn 0912838239 
mnanthang.haiphong

.edu.vn  
 

http://mntruongtho.haiphong.edu.vn/
http://mntruongtho.haiphong.edu.vn/
http://mntruongtho.haiphong.edu.vn/
http://mntruongthanh.haiphong.edu.vn/
http://mntruongthanh.haiphong.edu.vn/
http://mntruongthanh.haiphong.edu.vn/
http://mnanttien.haiphong.edu.vn/
http://mnanttien.haiphong.edu.vn/
http://mnanttien.haiphong.edu.vn/
http://mnanthang.haiphong.edu.vn/
http://mnanthang.haiphong.edu.vn/
http://mnanthang.haiphong.edu.vn/
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TPHP 

687.  H24.29.42 
MN Tân 

Dân 

Thôn Vị 

Xuyên, xã 

Tân Dân, 

huyện An 

Lão, TPHP 

mntandan@anlao.edu.vn 0934215598 
mntandan.haiphong.

edu.vn  
 

688.  H24.29.43 
MN Trường 

Sơn 

Số 5 Văn 

Quang, 

TDP Văn 

Tràng I, thị 

trấn Trường 

Sơn, An 

Lão, Hải 

Phòng 

mntruongson@anlao.edu.vn 0762378422 
mntruongson.haipho

ng.edu.vn  
 

689.  H24.29.44 
MN Thái 

Sơn 

Thôn Phủ 

Niệm xã 

Thái Sơn 

mnthaison@anlao.edu.vn 2253697426 
mnthaison.haiphong.

edu.vn  
 

690.  H24.29.45 
MN An 

Thái 

Thôn Thạch 

Lựu - Xã An 

Thái - 

Huyện An 

Lão- Hải 

Phòng 

mnanthai@anlao.edu.vn 362480299 
mnanthai.haiphong.e

du.vn  
 

http://mntandan.haiphong.edu.vn/
http://mntandan.haiphong.edu.vn/
http://mntandan.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mnanthai.haiphong.edu.vn/
http://mnanthai.haiphong.edu.vn/
http://mnanthai.haiphong.edu.vn/
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691.  H24.29.46 MN An Thọ 

Thôn Trần 

Thành- An 

Thọ- An 

Lão- Hải 

Phòng 

mnantho@anlao.edu.vn 0936458338 
mnantho.haiphong.e

du.vn  
 

692.  H24.29.47 
MN Chiến 

Thắng 

Thôn Mông 

Thượng xã 

Chiến 

Thắng 

huyện An 

Lão, Hải 

Phòng 

mnchienthang@anlao.edu.v

n 
02253879792 

mnchienthang.haiph

ong.edu.vn  
 

693.  H24.29.48 
MN Mỹ 

Đức 

Thôm Kim 

Châm- 

Xã Mỹ Đức 

- 

Huyện An 

Lão - Hải 

Phòng 

mnmyduc@anlao.edu.vn 0778471873 
mnmyduc.haiphong.

edu.vn  
 

694.  H24.29.49 
MN Tân 

Viên 

Thôn Kinh 

Điền - Xã 

Tân Viên - 

huyện An 

mntanvien@anlao.edu.nv 0225.3679255 
mntanvien.haiphong

.edu.vn  
 

http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mntruongson.haiphong.edu.vn/
http://mnchienthang.haiphong.edu.vn/
http://mnchienthang.haiphong.edu.vn/
http://mnchienthang.haiphong.edu.vn/
http://mnmyduc.haiphong.edu.vn/
http://mnmyduc.haiphong.edu.vn/
http://mnmyduc.haiphong.edu.vn/
http://mntanvien.haiphong.edu.vn/
http://mntanvien.haiphong.edu.vn/
http://mntanvien.haiphong.edu.vn/
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Lão - Thành 

phố Hải 

Phòng 

695.  H24.29.50 
MN Quốc 

Tuấn 

Thôn Hạ 

Câu, xã 

Quốc Tuấn, 

huyện An 

Lão, TP Hải 

Phòng 

mnquoctuan@anlao.edu.vn 0225.3679035 
mnquoctuan.haiphon

g.edu.vn  
 

696.  H24.29.51 
MN Quang 

Trung 

Thôn Câu 

Đông Tái 

Định Cư- 

Quang 

Trung- An 

Lão 

mnquangtrung@anlao.edu.v

n 
0225.902154 

mnquangtrunganlao.

haiphong.edu.vn  
 

697.  H24.29.52 
MN Quang 

Hưng 

Thôn Câu 

Trung xã 

Quang 

Hưng, 

huyện An 

Lão 

mnquanghung@anlao.edu.v

n 
0827665888 

mnquanghung.haiph

ong.edu.vn  
 

698.  H24.29.53 
MN Sao 

Sáng 

41 Lê Lợi - 

Thị mnsaosang@anlao.edu.vn 0936708839 
mnsaosanganlao.hai

phong.edu.vn  
 

http://mnquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://mnquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://mnquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://mnquangtrung.haiphong.edu.vn/
http://mnquangtrung.haiphong.edu.vn/
http://mnquangtrung.haiphong.edu.vn/
http://mnquanghung.haiphong.edu.vn/
http://mnquanghung.haiphong.edu.vn/
http://mnquanghung.haiphong.edu.vn/
http://mnsaosang.haiphong.edu.vn/
http://mnsaosang.haiphong.edu.vn/
http://mnsaosang.haiphong.edu.vn/
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Trấn An 

Lão- huyện 

An Lão- Hải 

Phòng 

699.  H24.29.54 
TH Bát 

Trang 

Thôn Nghĩa 

Trang - xã 

Bát Trang - 

huyện An 

Lão - HP 

thbattrang@anlao.edu.vn 0225.3588966 
thbattrang.haiphong.

edu.vn  
 

700.  H24.29.55 
TH Trường 

Thọ 

Thôn Ngọc 

Chử - xã 

Trường 

Thọ- 

huyện An 

Lão- TP 

Hải Phòng 

thtruongtho@anlao.edu.vn 0982568719 
thtruongthonc.haiph

ong.edu.vn  
 

701.  H24.29.56 TH An Tiến 

Thôn An 

Luận - xã 

An Tiến - 

huyện An 

Lão - TP 

Hải Phòng 

thantien@anlao.edu.vn 0936967229 
thantien.haiphong.ed

u.vn  
 

http://thbattrang.haiphong.edu.vn/
http://thbattrang.haiphong.edu.vn/
http://thbattrang.haiphong.edu.vn/
http://thtruongthonc.haiphong.edu.vn/
http://thtruongthonc.haiphong.edu.vn/
http://thtruongthonc.haiphong.edu.vn/
http://thantien.haiphong.edu.vn/
http://thantien.haiphong.edu.vn/
http://thantien.haiphong.edu.vn/
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702.  H24.29.57 

TH Thị trấn 

An Lão 

48 Nguyễn 

Chuyên Mỹ, 

thị trấn An 

Lão 

ththitran@anlao.edu.vn 0936886276 
http://ththitrananlao.

haiphong.edu.vn  
 

703.  H24.29.58 
TH An 

Thắng 

Thôn Quyết 

Tiến 3 xã 

An Thắng 

huyện An 

Lão 

thanthang@anlao.edu.vn 02253872446 
thanthang.haiphong.

edu.vn  
 

704.  H24.29.59 TH Tân Dân 

Thôn Đại 

Hoàng II, xã 

Tân Dân, 

huyện 

An Lão, Hải 

Phòng 

thtandananlao@.edu.vn 0398439375 
http://thtandan.haiph

ong.edu.vn  
 

705.  H24.29.60 
TH Trần Tất 

Văn 

Thôn phủ 

niệm, xã 

thái sơn, An 

Lão 

thtrantatvan@.edu.vn 0846695111 
thtrantatvan@.edu.v

n 
 

706.  H24.29.61 
TH Trường 

Sơn 

Văn Tràng I, 

thị trấn 

Trường Sơn, 

thtruongson@anlao.edu.vn 0225872392 
https://thtruongson.h

aiphong.edu.vn  
 

http://ththitrananlao.haiphong.edu.vn/
http://ththitrananlao.haiphong.edu.vn/
http://ththitrananlao.haiphong.edu.vn/
http://thanthang.haiphong.edu.vn/
http://thanthang.haiphong.edu.vn/
http://thanthang.haiphong.edu.vn/
http://thtandan.haiphong.edu.vn/
http://thtandan.haiphong.edu.vn/
http://thtandan.haiphong.edu.vn/
https://thtruongson.haiphong.edu.vn/
https://thtruongson.haiphong.edu.vn/
https://thtruongson.haiphong.edu.vn/
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huyện An 

Lão 

707.  H24.29.62 
TH Nguyễn 

Đốc Tín 

Thôn Thạch 

Lựu - Xã An 

Thái - 

Huyện An 

Lão- Hải 

Phòng 

thnguyendoctin@.edu.vn 2253879077 
http://thnguyendocti

n.haiphong.edu.vn  
 

708.  H24.29.63 
TH Mỹ Đức 

1 

Tân Nam, 

Mỹ Đức, An 

Lão 

thmyduc1@anlao.edu.vn 0984537611 
https://thmyduc1.hai

phong.edu.vn  
 

709.  H24.29.64 
TH Mỹ Đức 

2 

Thôn Kim 

Châm , Mỹ 

Đức , An 

Lão 

thmyduc2@anlao.edu.vn 934363266 
https://thmyduc2.hai

phong.edu.vn  
 

710.  H24.29.65 
TH Chiến 

Thắng 

Thôn Mông 

Thượng, 

Chiến 

Thắng, An 

Lão, Hải 

Phòng 

thchienthang@anlao.edu.vn 0816468686 
thchienthang.haipho

ng.edu.vn  
 

711.  H24.29.66 
TH Tân 

Viên 

Thôn Kinh 

Điền, xã 
thtanvien@anlao.edu.vn 0379384896 

thtanvien.haiphong.e

du.vn  
 

http://thnguyendoctin.haiphong.edu.vn/
http://thnguyendoctin.haiphong.edu.vn/
http://thnguyendoctin.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
https://thmyduc1.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
http://thchienthang.haiphong.edu.vn/
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Tân Viên, 

An Lão 

712.  H24.29.67 
TH Quốc 

Tuấn 

Thôn Đông 

Nham 1, xã 

Quốc Tuấn, 

An Lão 

thquoctuan@anlao.edu.vn 0904599059 
thquoctuan.haiphong

.edu.vn  
 

713.  H24.29.68 
TH Quang 

Trung 

Thôn Câu 

Hạ B - xã 

Quang 

Trung - An 

Lão - Hải 

Phòng 

thquangtrung@anlao.edu.vn 0917666198 

http://thquangtrunga

nlao.haiphong.edu.v

n  

 

714.  H24.29.69 
TH Quang 

Hưng 

Thôn Câu 

Trung - Xã 

Quang 

Hưng - 

huyện An 

Lão 

thquanghung@anlao.edu.vn 0982533807 
thquanghung.haipho

ng.edu.vn  
 

715.  H24.29.70 

TH&THCS 

Trường 

Thành 

Thôn 

Phương Chử 

Tây xã 

Trường 

Thành - An 

Lão - 

thcstruongthanh@anlao.edu.

vn 
0225.3.872.513 

thcstruongthanh.haip

hong.edu.vn  
 

http://thquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://thquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://thquoctuan.haiphong.edu.vn/
http://thquangtrunganlao.haiphong.edu.vn/
http://thquangtrunganlao.haiphong.edu.vn/
http://thquangtrunganlao.haiphong.edu.vn/
http://thquangtrunganlao.haiphong.edu.vn/
http://thquanghung.haiphong.edu.vn/
http://thquanghung.haiphong.edu.vn/
http://thquanghung.haiphong.edu.vn/
http://thcstruongthanh.haiphong.edu.vn/
http://thcstruongthanh.haiphong.edu.vn/
http://thcstruongthanh.haiphong.edu.vn/


188 

 

TT 
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Đơn cơ 

quan, đơn 
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hải Phòng 

716.  H24.29.71 

TH&THCS 

Lê 

Khắc Cẩn 

Thôn Nam 

Sơn 1, xã 

An Thọ, An 

Lão, HP 

th-

thcslekhaccan@anlao.edu.v

n 

0982746108 
thcslekhaccan.haiph

ong.edu.vn  
 

717.  H24.29.72 
THCS Bát 

Trang 

Thôn 

Thượng 

Trang, xã 

Bát 

Trang, 

huyện An 

Lão, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsbattrang@anlao.edu.vn 0859648665 
https://thcsbattrang.h

aiphong.edu.vn/  
 

718.  H24.29.73 
THCS 

Trường Thọ 

Thôn Ngọc 

Chử, xã 

Trường Thọ, 

huyện An 

Lão, TP Hải 

Phòng 

thcstruongtho@anlao.edu.vn 02253872415 
https://thcstruongtho

.haiphong.edu.vn/  
 

719.  H24.29.74 
THCS An 

Tiến 

Thôn An 

Luận, xã thcsantien@anlao.edu.vn 02253772051 
thcsantien.haiphong.

edu.vn  
 

http://thcslekhaccan.haiphong.edu.vn/
http://thcslekhaccan.haiphong.edu.vn/
http://thcslekhaccan.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
https://thcsbattrang.haiphong.edu.vn/
http://thcsantien.haiphong.edu.vn/
http://thcsantien.haiphong.edu.vn/
http://thcsantien.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 
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tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

An Tiến, 

huyện An 

Lão, TP Hải 

Phòng 

720.  H24.29.75 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

Số 05 - 

đường Trần 

Tảo - thị 

trấn An Lão 

- huyện An 

Lão - Hải 

Phòng 

thcsluongkhanhthien  

@anlao.edu.vn 
0944560339 

https://thcsluongkha

nhthienanlao  

.haiphong.edu.vn/ 

 

721.  H24.29.76 
THCS An 

Thắng 

Thôn Bách 

Phương, xã 

An Thắng, 

An 

Lão, Hải 

Phòng 

thcsanthang@anlao.edu.vn 0988579736 
thcsanthang.haiphon

g.edu.vn  
 

722.  H24.29.77 
THCS Tân 

Dân 

Thôn Đại 

Hoàng I, 

Xã Tân 

Dân, Huyện 

thcstandan@anlao.edu.vn 0982922811 
thcstandan.haiphong

.edu.vn  
 

http://thcsanthang.haiphong.edu.vn/
http://thcsanthang.haiphong.edu.vn/
http://thcsanthang.haiphong.edu.vn/
http://thcstandan.haiphong.edu.vn/
http://thcstandan.haiphong.edu.vn/
http://thcstandan.haiphong.edu.vn/
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

An Lão, 

Thành phố 

Hải Phòng 

723.  H24.29.78 
THCS 

Trường Sơn 

TDP Văn 

Tràng, thị 

trấn Trường 

Sơn, huyện 

An Lão 

thcstruongson@anlao.edu.v

n 
0914337867 

https://thcstruongson

.haiphong.edu.vn  
 

724.  H24.29.79 
THCS Thái 

Sơn 

Thôn Đoàn 

Dũng, 

Xã Thái 

Sơn, 

Huyện An 

Lão, Thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsthaison@anlao.edu.vn 0986327146 
https://thcsthaison.h

aiphong.edu.vn  
 

725.  H24.29.80 

THCS 

Nguyễn 

Chuyên Mỹ 

Thôn Thạch 

Lựu, xã An 

Thái, huyện 

An Lão, 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsnguyenchuyenmy@anla

o.edu.vn 
0963027909 

thcsnguyenchuyenm

y.haiphong.edu.vn  
 

https://thcstruongson.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongson.haiphong.edu.vn/
https://thcstruongson.haiphong.edu.vn/
https://thcsthaison.haiphong.edu.vn/
https://thcsthaison.haiphong.edu.vn/
https://thcsthaison.haiphong.edu.vn/
http://thcsnguyenchuyenmy.haiphong.edu.vn/
http://thcsnguyenchuyenmy.haiphong.edu.vn/
http://thcsnguyenchuyenmy.haiphong.edu.vn/
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TT 

Mã định 
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Đơn cơ 

quan, đơn 
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quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

726.  H24.29.81 

THCS 

Chiến 

Thắng 

Thôn Mông 

Thượng, xã 

Chiến 

Thắng, 

huyện An 

lão, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcschienthang@anlao.edu.v

n 
0889789986 

thcschienthang.haip

hong.edu.vn  
 

727.  H24.29.82 
THCS Mỹ 

Đức 

Thôn Tân 

Nam, xã Mỹ 

Đức, huyện 

An Lão 

thcsmyduc@anlao.edu.vn 0972120279 
https://thcsmyduc.ha

iphong.edu.vn/  
 

728.  H24.29.83 
THCS Tân 

Viên 

Ngã tư Tân 

Viên, xã 

Tân Viên, 

huyện An 

Lão, TP Hải 

Phòng 

thcstanvien@anlao.edu.vn 0868157389 
http://thcstanvien.hai

phong.edu.vn  
 

729.  H24.29.84 
THCS Quốc 

Tuấn 

Thôn Đông 

Nham 1 – 

Xã Quốc 

Tuấn – 

thcsquoctuan@anlao.edu.vn 0904733873 
http://thcsquoctuan.a

nlao.edu.vn  
 

http://thcschienthang.haiphong.edu.vn/
http://thcschienthang.haiphong.edu.vn/
http://thcschienthang.haiphong.edu.vn/
https://thcsmyduc.haiphong.edu.vn/
https://thcsmyduc.haiphong.edu.vn/
https://thcsmyduc.haiphong.edu.vn/
http://thcstanvien.haiphong.edu.vn/
http://thcstanvien.haiphong.edu.vn/
http://thcstanvien.haiphong.edu.vn/
http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
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TT 
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Đơn cơ 

quan, đơn 
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Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Huyện An 

Lão 

730.  H24.29.85 

THCS 

Quang 

Trung 

Thôn Tân 

Trung- 

Quang 

Trung- An 

Lão- Hải 

Phòng 

thcsquangtrung@anlao.edu.

vn 
387668992 

http://thcsquangtrun

g.anlao.edu.vn  
 

731.  H24.29.86 

THCS 

Quang 

Hưng 

Thôn Câu 

Trung-xã 

Quang 

Hưng-huyện 

An Lão-TP-

Hải Phòng 

thcsquanghung@anlao.edu.v

n 
0225.3872395 

http://thcsquanghun

g.haiphong.edu.vn  
 

XXVI. Cát Hải 

732.  H24.30.1 
Xã Đồng 

Bài 

Thôn Trung, 

xã Đồng 

Bài, huyện 

Cát Hải 

ubxadongbai@haiphong.gov

.vn 
0225.3886.278 

http://dongbai.cath

ai.haiphong.gov.v/  

733.  H24.30.2 Xã Gia Luận 
Thôn 2, xã 

Gia Luận, 

ubxagialuan@haiphong.gov.

vn 
0225.3888.731 

http://gialuan.catha

i.haiphong.gov.vn/ 
 

http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
http://thcsquoctuan.anlao.edu.vn/
http://thcsquanghung.haiphong.edu.vn/
http://thcsquanghung.haiphong.edu.vn/
http://thcsquanghung.haiphong.edu.vn/
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện Cát 

Hải 

734.  H24.30.3 
Xã Hiền 

Hào 

Thôn 1, xã 

Hiền Hào, 

huyện Cát 

Hải 

ubxahienhao@haiphong.gov

.vn 
0225.3888.732 

http://hienhao.cath

ai.haiphong.gov.v/  

735.  H24.30.4 
Xã Hoàng 

Châu 

Thôn Đình, 

xã Hoàng 

Châu, huyện 

Cát Hải 

ubxahoangchau@haiphong.

gov.vn 
0225.3886.833 

http://hoangchau.c

athai.haiphong.gov

.vn/ 
 

736.  H24.30.5 
Xã Nghĩa 

Lộ 

Thôn Minh 

Hồng, xã 

Nghĩa Lộ, 

huyện Cát 

Hải 

ubxanghialo@haiphong.gov.

vn 
0225.3886.237 

http://nghialo.catha

i.haiphong.gov.vn/ 
 

737.  H24.30.6 
Xã Phù 

Long 

Thôn Ngoài, 

xã Phù 

Long, huyện 

Cát Hải 

ubxaphulong@haiphong.go

v.vn 
0225.3886.445 

http://phulong.cath

ai.haiphong.gov.v/  

738.  H24.30.7 
Xã Trân 

Châu 

Thôn Bến, 

xã Trân 

Châu, huyện 

Cát Hải 

ubxatranchau@haiphong.go

v.vn 
0225.3888.436 

http://tranchau.cath

ai.haiphong.gov.v/  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

739.  H24.30.8 
Thị Trấn Cát 

Bà 

Số 71, 

đường Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

Hải 

ubttcatba@haiphong. 

gov.vn 
0225.3888.908 

http://catba.cathai.

haiphong.gov.vn/ 

 

740.  H24.30.9 
Thị trấn Cát 

Hải 

Tổ dân phố 

Hòa Hy, thị 

trấn Cát Hải, 

huyện Cát 

Hải 

ubttcathai@haiphong. 

gov.vn 
0225.3886.328 

http://thitran.cathai

.haiphong.gov.vn/ 
 

741.  H24.30.10 
Xã Văn 

Phong 

Thôn Phong 

Niên, xã 

Văn 

Phong, 

huyện Cát 

Hải 

ubxavanphong@haip 

hong.gov.vn 
0225.3886.281 

http://vanphong.cat

hai.haiphong.gov.v

n/  

742.  H24.30.11 Xã Việt Hải 

Thôn 2, Xã 

Việt 

Hải, Huyện 

Cát 

Hải 

ubxaviethai@haiphon 

g.gov.vn 
0225.3888.771 

http://viethai.cathai

.haiphong.gov.vn/ 
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Mã định 

danh điện 

tử 
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

743.  H24.30.12 
Xã Xuân 

Đám 

Thôn 3, Xã 

Xuân Đám, 

huyện Cát 

Hải 

 

ubxaxuandam@haiph 

ong.gov.vn 
0225.3888.601 

http://xuandam.cat

hai.haiphong.gov.v

n/  

744.  H24.30.13 
Văn Phòng 

HĐNUBND 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

Hải 

cathai.vpub@haiphon 

g.gov.vn 
0225.3888.232 Chưa có  

745.  H24.30.14 

Phòng Văn 

Hóa- 

Thông tin-

Thể thao và 

Du Lịch 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

Hải 

cathai.vh@haiphong. 

gov.vn 
0225.3888.593 Chưa có  

746.  H24.30.15 
Phòng Nội 

vụ 

Số 1, Đường 

Hà Sen, thị 

trấn Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.noivu@haipho 

ng.gov.vn 
0225.3888.474 Chưa có  
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

747.  H24.30.16 
Phòng Tư 

Pháp 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.tuphap@haiph 

ong.gov.vn 
0225.3888.667 Chưa có  

748.  H24.30.18 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 47, 

đường Cái 

Bèo, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.tckh@haiphon 

g.gov.vn 
0225.3888.033 Chưa có  

749.  H24.30.19 Phòng Y tế 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

Hải 

cathai.yte@haiphong. 

gov.vn 
0966.612.567 Chưa có  

750.  H24.30.20 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

cathai.ktht@haiphong 

.gov.vn 
0225.3888.500 Chưa có  
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Hải 

751.  H24.30.21 
Thanh tra 

huyện 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.thanhtra@haip 

hong.gov.vn 
0225.3888.660 Chưa có  

752.  H24.30.22 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 1, Đường 

Hà Sen, thị 

trấn Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.nnptn@haipho 

ng.gov.vn 
0225.3688.937 Chưa có  

753.  H24.30.23 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.tnmt@haiphon 

g.gov.vn 
0965.595.663 Chưa có  

754.  H24.30.24 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

TDP 13, thị 

trấn Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

cathai.gddt@haiphon 

g.gov.vn 
0225.3888.233 Chưa có  

755.  H24.30.25 

Trung tâm 

Văn hóa- 

Thông tin- 

TDP 7, thị 

trấn Cát Bà, 

cathai.ttvh-

tttt@haiphong.gov.vn 
0982.887.334 Chưa có  
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Thể thao huyện Cát 

Hải 

756.  H24.30.27 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

và xây dựng 

huyện Cát 

Hải 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát 

Hải 

cathai.bqlda@haipho 

ng.gov.vn 
0225.3887.441 Chưa có  

757.  H24.30.28 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

Số 1, Đường 

Hà 

Sen, thị trấn 

Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải 

cathai.ttptqd@haipho 

ng.gov.vn 
0984.342.432 Chưa có  

758.  H24.30.29 

Ban quản lý 

các vịnh 

thuộc quần 

đảo Cát Bà 

Số 104, 

đường Núi 

Ngọc, thị 

trấn Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

cathai.bqpvinh@haip 

hong.gov.vn 
0225.3688.939 Chưa có  

759.  H24.30.31 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

Số 4, ngõ 2, 

đường Hà 

Sen, thị trấn 

Cát Bà, 

cathai.ttdn-

gdtx@haiphong.gov.vn 
0225.3888.415 Chưa có  
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thường 

xuyên 

huyện Cát 

Hải 

760.  H24.30.33 
Ban quản lý 

chợ Cát Bà 

Số 4, TDP 

14, thị trấn 

Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

cathai.chiuybqlchocb@haip

hong.gov.vn 
0913.375.014 Chưa có  

761.  H24.30.34 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Cát 

Hải 

Số 01, 

đường Hà 

Sen, thị trấn 

Cát. Bà, 

huyện Cát 

Hải, HP 

Chưa có 036 7499484 Chưa có  

762.  H24.30.35 

Trường 

mầm non 

3/2 

Thị trấn Cát 

Bà, huyện 

Cát Hải  

buithihoasenthang@gmail. 

com 
02253888360 

http://mn3- 

2.haiphong.edu. vn  
 

763.  H24.30.36 

Trường 

Mầm non 

Đồng Bài 

Thôn Trung, 

xã Đồng 

Bài, huyện 

Cát Hải 

nguyenhoa21268@gmail.c 

om 
02253886979 

http://mndongba 

i.haiphong.edu.v 

n  

 

764.  H24.30.37 

Trường 

mầm non 

Hoàng Châu 

Thôn Đình, 

xã Hoàng 

Châu, huyện 

Cát Hải 

nguyenthihoa.mnhc@gmail. 

com 
02253886835 

http://mnhoangc 

hau.haiphong.ed 

u.vn  

 

http://mn3-2.haiphong.edu.vn/
http://mn3-2.haiphong.edu.vn/
http://mn3-2.haiphong.edu.vn/
http://mn3-2.haiphong.edu.vn/
http://mn3-2.haiphong.edu.vn/
http://mndongbai.haiphong.edu.vn/
http://mndongbai.haiphong.edu.vn/
http://mndongbai.haiphong.edu.vn/
http://mndongbai.haiphong.edu.vn/
http://mnhoangchau.haiphong.edu.vn/
http://mnhoangchau.haiphong.edu.vn/
http://mnhoangchau.haiphong.edu.vn/
http://mnhoangchau.haiphong.edu.vn/
http://mnhoangchau.haiphong.edu.vn/
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765.  H24.30.38 

Trường 

mầm non 

Phù Long 

Xã Phù 

Long, huyện 

Cát Hải 

dangthihanh8111981@gmai

l.com 
02253886977 

http://mnphulon 

g.haiphong.edu. 

vn  

 

766.  H24.30.39 

Trường 

mầm non 

Sao Mai 

Xã Nghĩa 

Lộ, huyện 

Cát Hải 

loannguyen3 

1101969@gmail.com 
02253886599 

http://mnsaomai 

ch.haiphong.edu .vn  
 

767.  H24.30.40 

Trường 

mầm non 

Sơn Ca 

Tổ dân phố 

9, thị trấn 

Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

mn-sonca.edu.vn  0225.3888.388 

http://mnsoncac 

h.haiphong.edu. 

vn  

 

768.  H24.30.41 

Trường 

mầm non 

Trân Châu 

Thôn Bến, 

xã Trân 

Châu, huyện 

Cát Hải 

mamnontranc 

hau.edu@gma 

il.com  

0225.3887.904 

http://mntrancha 

u.haiphong.edu. 

vn  

 

769.  H24.30.42 

Trường 

mầm non 

TT Cát Hải 

Tổ dân phố 

Đôn 

Lương, thị 

trấn Cát 

Hải, huyện 

Cát Hải 

mnthitrancathai@gmai.com 0225.3886.225 
http://mnttcathai 

.haiphong.edu.v n  
 

770.  H24.30.43 

Trường 

mầm non 

Văn Phong 

Thôn Phong 

Niên, xã 

Văn Phong, 

huyện Cát 

utbien68@gmail.com 0225.3886.736 
http://mnvanpho 

ng.haiphong.edu .vn  
 

http://mnphulong.haiphong.edu.vn/
http://mnphulong.haiphong.edu.vn/
http://mnphulong.haiphong.edu.vn/
http://mnphulong.haiphong.edu.vn/
http://mnphulong.haiphong.edu.vn/
http://mnsaomaich.haiphong.edu.vn/
http://mnsaomaich.haiphong.edu.vn/
http://mnsaomaich.haiphong.edu.vn/
http://mnsaomaich.haiphong.edu.vn/
http://mn-sonca.edu/
http://mn-sonca.edu/
http://mn-sonca.edu/
http://mn-sonca.edu/
http://mnsoncach.haiphong.edu.vn/
http://mnsoncach.haiphong.edu.vn/
http://mnsoncach.haiphong.edu.vn/
http://mnsoncach.haiphong.edu.vn/
http://mnsoncach.haiphong.edu.vn/
http://mamnontranchau.edu/
http://mamnontranchau.edu/
http://mamnontranchau.edu/
http://mamnontranchau.edu/
http://mntranchau.haiphong.edu.vn/
http://mntranchau.haiphong.edu.vn/
http://mntranchau.haiphong.edu.vn/
http://mntranchau.haiphong.edu.vn/
http://mntranchau.haiphong.edu.vn/
http://mnttcathai.haiphong.edu.vn/
http://mnttcathai.haiphong.edu.vn/
http://mnttcathai.haiphong.edu.vn/
http://mnttcathai.haiphong.edu.vn/
http://mnvanphong.haiphong.edu.vn/
http://mnvanphong.haiphong.edu.vn/
http://mnvanphong.haiphong.edu.vn/
http://mnvanphong.haiphong.edu.vn/
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Hải 

771.  H24.30.44 

Trường 

mầm non 

Xuân Đám 

Thôn 2, xã 

Xuân Đám, 

huyện Cát 

Hải 

hongcb1979@gmail.com 0225.3887.903 

http://mnxuanda 

m.haiphong.edu. 

vn  

 

772.  H24.30.45 
Tiểu học 

Chu Văn An 

Tổ dân phố 

18, thị trấn 

Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

chuvanancathai@gmail.co 

m 
0225.3887.752 

http://thchuvana 

nch.haiphong.ed 

u.vn  

 

773.  H24.30.46 

Tiểu học 

Đoàn Đức 

Thái 

Tổ dân phố 

Hòa Hy, thị 

trấn Cát Hải, 

huyện Cát 

Hải 

khanhgv1975@gmail.com 0225.3886.939 

http://thdoanduc 

thai.haiphong.ed 

u.vn  

 

774.  H24.30.47 

Tiểu học 

Nguyễn Văn 

Trỗi 

Tổ dân phố 

3, thị trấn 

Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

truongthnguyenvantroi1@g 

mail.com 
0225.3887.269 

http://thnguyenv 

antroi.haiphong. 

edu.vn  

 

775.  H24.30.48 
Tiểu học 

Việt Hải 

Thôn 1, xã 

Việt Hải, 

huyện Cát 

Hải 

tieuhocviethai@gmail.com 0225.3887.704 
http://thviethaic 

h.haiphong.edu.vn  
 

http://mnxuandam.haiphong.edu.vn/
http://mnxuandam.haiphong.edu.vn/
http://mnxuandam.haiphong.edu.vn/
http://mnxuandam.haiphong.edu.vn/
http://thchuvananch.haiphong.edu.vn/
http://thchuvananch.haiphong.edu.vn/
http://thchuvananch.haiphong.edu.vn/
http://thchuvananch.haiphong.edu.vn/
http://thdoanducthai.haiphong.edu.vn/
http://thdoanducthai.haiphong.edu.vn/
http://thdoanducthai.haiphong.edu.vn/
http://thdoanducthai.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.haiphong.edu.vn/
http://thviethaich.haiphong.edu.vn/
http://thviethaich.haiphong.edu.vn/
http://thviethaich.haiphong.edu.vn/
http://thviethaich.haiphong.edu.vn/
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776.  H24.30.49 

TH&THCS 

Gia 

Luận 

Xã Gia 

Luận, huyện 

Cát Hải 

ththcsgialuan@gmail.com 0225.3888.758 

http://th- 

thcsgialuanch.ha 

iphong.edu.vn  

 

777.  H24.30.50 
TH&THCS 

Hà Sen 

Thôn Bến, 

xã Trân 

Châu, huyện 

Cát Hải 

dinhvantan02@gmail.com 0225.3888.607 

http://th- 

thcshasen.haiph 

ong.edu.vn  

 

778.  H24.30.51 
TH&THCS 

Hiền Hào 

Xã Hiền 

Hào, huyện 

Cát Hải 

ththcshienhao@gmail.com 0225.3888.759 

https://th- 

thcshienhao.haip 

hong.edu.vn  

 

779.  H24.30.52 

TH&THCS 

Hoàng 

Châu 

Thôn Đình, 

xã Hoàng 

Châu, huyện 

Cát Hải 

thanhtam02121972@gmail. 

com 
0912.555.652 

http://th- 

thcshoangchau.h 

aiphong.edu.vn  

 

780.  H24.30.53 
TH&THCS 

Nghĩa Lộ 

Xã Nghĩa 

Lộ, huyện 

Cát Hải 

anhtuyetnl70@gmail.com 0917.315.478 

https://th- 

thcsnghialo.haip 

hong.edu.vn  

 

781.  H24.30.54 

TH&THCS 

Phù 

Long 

Thôn Ngoài, 

xã Phù 

Long, huyện 

Cát Hải 

truongthvathc sphulong@g 

mail.com 
0225.3886.446 

http://th- 

thcsphulong.hai 

phong.edu.vn  

 

782.  H24.30.55 
TH&THCS 

Văn Phong 

Thôn Phong 

Niên, xã 

Văn Phong, 

hoangthaoanh2006@gmail. 

com 
0825.882.700 

http://th- 

thcsvanphong.ha 

iphong.edu.vn  

 

http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsgialuanch.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshasen.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
https://th-thcshienhao.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
http://th-thcshoangchau.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
https://th-thcsnghialo.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsphulong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsvanphong.haiphong.edu.vn/
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huyện Cát 

Hải 

783.  H24.30.56 
TH&THCS 

Xuân Đám 

Xã Xuân 

Đám, huyện 

Cát Hải 

trantuyetxd74@gmail.com 0225.3888.602 

http://th- 

thcsxuandam.hai 

phong.edu.vn  

 

784.  H24.30.57 
THCS Thị 

trấn Cát Bà 

Tổ dân phố 

3, thị trấn 

Cát Bà, 

huyện Cát 

Hải 

nguyenthihuongcb@gmail. 

com 
0225.3688.351 

http://thcsttcatba 

.haiphong.edu.v n  
 

785.  H24.30.58 
THCS Thị 

trấn Cát Hải 

Tổ dân phố 

Tiến Lộc, 

thị trấn Cát 

Hải, huyện 

Cát Hải 

quythcs5975@gmail.com 0855.781.406 

http://thcsttcatha 

i.haiphong.edu.v 

n  

 

XXVII. Kiến Thụy 

786.  H24.31.1 
Xã Đại 

Đồng 

Thôn Phong 

Cầu 1- Xã 

Đại Đồng, 

huyện Kiến 

Thụy 

xadaidong@haiphong.gov.v

n 
0225.3681060 kienthuy.gov.vn  

787.  H24.31.2 Xã Đại Hà 

thôn Cao 

Bộ, xã Đại 

Hà, huyện 

Kiến Thụy 

xadaiha@haiphong.gov.vn 02253658886 kienthuy.gov.vn  

http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://th-thcsxuandam.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcatba.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcatba.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcatba.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcatba.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcathai.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcathai.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcathai.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcathai.haiphong.edu.vn/
http://thcsttcathai.haiphong.edu.vn/
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788.  H24.31.3 Xã Đại Hợp 

thôn Việt 

Tiến, xã Đại 

Hợp, huyện 

Kiến Thụy 

xadaihop@haiphong.gov.vn 0225 3560294 kienthuy.gov.vn  

789.  H24.31.4 Xã Đoàn Xá 

Thôn Đông 

Xá - Xã 

Đoàn Xá, 

huyện Kiến 

Thụy 

xadoanxa@haiphong.gov.vn 02253.560654 kienthuy.gov.vn  

790.  H24.31.5 
Xã Đông 

Phương 

Thôn Đại 

Trà Hải, xã 

Đông 

Phương, 

huyện Kiến 

Thụy 

xadongphuong@haiphong.g

ov.vn 
02253.660.501 kienthuy.gov.vn  

791.  H24.31.6 Xã Du Lễ 

Thôn Quán 

Bơ - Xã Du 

Lễ, huyện 

Kiến Thụy 

xadule@haiphong.gov.vn 0225.3680.091 kienthuy.gov.vn  

792.  H24.31.7 
Xã Hữu 

Bằng 

Thôn Kim 

Đới 1 - Xã 

Hữu Bằng 

xahuubang@haiphong.gov.v

n 
02253659399 kienthuy.gov.vn  

793.  H24.31.8 
Xã Kiến 

Quốc 

Thôn 4 xã 

Kiến Quốc, 

xakienquoc@haiphong.gov.

vn 
02253.868 008 kienthuy.gov.vn  
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huyện Kiến 

Thụy 

794.  H24.31.9 
Xã Minh 

Tân 

Thôn Vũ Vị 

- xã Minh 

Tân, huyện 

Kiến Thụy 

xaminhtan@haiphong.gov.v

n 
Chưa có kienthuy.gov.vn  

795.  H24.31.10 
Xã Ngũ 

Đoan 

Thôn Đại 

Thắng, xã 

Ngũ Đoan, 

huyện Kiến 

Thuỵ 

xangudoan@haiphong.gov.v

n 
0225.3680420 kienthuy.gov.vn  

796.  H24.31.11 
Xã Ngũ 

Phúc 

Thôn Xuân 

Đông - Xã 

Ngũ Phúc 

xanguphuc@haiphong.gov.v

n 
02253868858 kienthuy.gov.vn  

797.  H24.31.12 
Thị trấn Núi 

Đối 

Thọ Xuân 2- 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

thitrannuidoi@haiphong.gov

.vn 
02253881674 kienthuy.gov.vn  

798.  H24.31.13 
Xã Tân 

Phong 

Thôn Lão 

Phong 2, xã 

Tân Phong, 

huyện Kiến 

Thụy 

xatanphong@haiphong.gov.

vn 
02253659399 kienthuy.gov.vn  

799.  H24.31.14 Xã Tân Trào 
Thôn Ngọc 

Tỉnh - Xã 
xatantrao@haiphong.gov.vn 02253.680102 kienthuy.gov.vn  
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Tân Trào, 

huyện Kiến 

Thụy 

800.  H24.31.15 
Xã Thanh 

Sơn 

Thôn Xuân 

La - Xã 

Thanh Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy 

xathanhson@haiphong.gov.

vn 
02253.888.198 kienthuy.gov.vn  

801.  H24.31.16 
Xã Thuận 

Thiên 

Thôn Xuân 

Úc, xã 

Thuận 

Thiên, 

huyện Kiến 

Thụy 

xathuanthien@haiphong.gov

.vn 
0225.3658.829 kienthuy.gov.vn  

802.  H24.31.17 
Xã Thụy 

Hương 

Thôn Trà 

Phương, xã 

Thụy 

Hương, 

huyện Kiến 

Thụy 

xathuyhuong@haiphong.go

v.vn 
02253.881.281 kienthuy.gov.vn  

803.  H24.31.18 Xã Tú Sơn 

Thôn 3, xã 

Tú Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy 

xatuson@haiphong.gov.vn 02253.560198 kienthuy.gov.vn  
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804.  H24.31.19 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban 

nhân dân 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.vp@haiphong.gov.

vn 
02253881220 Chưa có  

805.  H24.31.20 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.vhtt@haiphong.go

v.vn 
Không có Chưa có  

806.  H24.31.21 
Phòng Nội 

vụ 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.noivu@haiphong.g

ov.vn 
02253.881.723 Chưa có  

807.  H24.31.22 
Phòng Tư 

pháp 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.tuphap@haiphong.

gov.vn 
02253.881.602 Chưa có  

808.  H24.31.23 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.tbxh@haiphong.go

v.vn 

 

02253.881.249 Chưa có  

809.  H24.31.24 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

kienthuy.tckh@haiphong.go

v.vn 

 

02253.881.796 Chưa có  
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Đối, huyện 

Kiến Thụy 

810.  H24.31.25 Phòng Y tế 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.yte@haiphong.gov

.vn 

 

02253.681.792 Chưa có  

811.  H24.31.26 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.ktht@haiphong.go

v.vn 

 

02253.881.197 Chưa có  

812.  H24.31.27 

Thanh tra 

huyện Kiến 

Thụy 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.thanhtra@haiphon

g.gov.vn 

 

02253.881.343 Chưa có  

813.  H24.31.28 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.nn@haiphong.gov.

vn 

 

02253.881.473 Chưa có  

814.  H24.31.29 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.tnmt@haiphong.go

v.vn 

 

Không có Chưa có  

815.  H24.31.30 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

kienthuy.gddt@haiphong.go

v.vn 

 

02253.881.244 Chưa có  
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Đối, huyện 

Kiến Thụy 

816.  H24.31.31 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.ptqd@haiphong.go

v.vn 

 

Không có Chưa có  

817.  H24.31.33 

Trung tâm 

Văn hóa - 

thông tin và 

Thể thao 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.chiuyttvh@haipho

ng.gov.vn 

 

Chưa có Chưa có  

818.  H24.31.34 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.chiuyttdn@haipho

ng.gov.vn 
02253.881 860 Chưa có  

819.  H24.31.35 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

kienthuy.chiuybqlda@haiph

ong.gov.vn 

 

02253.881.604 Chưa có  

820.  H24.31.36 

Ban quản lý 

di tích KTN 

các Vua nhà 

Mạc 

Cẩm Xuân, 

Thị trấn Núi 

Đối, huyện 

Kiến Thụy 

vuongtrieumac.bqldt@haiph

ong.gov.vn 

 

02253.627.289 Chưa có  
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821.  H24.31.37 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Kiến 

Thụy 

Số 8. Mạc 

Thái Tổ, Thị 

trấn Núi 

Đối, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng 

daohuongctd@gmail.com 0975214971 Chưa có  

822.  H24.31.38 

Trường 

Mầm non 

Ngũ Phúc 

Xã Ngũ 

Phúc huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mnnguphuc@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

823.  H24.31.39 

Trường 

Mầm non 

Du Lễ 

Xã Du Lễ 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mndule@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

824.  H24.31.40 

Trường 

Mầm non 

Kiến Quốc 

Xã Kiến 

Quốc huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mnkienquoc@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

825.  H24.31.41 

Trường 

Mầm non 

Hữu Bằng 

Xã Hữu 

Bằng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

mnhuubang@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  
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Hải Phòng 

826.  H24.31.42 

Trường 

Mầm non 

Thuận Thiên 

Xã Thuận 

Thiên huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mnthuanthien@kienthuy.ed

u.vn 
Chưa có Chưa có  

827.  H24.31.43 

Trường 

Mầm non 

Đại Đồng 

Xã Đại 

Đồng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mndaidong@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

828.  H24.31.44 

Trường 

Mầm non 

Đông 

Phương 

Xã Đông 

Phương 

huyện Kiến 

Thụy thành 

phố Hải 

Phòng 

mndongphuong@kienthuy.e

du.vn 
Chưa có Chưa có  

829.  H24.31.45 

Trường 

Mầm non 

Minh Tân 

Xã Minh 

Tân huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mnminhtan@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

830.  H24.31.46 

Trường 

Mầm non 

Liên Cơ 

Thị trấn Núi 

Đối huyện 

Kiến Thụy 

 

mnlienco@kienthuy.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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thành phố 

Hải Phòng 

831.  H24.31.47 

Trường 

Mầm non 

Tú Sơn 

Xã Tú Sơn 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mntuson@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

832.  H24.31.48 

Trường 

Mầm non 

Đoàn Xá 

Xã Đoàn xá 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mndoanxa@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

833.  H24.31.49 

Trường 

Mầm non 

Đại Hợp 

Xã Đại Hợp 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mndaihop@kienthuy.edu.vn 

 
Chưa có Chưa có  

834.  H24.31.50 

Trường 

Mầm non 

Tân Phong 

Xã Tân 

Phong 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mntanphong@kienthuy.edu.

vn 

 

Chưa có Chưa có  
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835.  H24.31.51 

Trường 

Mầm non 

Thanh Sơn 

Xã Thanh 

Sơn huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mnthanhson@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

836.  H24.31.52 

Trường 

Mầm non 

Thụy Hương 

Xã Thụy 

Hương 

huyện Kiến 

Thụy thành 

phố Hải 

Phòng 

mnthuyhuong@kienthuy.ed

u.vn 
Chưa có Chưa có  

837.  H24.31.53 

Trường 

Mầm non 

Đại Hà 

Xã Đại Hà 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mndaiha@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

838.  H24.31.54 

Trường 

Mầm non 

Tân Trào 

Xã Tân Trào 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

mntantrao@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

839.  H24.31.55 

Trường 

Mầm non 

Ngũ Đoan 

Xã Ngũ 

Đoanhuyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

mnngudoan@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  
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Hải Phòng 

840.  H24.31.56 
Trường Tiểu 

học Tú Sơn 

Xã Tú Sơn 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thtuson@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

841.  H24.31.57 

Trường Tiểu 

học Đoàn 

Xá 

Xã Đoàn xá 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thdoanxa@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

842.  H24.31.58 
Trường Tiểu 

học Đại Hợp 

Xã Đại Hợp 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thdaihop@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

843.  H24.31.59 

Trường Tiểu 

học Ngũ 

Phúc 

Xã Ngũ 

Phúc huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thnguphuc@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

844.  H24.31.60 

Trường Tiểu 

học Kiến 

Quốc 

Xã Kiến 

Quốc huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

thkienquoc@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  
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Hải Phòng 

845.  H24.31.61 

Trường Tiểu 

học Hữu 

Bằng 

Xã Hữu 

Bằng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thhuubang@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

846.  H24.31.62 

Trường Tiểu 

học Thuận 

Thiên 

Xã Thuận 

Thiên huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

ththuanthien@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

847.  H24.31.63 

Trường Tiểu 

học Đại 

Đồng 

Xã Đại 

Đồng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thdaidong@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

848.  H24.31.64 

Trường Tiểu 

học Đông 

Phương 

Xã Đông 

Phương 

huyện Kiến 

Thụy thành 

phố Hải 

Phòng 

thdongphuong@kienthuy.ed

u.vn 
Chưa có Chưa có  

849.  H24.31.65 

Trường 

Mầm non 

Minh Tân 

Xã Minh 

Tân huyện 
thminhtan@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  
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Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

850.  H24.31.66 

Trường Tiểu 

học thị trấn 

Núi Đối 

Thị trấn Núi 

Đối huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

ththitran@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

851.  H24.31.67 
Trường Tiểu 

học Đại Hà 

Xã Đại Hà 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thdaiha@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

852.  H24.31.68 

Trường Tiểu 

học Tân 

Trào 

Xã Tân Trào 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thtantrao@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

853.  H24.31.69 

Trường Tiểu 

học Ngũ 

Đoan 

Xã Ngũ 

Đoanhuyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thngudoan@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

854.  H24.31.70 
Trường 

Trung học 

Xã Ngũ 

Phúc huyện 

thcsnguphuc@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  
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cơ sở Ngũ 

Phúc 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

855.  H24.31.71 

Trường Tiểu 

học và 

Trung học 

cơ sở Du Lễ 

Xã Du Lễ 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsdule@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

856.  H24.31.72 

Trường 

Trung học 

cơ sở Kiến 

Quốc 

Xã Kiến 

Quốc huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcskienquoc@kienthuy.edu

.vn 
Chưa có Chưa có  

857.  H24.31.73 

Trường 

Trung học 

cơ sở Hữu 

Bằng 

Xã Hữu 

Bằng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcshuubang@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

858.  H24.31.74 

Trường 

Trung 

học cơ sở 

Đại Đồng 

Xã Đại 

Đồng huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsdaidong@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  
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859.  H24.31.75 

Trường 

Trung học 

cơ sở 

Đông 

Phương 

Xã Đông 

Phương 

huyện Kiến 

Thụy thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsdongphuong@kienthuy.

edu. vn 
Chưa có Chưa có  

860.  H24.31.76 

Trường 

Trung học 

cơ sở Minh 

Tân 

Xã Minh 

Tân huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsminhtan@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

861.  H24.31.77 

Trường 

Trung học 

cơ sở 

Thuận Thiên 

Xã Thuận 

Thiên huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsthuanthien@kienthuy.ed

u.v n 
Chưa có Chưa có  

862.  H24.31.78 

Trường 

Trung học 

cơ sở Thị 

trấn Núi Đối 

Thị trấn Núi 

Đối huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsthitran@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

863.  H24.31.79 

Trường 

Trung học 

cơ sở Tú 

Sơn 

Xã Tú Sơn 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

thcstuson@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  
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Hải Phòng 

864.  H24.31.80 

Trường 

Trung 

học cơ sở 

Đoàn Xá 

Xã Đoàn xá 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsdoanxa@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

865.  H24.31.81 

Trường 

Trung 

học cơ sở 

Đại Hợp 

Xã Đại Hợp 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsdaihop@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

866.  H24.31.82 

Trường Tiểu 

học và 

Trung học 

cơ sở Tân 

Phong 

Xã Tân 

Phong 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcstanphong@kienthuy.edu

.vn 
Chưa có Chưa có  

867.  H24.31.83 

Tiểu học và 

Trung học 

cơ sở Thanh 

Sơn 

Xã Thanh 

Sơn huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsthanhson@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

868.  H24.31.84 

Trường Tiểu 

học và 

Trung 

Xã Thụy 

Hương 

huyện Kiến 

thcsthuyhuong@kienthuy.ed

u.v n 
Chưa có Chưa có  
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học cơ sở 

Thụy Hương 

Thụy thành 

phố Hải 

Phòng 

869.  H24.31.85 

Trường 

Trung học 

cơ sở Đại 

Hà 

Xã Đại Hà 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsdaiha@kienthuy.edu.vn Chưa có Chưa có  

870.  H24.31.86 

Trường 

Trung học 

cơ sở Tân 

Trào 

Xã Tân Trào 

huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcstantrao@kienthuy.edu.v

n 
Chưa có Chưa có  

871.  H24.31.87 

Trường 

Trung học 

cơ sở Ngũ 

Đoan 

Xã Ngũ 

Đoan huyện 

Kiến Thụy 

thành phố 

Hải Phòng 

thcsngudoan@kienthuy.edu.

vn 
Chưa có Chưa có  

XXVIII. Thuỷ Nguyên 

872.  H24.32.1 Xã An Lư 

Thôn An 

Tiến, An 

Lư, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubanlu@haiphong.gov.vn 02253.967066 
anlu.thuynguyen.hai

phong.gov.vn 
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873.  H24.32.2 Xã An Sơn 

Thôn 3, An 

Sơn, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubanson@haiphong.gov.vn 02253.646233 
anson.thuynguyen.h

aiphong.gov.vn 
 

874.  H24.32.3 
Xã Cao 

Nhân 

Thôn 4, xã 

Cao Nhân, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubcaonhan@haiphong.gov.v

n 
02253.674199 

caonhan.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

875.  H24.32.4 
Xã Chính 

Mỹ 

Thôn 10, 

Chính Mỹ, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubchinhmy@haiphong.gov.

vn 
02253.673.473 

chinhmy.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

876.  H24.32.5 
Xã Đông 

Sơn 

Thôn 3, 

Đông Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubdongson@haiphong.gov.v

n 
02253.874486 

dongson.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

877.  H24.32.6 
Xã Dương 

Quan 

Thôn Đông 

Nam, 

Dương 

Quan, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubduongquan@haiphong.go

v.vn 
02253.538.568 

duongquan.thuyngu

yen.haiphong.gov.vn 
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878.  H24.32.7 Xã Gia Đức 

Thôn 3, Gia 

Đức, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubgiaduc@haiphong.gov.vn 02253.3975502 
giaduc.thuynguyen.h

aiphong.gov.vn 
 

879.  H24.32.8 
Xã Gia 

Minh 

Thôn 3, Gia 

Minh, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubgiaminh@haiphong.gov.v

n 
02253.693799 

giaminh.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

880.  H24.32.9 
Xã Hòa 

Bình 

Thôn 7, Hòa 

Bình, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubhoabinh@haiphong.gov.v

n 
02253.874046 

hoabinh.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

881.  H24.32.10 
Xã Hoa 

Động 

Thôn Cổng 

Đất, Hoa 

Động, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubhoadong@haiphong.gov.v

n 
02253.873261 

hoadong.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

882.  H24.32.11 
Xã Hoàng 

Động 

Thôn 4, 

Hoàng 

Động, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubhoangdong@haiphong.go

v.vn 
02253.873466 

hoangdong.thuyngu

yen.haiphong.gov.vn 
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883.  H24.32.12 
Xã Hợp 

Thành 

Thôn 10, 

Hợp Thành, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubhopthanh@haiphong.gov.

vn 
02253.673088 

hopthanh.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

884.  H24.32.13 
Xã Kênh 

Giang 

Thôn Trại 

Trên, Đồng 

Phản, Kênh 

Giang, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubkenhgiang@haiphong.gov

.vn 
02253.574.256 

kenhgiang.thuynguy

en.haiphong.gov.vn 
 

885.  H24.32.14 Xã Kiền Bái 

Thôn 4, 

Kiền Bái, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubkienbai@haiphong.gov.vn 02253.776636 
kienbai.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
 

886.  H24.32.15 Xã Kỳ Sơn 

Thôn 6, Kỳ 

Sơn, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubkyson@haiphong.gov.vn 02253.674024 
kyson.thuynguyen.h

aiphong.gov.vn 
 

887.  H24.32.16 Xã Lại Xuân 

Thôn 8, Lại 

Xuân, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ublaixuan@haiphong.gov.vn 02253.673187 
laixuan.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
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888.  H24.32.17 
Xã Lâm 

Động 

Thôn Sú 1, 

Lâm Động, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ublamdong@haiphong.gov.

vn 
02253.873259 

lamdong.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

889.  H24.32.18 Xã Lập Lễ 

Thôn Lạch 

Sẽ, Lập Lễ, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ublaple@haiphong.gov.vn 02253.875234 
laple.thuynguyen.hai

phong.gov.vn 
 

890.  H24.32.19 Xã Liên Khê 

Thôn 2, 

Liên Khê, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ublienkhe@haiphong.gov.vn 02253.975233 
lienkhe.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
 

891.  H24.32.20 
Xã Lưu 

Kiếm 

Thôn Trung, 

Lưu Kiếm, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubluukiem@haiphong.gov.v

n 
02253.692318 

luukiem.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

892.  H24.32.21 Xã Lưu Kỳ 

Thôn Hang 

Lương, Lưu 

Kỳ, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubluuky@haiphong.gov.vn Không có 
luuky.thuynguyen.h

aiphong.gov.vn 
 

893.  H24.32.22 
Xã Minh 

Tân 
Thôn 7, 

Minh Tân, 

ubminhtan@haiphong.gov.v

n 
02253.975910 

minhtan.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
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huyện Thủy 

Nguyên 

894.  H24.32.23 
Xã Mỹ 

Đồng 

Thôn 6, Mỹ 

Đồng, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubmydong@haiphong.gov.v

n 
02253.874196 

mydong.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

895.  H24.32.24 Xã Ngũ Lão 

Thôn 6, Ngũ 

Lão, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubngulao@haiphong.gov.vn 02253.875698 
ngulao.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
 

896.  H24.32.25 Xã Phả Lễ 

Thôn 2, Phả 

Lễ, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubphale@haiphong.gov.vn Không có 
phale.thuynguyen.ha

iphong.gov.vn 
 

897.  H24.32.26 
Xã Phù 

Ninh 

Phố Mới, 

Phù Ninh, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubphuninh@haiphong.gov.v

n 
02253.673092 

phuninh.thuynguyen

.haiphong.gov.vn 
 

898.  H24.32.27 Xã Phục Lễ 

Thôn Trung, 

Phục Lễ, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubphucle@haiphong.gov.vn 02253.875027 
phucle.thuynguyen.h

aiphong.gov.vn 
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899.  H24.32.28 
Xã Quảng 

Thanh 

Thôn Tân, 

Quảng 

Thanh, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubquangthanh@haiphong.go

v.vn 
02253.962199 

quangthanh.thuyngu

yen.haiphong.gov.vn 
 

900.  H24.32.29 
Xã Tam 

Hưng 

Thôn 5, 

Tam Hưng, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubtamhung@haiphong.gov.

vn 
02253.875220 

tamhung.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

901.  H24.32.30 
Xã Tân 

Dương 

Thôn 2, Tân 

Dương, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubtanduong@haiphong.gov.

vn 
02253.874383 

tanduong.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

902.  H24.32.31 
Xã Thiên 

Hương 

Thôn 8, 

Thiên 

Hương, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubthienhuong@haiphong.go

v.vn 
Không có 

thienhuong.thuyngu

yen.haiphong.gov.vn 
 

903.  H24.32.32 
Xã Thủy 

Đường 

Thôn Mánh, 

Thủy 

Đường, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubthuyduong@haiphong.go

v.vn 
02253.874301 

thuyduong.thuynguy

en.haiphong.gov.vn 
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904.  H24.32.33 
Xã Thủy 

Sơn 

Thôn 5, 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubthuyson@haiphong.gov.v

n 
02253.874275 

thuyson.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
 

905.  H24.32.34 
Xã Thủy 

Triều 

Thôn 1, 

Thủy Triều, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubthuytrieu@haiphong.gov.

vn 
02253.874341 

thuytrieu.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

906.  H24.32.35 
Xã Trung 

Hà 

Thôn Trại, 

Trung Hà, 

huyện Thủy 

Nguyên 

ubtrungha@haiphong.gov.v

n 
02253.874481 

trungha.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
 

907.  H24.32.36 
Thị trấn 

Minh Đức 

TDP Hoàng 

Tôn, Minh 

Đức, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubminhduc@haiphong.gov.

vn 
02253.875226 

minhduc.thuynguye

n.haiphong.gov.vn 
 

908.  H24.32.37 
Thị trấn Núi 

Đèo 

Số 4, TDP 

25/10, Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

ubnuideo@haiphong.gov.vn 02253.874331 
nuideo.thuynguyen.

haiphong.gov.vn 
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909.  H24.32.38 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

Số 5, Đà 

Nẵng, TT. 

Núi Đèo, 

huyện Thủy 

Nguyên 

vpubthuynguyen@haiphong

.gov.vn 
02253.642322 Chưa có  

910.  H24.32.39 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Số 5, Đà 

Nẵng, TT. 

Núi Đèo, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.vhtt@haiphong.

gov.vn 
02253.874156 Chưa có  

911.  H24.32.40 
Phòng Nội 

vụ 

Số 5, Đà 

Nẵng, TT. 

Núi Đèo, 

huyện Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.noivu@haiphon

g.gov.vn 
02253.642728 Chưa có  

912.  H24.32.41 
Phòng Tư 

pháp 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.tuphap@haipho

ng.gov.vn 
02253.642008 Chưa có  

913.  H24.32.42 Phòng Lao 

động - 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

thuynguyen.ldtbxh@haipho

ng.gov.vn 
02253.973761 Chưa có  
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Thương 

binh và xã 

hội 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

914.  H24.32.43 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Số 13, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.tckh@haiphong.

gov.vn 
Không có Chưa có  

915.  H24.32.44 Phòng Y tế 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.yte@haiphong.g

ov.vn 
02253.873407 Chưa có  

916.  H24.32.45 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.congthuong@ha

iphong.gov.vn 
Chưa có Chưa có  



230 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

917.  H24.32.46 
Thanh tra 

huyện 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.thanhtra@haiph

ong.gov.vn 
02253.874271 Chưa có  

918.  H24.32.47 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.nnptnt@haipho

ng.gov.vn 
02253.873395 Chưa có  

919.  H24.32.48 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.tnmt@haiphong

.gov.vn 
Chưa có Chưa có  

920.  H24.32.49 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Số 5, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

thuynguyen.gddt@haiphong

.gov.vn 
02253.973275 Chưa có  
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Thủy 

Nguyên 

921.  H24.32.50 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

Số 7, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.ttvhtt@haiphon

g.gov.vn 
02253.776186 

daiphatthanhthuyng

uyen.com 
 

922.  H24.32.53 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Số 7, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

thuynguyen.ttptqd@haiphon

g.gov.vn 
02253.642019 Chưa có  

923.  H24.32.54 
Ban quản lý 

chợ Núi Đèo 

Bạch Đằng, 

Núi Đèo, 

huyện Thủy 

Nguyên 

Chưa có 02253.873284 Chưa có  

924.  H24.32.55 

Ban quản lý 

các dự án 

đầu tư xây 

dựng huyện 

Số 7, Đà 

Nẵng, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

thuynguyen.bqldadtxd@hai

phong.gov.vn 
Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Thủy 

Nguyên 

925.  H24.32.56 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Thôn 7, 

Thủy Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên 

gdtx-

thuynguyen@haiphong.edu.

vn 

02253.874180 Chưa có  

926.  H24.32.57 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Thủy 

Nguyên 

Trụ sở khối 

Đoàn thể, 

Ngõ 15, thị 

trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên 

Chưa có 0982669005 Chưa có  

927.  H24.32.58 
Mầm non 

Lại Xuân 

Xã Lại 

Xuân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

laixuan@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

928.  H24.32.59 
Mầm non 

An Sơn 

Xã An Sơn, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

anson@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

929.  H24.32.60 
Mầm non 

Kỳ Sơn 

Xã Kỳ Sơn, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

kyson@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

930.  H24.32.61 
Mầm non 

Phù Ninh 

Xã Phù 

Ninh, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

phuninh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

931.  H24.32.62 

Mầm non 

Quảng 

Thanh 

Xã Quảng 

Thanh, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

quangthanh@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

932.  H24.32.63 
Mầm non 

Hợp Thành 

Xã Hợp 

Thành, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

hopthanh@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

933.  H24.32.64 
Mầm non 

Chính Mỹ 

Xã Chính 

Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

chinhmy@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

934.  H24.32.65 
Mầm non 

Cao Nhân 

Xã Cao 

Nhân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

caonhan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

935.  H24.32.66 
Mầm non 

Mỹ Đồng 

Xã Mỹ 

Đồng, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

mydong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

936.  H24.32.67 
Mầm non 

Kiền Bái 

Xã Kiền 

Bái, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

kienbai@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

937.  H24.32.68 

Mầm non 

Thiên 

Hương 

Xã Thiên 

Hương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

thienhuong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

938.  H24.32.69 
Mầm non 

Đông Sơn 

Xã Đông 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

dongson@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

939.  H24.32.70 
Mầm non 

Hoàng Động 

Xã Hoàng 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

hoangdong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

940.  H24.32.71 
Mầm non 

Lâm Động 

Xã Lâm 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

lamdong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

941.  H24.32.72 
Mầm non 

Hoa Động 

Xã Hoa 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

hoadong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

942.  H24.32.73 
Mầm non 

Tân Dương 

Xã Tân 

Dương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

tanduong@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

943.  H24.32.74 

Mầm non 

Dương 

Quan 

Xã Dương 

Quan, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

duongquan@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

944.  H24.32.75 
Mầm non 

Thuỷ Sơn 

Xã Thủy 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

thuyson@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

945.  H24.32.76 
Mầm non 

Sao Mai 

TT Núi Đèo, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

saomai@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

946.  H24.32.77 
Mầm non 

Thuỷ Đường 

Xã Thủy 

Đường, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

thuyduong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

947.  H24.32.78 
Mầm non 

Hoà Bình 

Xã Hòa 

Bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

hoabinh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

948.  H24.32.79 
Mầm non 

Kênh Giang 

Xã Kênh 

Giang, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

kenhgiang@thuynguyen.edu

.vn 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

949.  H24.32.80 
Mầm non 

Lưu Kiếm 

Xã Lưu 

Kiếm, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

luukiem@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

950.  H24.32.81 
Mầm non 

Minh Tân 

Xã Minh 

Tân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

minhtan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

951.  H24.32.82 
Mầm non 

Liên Khê 

Xã Liên 

Khê, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

lienkhe@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

952.  H24.32.83 
Mầm non 

Lưu Kỳ 

Xã Lưu Kỳ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

luuky@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

953.  H24.32.84 
Mầm non 

Gia Minh 

Xã Gia 

Minh, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

giaminh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

954.  H24.32.85 
Mầm non 

Gia Đức 
Xã Gia Đức, 

Thủy 

mamnon-

giaduc@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

955.  H24.32.86 
Mầm non 

An Lư 

Xã An Lư, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

anlu@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

956.  H24.32.87 
Mầm non 

Trung Hà 

Xã Trung 

Hà, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

trungha@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

957.  H24.32.88 
Mầm non 

Thuỷ Triều 

Xã Thủy 

Triều, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

thuytrieu@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

958.  H24.32.89 
Mầm non 

Ngũ Lão 

Xã Ngũ 

Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

ngulao@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

959.  H24.32.90 
Mầm non 

Tam Hưng 

Xã Tam 

Hưng, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

tamhung@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

960.  H24.32.91 
Mầm non 

Phục Lễ 

Xã Phục Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

phucle@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

961.  H24.32.92 
Mầm non 

Phả Lễ 

Xã Phả Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

phale@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

962.  H24.32.93 
Mầm non 

Lập Lễ 

Xã Lập Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

laple@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

963.  H24.32.94 
Mầm non 

Minh Đức 

TT Minh 

Đức, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

mamnon-

minhduc@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

964.  H24.32.95 
Tiểu học Lại 

Xuân 

Xã Lại 

Xuân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

laixuan@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

965.  H24.32.96 
Tiểu học An 

Sơn 
Xã An Sơn, 

Thủy 

tieuhoc-

anson@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

966.  H24.32.97 
Tiểu học Kỳ 

Sơn 

Xã Kỳ Sơn, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

kyson@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

967.  H24.32.98 
Tiểu học 

Phù Ninh 

Xã Phù 

Ninh, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

phuninh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

968.  H24.32.99 

Tiểu học 

Quảng 

Thanh 

Xã Quảng 

Thanh, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

quangthanh@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

969.  H24.32.100 
Tiểu học 

Chính Mỹ 

Xã Chính 

Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

chinhmy@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

970.  H24.32.101 
Tiểu học 

Hợp Thành 

Xã Hợp 

Thành, 

Thủy 

tieuhoc-

hopthanh@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

971.  H24.32.102 
Tiểu học 

Cao Nhân 

Xã Cao 

Nhân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

caonhan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

972.  H24.32.103 
Tiểu học 

Mỹ Đồng 

Xã Mỹ 

Đồng, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

mydong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

973.  H24.32.104 
Tiểu học 

Kiền Bái 

Xã Kiền 

Bái, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

kienbai@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

974.  H24.32.105 

Tiểu học 

Thiên 

Hương 

Xã Thiên 

Hương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

thienhuọng@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

975.  H24.32.106 
Tiểu học 

Thuỷ Sơn 

Xã Thủy 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

thuyson@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

976.  H24.32.107 
Tiểu học 

Đông Sơn 

Xã Đông 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

dongson@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

977.  H24.32.108 
Tiểu học 

Hoàng Động 

Xã Hoàng 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

hoangdong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

978.  H24.32.109 
Tiểu học 

Lâm Động 

Xã Lâm 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

lamdong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

979.  H24.32.110 
Tiểu học 

Hoa Động 

Xã Hoa 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

hoadong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

980.  H24.32.111 
Tiểu học 

Tân Dương 

Xã Tân 

Dương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

tanduong@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  



243 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

981.  H24.32.112 

Tiểu học 

Dương 

Quan 

Xã Dương 

Quan, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

duongquan@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

982.  H24.32.113 
Tiểu học 

Núi Đèo 

TT Núi Đèo, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

nuideo@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

983.  H24.32.114 
Tiểu học 

Thuỷ Đường 

Xã Thủy 

Đường, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

thuyduong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

984.  H24.32.115 
Tiểu học An 

Lư 

Xã An Lư, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

anlu@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

985.  H24.32.116 
Tiểu học 

Trung Hà 

Xã Trung 

Hà, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

trungha@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  



244 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

986.  H24.32.117 
Tiểu học 

Thuỷ Triều 

Xã Thủy 

Triều, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

thuytrieu@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

987.  H24.32.118 
Tiểu học 

Ngũ Lão 

Xã Ngũ 

Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

ngulao@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

988.  H24.32.119 
Tiểu học 

Phục Lễ 

Xã Phục Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

phucle@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

989.  H24.32.120 
Tiểu học 

Lập Lễ 

Xã Lập Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

laple@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

990.  H24.32.121 
Tiểu học 

Phả Lễ 

Xã Phả Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

phale@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

991.  H24.32.122 
Tiểu học 

Tam Hưng 
Xã Tam 

Hưng, Thủy 

tieuhoc-

tamhung@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

992.  H24.32.123 
Tiểu học 

Minh Đức 

TT Minh 

Đức, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

minhduc@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

993.  H24.32.124 
Tiểu học 

Minh Tân 

Xã Minh 

Tân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

minhtan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

994.  H24.32.125 
Tiểu học 

Lưu Kiếm 

Xã Lưu 

Kiếm, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

luukiem@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

995.  H24.32.126 
Tiểu học 

Liên Khê 

Xã Liên 

Khê, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

lienkhe@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

996.  H24.32.127 
Tiểu học 

Gia Minh 

Xã Gia 

Minh, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

giaminh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

997.  H24.32.128 
Tiểu học 

Gia Đức 

Xã Gia Đức, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

giaduc@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

998.  H24.32.129 
Tiểu học 

Kênh Giang 

Xã Kênh 

Giang, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

kenhgiang@thuynguyen.edu

.vn 

Chưa có Chưa có  

999.  H24.32.130 
Tiểu học 

Hoà Bình 1 

Xã Hòa 

Bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

hoabinh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1000.  H24.32.131 
Tiểu học 

Hoà Bình 2 

Xã Hòa 

Bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

tieuhoc-

hoabinh2@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

1001.  H24.32.132 
THCS Lại 

Xuân 

Xã Lại 

Xuân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

laixuan@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1002.  H24.32.133 
THCS Kỳ 

Sơn 
Xã Kỳ Sơn, 

Thủy 

thcs-

kyson@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

1003.  H24.32.134 
THCS Phan 

Chu Trinh 

Xã An Sơn, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

phanchutrinh@thuynguyen.

edu.vn 

Chưa có Chưa có  

1004.  H24.32.135 

THCS 

Quảng 

Thanh 

Xã Quảng 

Thanh, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

quangthanh@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

1005.  H24.32.136 
THCS 

Chính Mỹ 

Xã Chính 

Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

chinhmy@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1006.  H24.32.137 
THCS Hợp 

Thành 

Xã Hợp 

Thành, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

hopthanh@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

1007.  H24.32.138 
THCS Cao 

Nhân 
Xã Cao 

Nhân, Thủy 

thcs-

caonhan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

1008.  H24.32.139 
THCS Mỹ 

Đồng 

Xã Mỹ 

Đồng, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

mydong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1009.  H24.32.140 
THCS Kiền 

Bái 

Xã Kiền 

Bái, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

kienbai@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1010.  H24.32.141 
THCS Thiên 

Hương 

Xã Thiên 

Hương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

thienhuong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

1011.  H24.32.142 
THCS 

Hoàng Động 

Xã Hoàng 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

hoangdong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

1012.  H24.32.143 
THCS Lâm 

Động 

Xã Lâm 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

lamdong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1013.  H24.32.144 
THCS Hoa 

Động 

Xã Hoa 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

hoadong@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1014.  H24.32.145 
THCS Tân 

Dương 

Xã Tân 

Dương, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

tanduong@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

1015.  H24.32.146 

THCS 

Dương 

Quan 

Xã Dương 

Quan, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

duongquan@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  

1016.  H24.32.147 
THCS Lê 

Ích Mộc 

Xã Thủy 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

leichmoc@thuynguyen.edu.

vn 

Chưa có Chưa có  

1017.  H24.32.148 
THCS Thuỷ 

Đường 

Xã Thủy 

Đường, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

thuyduong@thuynguyen.ed

u.vn 

Chưa có Chưa có  
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1018.  H24.32.149 
THCS An 

Lư 

Xã An Lư, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

anlu@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1019.  H24.32.150 

THCS 

Nguyễn Văn 

Cừ 

Xã Thủy 

Triều, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

nguyenvancu@thuynguyen.

edu.vn 

Chưa có Chưa có  

1020.  H24.32.151 
THCS Ngũ 

Lão 

Xã Ngũ 

Lão, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

ngulao@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1021.  H24.32.152 
THCS Phục 

Lễ 

Xã Phục Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

phucle@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1022.  H24.32.153 
THCS Lập 

Lễ 

Xã Lập Lễ, 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

laple@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  

1023.  H24.32.154 
THCS Phả 

Lễ 
Xã Phả Lễ, 

Thủy 

thcs-

phale@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Nguyên, Hải 

Phòng 

1024.  H24.32.155 
THCS Tam 

Hưng 

Xã Tam 

Hưng, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

tamhung@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1025.  H24.32.156 
THCS Minh 

Đức 

TT Minh 

Đức, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

minhduc@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1026.  H24.32.157 
THCS Minh 

Tân 

Xã Minh 

Tân, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

minhtan@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1027.  H24.32.158 
THCS Lưu 

Kiếm 

Xã Lưu 

Kiếm, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

luukiem@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

1028.  H24.32.159 
THCS Liên 

Khê 

Xã Liên 

Khê, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

lienkhe@thuynguyen.edu.vn 
Chưa có Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1029.  H24.32.160 
THCS Trần 

Nhật Duật 

Xã Gia 

Minh, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

trannhatduat@thuynguyen.e

du.vn 

Chưa có Chưa có  

1030.  H24.32.161 
THCS Trần 

Hưng Đạo 

Xã Kênh 

Giang, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

tranhungdao@thuynguyen.e

du.vn 

Chưa có Chưa có  

1031.  H24.32.162 
THCS Hoà 

Bình 

Xã Hòa 

Bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

thcs-

hoabinh@thuynguyen.edu.v

n 

Chưa có Chưa có  

XXIX. Tiên Lãng 

1032.  H24.33.1 
Xã Bắc 

Hưng 

Thôn Đồng 

Tiến, huyện 

Tiên Lãng 

ubbachung@haiphong.gov.v

n 
0225397310 Chưa có  

1033.  H24.33.2 
Xã Bạch 

Đằng 

Thôn 4 

Vọng Hải, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubbachdang@haiphong.gov.

vn 
02253883302 Chưa có  

1034.  H24.33.3 Xã Cấp Tiến 
Thôn Kinh 

Lương, 
ubcaptien@haiphong.gov.vn 02253883306 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện Tiên 

Lãng 

1035.  H24.33.4 
Xã Đại 

Thắng 

Thôn Trâm 

Khê, huyện 

Tiên Lãng 

ubdaithang@haiphong.gov.v

n 
02253.883.322 Chưa có  

1036.  H24.33.5 
Xã Đoàn 

Lập 

 

Thôn Tiến 

Đôi Nội, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubdoanlap@haiphong.gov.v

n 
02253883192 Chưa có  

1037.  H24.33.6 
Xã Đông 

Hưng 

Thôn Trung 

Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubdonghung@haiphong.gov

.vn 
0911409386 Chưa có  

1038.  H24.33.7 
Xã Hùng 

Thắng 

thôn 4, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubhungthang@haiphong.go

v.vn 
02253882309 Chưa có  

1039.  H24.33.8 
Xã Khởi 

Nghĩa 

Thôn Ninh 

Duy, huyện 

Tiên Lãng 

ubkhoinghia@haiphong.gov

.vn 
0904968372 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1040.  H24.33.9 
Xã Kiến 

Thiết 

thôn Nam 

Tử 1, huyện 

Tiên Lãng 

ubkienthiet@haiphong.gov.

vn 
02253883305 Chưa có  

1041.  H24.33.10 
Xã Nam 

Hưng 

thôn  

Bạch Xa, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubnamhung@haiphong.gov.

vn 
0945958715 Chưa có  

1042.  H24.33.11 
Xã Quang 

Phục 

thôn Chính 

Nghị, huyện 

Tiên Lãng 

ubquangphuc@haiphong.go

v.vn 
02253883287 Chưa có  

1043.  H24.33.12 
Xã Quyết 

Tiến 

Thôn Phú 

Cơ, huyện 

Tiên Lãng 

ubquyettien@haiphong.gov.

vn 
097 6401299 Chưa có  

1044.  H24.33.13 
Xã Tây 

Hưng 

Thôn Minh 

Hưng 

ubtayhung@haiphong.gov.v

n 
0938298666 Chưa có  

1045.  H24.33.13 
Xã Tiên 

Cường 

thôn Sinh 

Đan, huyện 

Tiên Lãng 

ubtiencuong@haiphong.gov.

vn 
0917759566 Chưa có  

1046.  H24.33.14 
Xã Tiên 

Minh 

thôn Đông 

Ninh 2, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubtienminh@haiphong.gov.

vn 
02253883190 Chưa có  
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đã cấp theo 
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2016/BTTTT 

1047.  H24.33.15 
Xã Tiên 

Thắng 

khu 4, 

huyện Tiên 

Lãng 

ubtienthang@haiphong.gov.

vn 
02253699166 Chưa có  

1048.  H24.33.16 
Xã Tiên 

Thanh 

thôn Hà 

Đới, huyện 

Tiên Lãng 

ubtienthanh@haiphong.gov.

vn 
0904462889 Chưa có  

1049.  H24.33.17 
Xã Toàn 

Thắng 

Thôn Đốc 

Hành, huyện 

Tiên Lãng 

ubtoanthang@haiphong.gov.

vn 
0343280668 Chưa có  

1050.  H24.33.18 
TT Tiên 

Lãng 

Khu 3 Thị 

Trấn, huyện 

Tiên Lãng 

ubthitran@haiphong.gov.vn 0225682229 Chưa có  

1051.  H24.33.19 
Xã Tự 

Cường 

thôn Mỹ 

Khê, huyện 

Tiên Lãng 

ubtucuong@haiphong.gov.v

n 
0979114868 Chưa có  

1052.  H24.33.20 
Xã Vinh 

Quang 

Thôn Đồn 

Dưới, huyện 

Tiên Lãng 

ubvinhquang@haiphong.go

v.vn 
0989502869 Chưa có  

1053.  H24.33.21 
Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.vanphong@haiphon

g.gov.vn 
0902037407 Chưa có  
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2016/BTTTT 

Ủy ban nhân 

dân 

1054.  H24.33.22 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.vhtt@haiphong.gov

.vn 
0919209686 Chưa có  

1055.  H24.33.23 
Phòng Nội 

vụ 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.noivu@haiphong.g

ov.vn 
0946924169 Chưa có  

1056.  H24.33.24 
Phòng Tư 

pháp 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.tuphap@haiphong.g

ov.vn 
02253883926 Chưa có  

1057.  H24.33.26 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và xã 

hội 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.ldtbxh@haiphong.g

ov.vn 
0911778999 Chưa có  

1058.  H24.33.27 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.tckh@haiphong.gov

.vn 
0912820879 Chưa có  

1059.  H24.33.28 Phòng Y tế 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.yte@haiphong.gov.

vn 
0793217266 Chưa có  



257 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 
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2016/BTTTT 

1060.  H24.33.29 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.ktht@haiphong.gov

.vn 
0913089324 Chưa có  

1061.  H24.33.30 
Thanh tra 

huyện 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.thanhtra@haiphong

.gov.vn 
0904001027 Chưa có  

1062.  H24.33.31 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.nn@haiphong.gov.

vn 
0943079918 Chưa có  

1063.  H24.33.32 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.tnmt@haiphong.go

v.vn 
0913846608 Chưa có  

1064.  H24.33.33 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.gddt@haiphong.go

v.vn 
0984964656 Chưa có  

1065.  H24.33.34 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.ttptqd@haiphong.g

ov.vn 
0383622168 Chưa có  

1066.  H24.33.35 
Trung tâm 

Văn hóa – 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

phatthanhtienlang@gmail.co

m 
0936869870 Chưa có  
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Thông tin và 

Thể thao 

1067.  H24.33.36 
Đài phát 

thanh huyện 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

phatthanhtienlang@gmail.co

m 
0936869870 Chưa có  

1068.  H24.33.37 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

tienlang.bqlda@haiphong.go

v.vn 
0943078979 Chưa có  

1069.  H24.33.38 

Ban quản lý 

chợ huyện 

Tiên Lãng 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

trananhtuanptnt@amail.com 0906111896 Chưa có  

1070.  H24.33.39 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

Khu 2 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

Vanthuttdaynghe.tl 0834872990 Chưa có  

1071.  H24.33.40 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Khu 3 thị 

trấn, huyện 

Tiên Lãng 

thugiangdstl@gmail.com 0332384656 Chưa có  
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1072.  H24.33.41 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Tiên 

Lãng 

Số 1, Khu 2, 

thị trấn Tiên 

Lãng, huyện 

Tiên Lãng, 

thành phố 

Hải Phòng 

buivandoi@haiphong.gov.v

n 
0976707375 Chưa có  

1073.  H24.33.42 
Mầm non 

Đại Thắng 

Thôn Xuân 

Cát - xã Đại 

Thắng - 

huyện Tiên 

Lãng - 

TPHải 

Phòng 

mamnondaithang@haiphong

.gov.vn 
02253582036 Chưa có  

1074.  H24.33.43 
Mầm non 

Tự Cường 

Thôn Mỹ 

Khê xã Tự 

Cường 

huyện Tiên 

Lãng, Hải 

phòng 

mamnontucuong@haiphong

.gov.vn 
0981696699 Chưa có  

1075.  H24.33.44 
Mầm non 

Tiên Cường 

Thôn Thiên 

Kha, xã 

Tiên Cường, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải 

phòng 

mamnontiencuong@haiphon

g.gov.vn 
0345180750 Chưa có  
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1076.  H24.33.45 
Mầm non 

Quyết Tiến 

Thôn Phú 

Cơ-xã 

Quyết Tiến-

huyện Tiên 

Lãng- TP 

Hải Phòng 

mamnonquyettien@haiphon

g.gov.vn 
0225682319 Chưa có  

1077.  H24.33.46 
Mầm non 

Khởi Nghĩa 

Trường 

mầm non 

Khởi Nghĩa: 

Địa chỉ 

Thôn Ninh 

Duy, Xã 

Khởi Nghĩa. 

mamnonkhoinghia@haipho

ng.gov.vn 
0936710046 Chưa có  

1078.  H24.33.47 
Mầm non 

Tiên Thanh 

Thôn Hà 

Đới, xã Tiên 

Thanh, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

mamnontienthanh@haiphon

g.gov.vn 

02253683106 

0372676689 
Chưa có  

1079.  H24.33.48 
Mầm non 

Thị trấn TL 

Khu 4 - Thị 

Trấn - Tiên 

Lãng - Hải 

Phòng 

mamnonthitrantl@haiphong.

gov.vn 
02253683012 Chưa có  
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1080.  H24.33.49 

Mầm non 

Phạm Đình 

Nguyên 

Khu 2 Thị 

Trấn Tiên 

Lãng, Tiên 

Lãng, Hải 

Phòng 

mamnonphamdinhnguyen@

haiphong.gov.vn 
02253883541 Chưa có  

1081.  H24.33.50 
Mầm non 

Cấp Tiến 

Thôn Kinh 

Lương- Xã 

Cấp Tiến- 

Huyện Tiên 

Lãng- 

Thành Phố 

Hải Phòng 

mamnoncaptien@haiphong.

gov.vn 
374733868 Chưa có  

1082.  H24.33.51 
Mầm non 

Kiến Thiết 

Thôn Liên 

Hào - xã 

Kiến Thiết - 

Huyện Tiên 

Lãng - 

Thành Phố 

Hải Phòng 

mamnonkienthiet@haiphon

g.gov.vn 
02253945085 Chưa có  

1083.  H24.33.52 
Mầm non 

Đoàn Lập 

Thôn Đông 

Xuyên Nội, 

xã Đoàn 

Lập, huyện 

Tiên Lãng, 

mamnondoanlap@haiphong.

gov.vn 
02253945104 Chưa có  
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thành phố 

Hải Phòng 

1084.  H24.33.53 
Mầm non 

Bạch Đằng 

thôn Xuân 

Lai, xã Bạch 

Đằng- h. 

Tiên Lãng - 

Hải Phòng 

mamnonbachdang@haiphon

g.gov.vn 
2253583235 Chưa có  

1085.  H24.33.54 
Mầm non 

Quang Phục 

Thôn Chính 

Nghị - xã 

Quang Phục 

- huyện Tiên 

Lãng - Hải 

Phòng 

mamnonquangphuc@haipho

ng.gov.vn 
2253583532 Chưa có  

1086.  H24.33.55 
Mầm non 

Toàn Thắng 

Thôn Đốc 

Hành, xã 

Toàn Thắng, 

Tiên Lãng, 

Hải Phòng 

mamnontoanthang@haiphon

g.gov.vn 
02253583721 Chưa có  

1087.  H24.33.56 
Mầm non 

Tiên Minh 

Thôn Đông 

Ninh- xã 

Tiên Minh-  

huyện Tiên 

Lãng- 

Thành phố 

Hải Phòng 

mamnontienminh@haiphon

g.gov.vn 
0987388507 Chưa có  
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1088.  H24.33.57 
Mầm non 

Tiên Thắng 

Thôn Mỹ 

Lộc, xã Tiên 

Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

mamnontienthang@haiphon

g.gov.vn 
0906341003 Chưa có  

1089.  H24.33.58 
Mầm non 

Đông Hưng 

Thôn Trung 

Hưng, xã 

Đông Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

mamnondonghung@haipho

ng.gov.vn 
0376797378 Chưa có  

1090.  H24.33.59 
Mầm non 

Tây Hưng 

Thôn Minh 

Hưng, xã 

Tây Hưng 

huyện Tiên 

Lãng Hải 

Phòng 

mamnontayhung@haiphong

.gov.vn 
0387646250 Chưa có  

1091.  H24.33.60 
Mầm non 

Nam Hưng 

Thôn Vân 

Đoài, xã 

Nam Hưng, 

huyện Tiên 

mamnonnamhung@haiphon

g.gov.vn 
0977819394 Chưa có  
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Lãng, TP 

Hải Phòng 

1092.  H24.33.61 
Mầm non 

Bắc Hưng 

Thôn Xuân 

Làng, xã 

Bắc Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, TP 

Hải Phòng 

mamnonbachung@haiphong

.gov.vn 

0859628868/ 

0225882045 
Chưa có  

1093.  H24.33.62 
Mầm non 

Hùng Thắng 

Thôn Vấn 

Đông xã 

Hùng Thắng 

huyện Tiên 

Lãng 

mamnonhungthang@haipho

ng.gov.vn 
0772330628 Chưa có  

1094.  H24.33.63 
Mầm non 

Vinh Quang 

Thôn Đồn 

Nam , xã 

Vinh 

Quang, 

huyện Tiên 

Lãng, TP 

Hải Phòng 

mamnonvinhquang@haipho

ng.gov.vn 
986579200 Chưa có  

1095.  H24.33.64 
Mầm non 

Tiên Hưng 

Thôn Hoà 

Bình xã 

Vinh Quang 

huyện Tiên 

mamnontienhung@haiphon

g.gov.vn 
0788289168 Chưa có  
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Lãng TP 

Hải Phòng 

1096.  H24.33.65 
Tiểu học 

Đại Thắng 

Thôn Lãng 

Niên xã Đại 

Thắng 

huyện Tiên 

Lãng TP 

Hải Phòng 

tieuhocdaithang@haiphong.

gov.vn 
02253883639 Chưa có  

1097.  H24.33.66 
Tiểu học Tự 

Cường 

Thôn Lâm 

Cao - Xã Tự 

Cường - 

Tiên Lãng - 

Hải Phòng 

tieuhoctucuong@haiphong.g

ov.vn 
0369666870 Chưa có  

1098.  H24.33.67 
Tiểu học 

Tiên Cường 

Thôn An 

Thung xã 

Tiên Cường  

huyện tiên 

Lãng TP 

Hải Phòng 

tieuhoctiencuong@haiphong

.gov.vn 
02253883158 Chưa có  

1099.  H24.33.68 
Tiểu học 

Quyết Tiến 

Thôn Ngân 

Cầu, xã 

Quyết Tiến, 

huyện Tiên 

Lãng, TP 

Hải Phòng 

tieuhocquyettien@haiphong.

gov.vn 
02253883062 Chưa có  
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1100.  H24.33.69 
Tiểu học 

Khởi Nghĩa 

Thôn Ninh 

Duy- xã 

Khởi Nghĩa-

Tiên  

Lãng - Hải 

phòng 

tieuhockhoinghia@haiphong

.gov.vn 
912282699 Chưa có  

1101.  H24.33.70 
Tiểu học 

Tiên Thanh 

Thôn Hà 

Đới - xã 

Tiên Thanh- 

huyện  

Tiên Lãng- 

Thành phố 

Hải Phòng 

tieuhoctienthanh@haiphong.

gov.vn 
0987161667 Chưa có  

1102.  H24.33.71 
Tiểu học Thị 

trấn TL 

Số 1 Ngõ 

176, Phố 

Minh Đức,  

Thị trấn 

Tiên Lãng, 

huyện Tiên 

Lãng, 

 Thành phố 

Hải Phòng 

tieuhocthitrantl@haiphong.g

ov.vn 
0313883150 Chưa có  

1103.  H24.33.72 
Tiểu học 

Minh Đức 

Số 60- Phố 

Bến Vua, 

Thị trấn 

tieuhocminhduc@haiphong.

gov.vn 
02253683166 Chưa có  
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Tiên Lãng,  

huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải 

Phòng 

1104.  H24.33.73 
Tiểu học 

Cấp Tiến 

Thôn Kinh 

Lương, xã 

Cấp Tiến, 

huyện Tiên 

Lãng, TP 

HP 

tieuhoccaptien@haiphong.g

ov.vn 
02253883509 Chưa có  

1105.  H24.33.74 
Tiểu học 

Kiến Thiết 

Thôn Nam 

Tử, xã Kiến 

Thiết, huyện 

Tiên Lãng, 

thành phố 

Hải Phòng 

tieuhockienthiet@haiphong.

gov.vn 
02253883085 Chưa có  

1106.  H24.33.75 
Tiểu học 

Đoàn Lập 

Thôn Đông 

Xuyên Nội, 

xã Đoàn 

Lập, huyện 

Tiên Lãng, 

TP Hải  

Phòng 

tieuhocdoanlap@haiphong.g

ov.vn 
. 02253883059 Chưa có  
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1107.  H24.33.76 
Tiểu học 

Bạch Đằng 

Thôn Xuân 

Lai, xã Bạch 

Đằng, huyện 

Tiên Lãng, 

Hải Phòng 

tieuhocbachdang@haiphong

.gov.vn 
0943289699 Chưa có  

1108.  H24.33.77 
Tiểu học 

Quang Phục 

Thôn Chính 

Nghị xã 

Quang 

Phục, huyện 

Tiên Lãng, 

TP Hải 

Phòng 

tieuhocquangphuc@haiphon

g.gov.vn 
0313884448 Chưa có  

1109.  H24.33.78 
Tiểu học 

Toàn Thắng 

Thôn Đông 

Quy, xã 

Toàn Thắng, 

Tiên Lãng, 

Hải Phòng 

tieuhoctoanthang@haiphong

.gov.vn 
02253883466 Chưa có  

1110.  H24.33.79 
Tiểu học 

Tiên Minh 

Thôn Đông 

Ninh, xã 

Tiên Minh, 

huyện Tiên 

Lãng, TP 

Hải Phòng 

tieuhoctienminh@haiphong.

gov.vn 
02253883515 Chưa có  

1111.  H24.33.80 
Tiểu học 

Tiên Thắng 

Thôn Mĩ 

Lộc - xã 

tieuhoctienthang@haiphong.

gov.vn 
02253883381 Chưa có  
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Tiên Thắng 

- Tiên Lãng 

- Hải Phòng 

1112.  H24.33.81 
Tiểu học 

Đông Hưng 

Thôn Trung 

Hưng, xã 

Đông Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

tieuhocdonghung@haiphong

.gov.vn 
02253882477 Chưa có  

1113.  H24.33.82 
Tiểu học 

Tây Hưng 

Thôn Minh 

Hưng xã 

Tây Hưng 

huyện Tiên 

Lãng TP 

Hải Phòng. 

tieuhoctayhung@haiphong.g

ov.vn 
0983967519 Chưa có  

1114.  H24.33.83 
Tiểu học 

Nam Hưng 

thôn Vân 

Đoài, xã 

Nam Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, tp Hải 

Phòng 

tieuhocnamhung@haiphong.

gov.vn 
0,076237213 Chưa có  

1115.  H24.33.84 
Tiểu học 

Bắc Hưng 

Thôn Xuân 

Làng- xã 

Bắc Hưng- 

tieuhocbachung@haiphong.

gov.vn 
02253882300 Chưa có  
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Tiên Lãng- 

Hải Phòng. 

1116.  H24.33.85 
Tiểu học 

Hùng Thắng 

Thôn Vấn 

Đông - xã 

Hùng 

Thắng- Tiên 

Lãng- Hải 

Phòng. 

tieuhochungthang@haiphon

g.gov.vn 
02253882324 Chưa có  

1117.  H24.33.86 
Tiểu học 

Vinh Quang 

Thôn Thái 

Sinh, xã 

Vinh 

Quang, 

huyện Tiên 

Lãng, tp Hải 

Phòng 

tieuhocvinhquang@haiphon

g.gov.vn 
02253882403 Chưa có  

1118.  H24.33.87 
Tiểu học 

Tiên Hưng 

Thôn Hòa 

Bình- xã 

Vinh 

Quang- Tiên 

Lãng- HP 

tieuhoctienhung@haiphong.

gov.vn 
"02253882523 Chưa có  

1119.  H24.33.88 
THCS Đại 

Thắng 

Thôn Lãng 

Niên, xã Đại 

Thắng, 

huyện Tiên 

thcsdaithang@haiphong.gov

.vn 
02253883641 Chưa có  
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Lãng, TP 

Hải Phòng. 

1120.  H24.33.89 
THCS Tự 

Cường 

Thôn Lâm 

Cao - Xã Tự 

Cường - 

Tiên Lãng - 

Hải Phòng 

thcstucuong@haiphong.gov.

vn 
0336683926 Chưa có  

1121.  H24.33.90 
THCS Tiên 

Cường 

Thôn An 

Thung - xã 

Tiên Cường 

- huyện Tiên 

Lãng - thành 

phố Hải 

Phòng 

thcstiencuong@haiphong.go

v.vn 
0816262689 Chưa có  

1122.  H24.33.91 
THCS 

Quyết Tiến 

Thôn Ngân 

Cầu, Quyết 

Tiến, Tiên 

Lãng, Hải 

Phòng 

thcsquyettien@haiphong.go

v.vn 
02253 682 319 Chưa có  

1123.  H24.33.92 
THCS Khởi 

Nghĩa 

Thôn Ninh 

Duy, xã 

Khởi Nghĩa, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

thcskhoinghia@haiphong.go

v.vn 
0914803089 Chưa có  
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phố Hải 

Phòng 

1124.  H24.33.93 
THCS Tiên 

Thanh 

thôn Hà 

Đới, xã Tiên 

Thanh, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcstienthanh@haiphong.go

v.vn 
22553883476 Chưa có  

1125.  H24.33.94 
THCS Thị 

trấn TL 

Số 178 phố 

Mình Đức 

thị trấn Tiên 

Lãng huyện 

Tiên Lãng 

Hải Phòng 

thcsthitrantl@haiphong.gov.

vn 
986427977 Chưa có  

1126.  H24.33.95 
THCS Cấp 

Tiến 

Thôn Kinh 

Lương 4, xã 

Cấp Tiến, 

 huyện Tiên 

Lãng- Hải 

Phòng 

thcscaptien@haiphong.gov.

vn 
0966017018 Chưa có  

1127.  H24.33.96 
THCS Kiến 

Thiết 

Thôn Nam 

Tử, Xã Kiến 

Thiết, huyện 

Tiên lãng, 

thcskienthiet@haiphong.gov

.vn 
02253883378 Chưa có  



273 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 

Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Thành phố 

Hải Phòng 

1128.  H24.33.97 
THCS Đoàn 

Lập 

Thôn Đông 

Xuyên Nội, 

Xã Đoàn 

Lập, huyện 

Tiên Lãng, 

TP Hải 

Phòng 

thcsdoanlap@haiphong.gov.

vn 
02253883435 Chưa có  

1129.  H24.33.98 
THCS Bạch 

Đằng 

Thôn Xuân 

Lai, Xã 

Bạch Đằng, 

huyện Tiên 

Lãng, Thành 

Phố Hải 

Phòng 

thcsbachdang@haiphong.go

v.vn 
02253883445 Chưa có  

1130.  H24.33.99 
THCS 

Quang Phục 

Thôn Chính 

Nghị, xã 

Quang 

Phục, 

 huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsquangphuc@haiphong.g

ov.vn 
02253883173 Chưa có  
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1131.  H24.33.100 
THCS Toàn 

Thắng 

Thôn Đông 

Quy, xã 

Toàn Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcstoanthang@haiphong.go

v.vn 
0912401564 Chưa có  

1132.  H24.33.101 
THCS Tiên 

Minh 

Thôn Đông 

Ninh, xã 

Tiên Minh, 

Tiên Lãng, 

HP 

thcstienminh@haiphong.gov

.vn 
0987136346 Chưa có  

1133.  H24.33.102 
THCS Tiên 

Thắng 

Khu 4 xã 

Tiên Thắng, 

Huyện Tiên 

Lãng 

thcstienthang@haiphong.go

v.vn 
374164889 Chưa có  

1134.  H24.33.103 
THCS Đông 

Hưng 

Thôn Trung 

Hưng, xã 

Đông Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsdonghung@haiphong.go

v.vn 
0984735780 Chưa có  

1135.  H24.33.104 
THCS Tây 

Hưng 

Thôn Minh 

Hưng, xã 

thcstayhung@haiphong.gov.

vn 
0898280665 Chưa có  
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Tây Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải 

Phòng 

1136.  H24.33.105 
THCS Nam 

Hưng 

Xóm 11, 

thôn Bạch 

Xa Trại, xã 

Nam Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng. 

thcsnamhung@haiphong.go

v.vn 
0932201259 Chưa có  

1137.  H24.33.106 
THCS Bắc 

Hưng 

Thôn Xuân 

Làng, Tiên 

Lãng, Hải 

Phòng 

thcsbachung@haiphong.gov

.vn 
2253882325 Chưa có  

1138.  H24.33.107 
THCS Hùng 

Thắng 

Thôn Dương 

Aó, xã Hùng 

Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

Phố Hải 

Phòng 

thcshungthang@haiphong.g

ov.vn 
2253948661 Chưa có  
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1139.  H24.33.108 
THCS Vinh 

Quang 

Thôn Đồn 

Nam, xã 

Vinh 

Quang, 

huyện Tiên 

Lãng, thành 

phố Hải 

Phòng 

thcsvinhquang@haiphong.g

ov.vn 
0912791798 Chưa có  

XXX. Vĩnh Bảo 

1140.  H24.34.1 Xã An Hòa 

Thôn An 

Lãng, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxanhoa@haiphong.gov.

vn 
0349929996 Chưa có  

1141.  H24.34.2 
Xã Cao 

Minh 

Thôn 7, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxcaominh@haiphong.g

ov.vn 
0985731359 Chưa có  

1142.  H24.34.3 Xã Cổ Am 

Thôn Minh 

Khai, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxcoam@haiphong.gov.

vn 
0386470067 Chưa có  

1143.  H24.34.4 
Xã Cộng 

Hiền 

Thôn 10 Hạ 

Am, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxconghien@haiphong.g

ov.vn 
0856659518 Chưa có  

mailto:ubndxcaominh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxcaominh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxcoam@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxcoam@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxconghien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxconghien@haiphong.gov.vn
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1144.  H24.34.5 
Xã Đồng 

Minh 

Thôn Từ 

Lâm, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxdongminh@haiphong.

gov.vn 
0353269346 Chưa có  

1145.  H24.34.6 
Xã Dũng 

Tiến 

Thôn An 

Bồ, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxdungtien@haiphong.g

ov.vn 
0936631678 Chưa có  

1146.  H24.34.7 
Xã Giang 

Biên 

Thôn 3, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxgiangbien@haiphong.

gov.vn 
0398735259 Chưa có  

1147.  H24.34.8 
Xã Hiệp 

Hòa 

Thôn Trung 

Hiệp, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxhiephoa@haiphong.go

v.vn 
0943277289 Chưa có  

1148.  H24.34.9 
Xã Hòa 

Bình 

Thôn Hàm 

Dương, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxhoabinh@haiphong.g

ov.vn 
0948916796 Chưa có  

1149.  H24.34.10 
Xã Hưng 

Nhân 

Thôn An 

Biên, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxhungnhan@haiphong.

gov.vn 
0983481501 Chưa có  

1150.  H24.34.11 
Xã Hùng 

Tiến 

Thôn Bắc 

Tạ, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxhungtien@haiphong.g

ov.vn 
0795293009 Chưa có  

mailto:ubndxdongminh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxdongminh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxdungtien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxdungtien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxgiangbien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxgiangbien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhiephoa@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhiephoa@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhoabinh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhoabinh@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhungnhan@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhungnhan@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhungtien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxhungtien@haiphong.gov.vn
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1151.  H24.34.12 Xã Liên Am 

KDC 37, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxlienam@haiphong.go

v.vn 
0988319259 Chưa có  

1152.  H24.34.13 Xã Lý Học 

Thôn Trung 

Am, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxlyhoc@haiphong.gov.

vn 
0936795189 Chưa có  

1153.  H24.34.14 
Xã Nhân 

Hòa 

Thôn Nhân 

Cựu Điện, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxnhanhoa@haiphong.g

ov.vn 
0936711835 Chưa có  

1154.  H24.34.15 
Xã Tam 

Cường 

Thôn 4, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxtamcuong@haiphong.

gov.vn 
0362478724 Chưa có  

1155.  H24.34.16 Xã Tam Đa 

Thôn Đông, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxtamda@haiphong.gov.

vn 
0948232192 Chưa có  

1156.  H24.34.17 
Xã Tân 

Hưng 

Thôn Điềm 

Niêm, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxtanhung@haiphong.g

ov.vn 
0375231857 Chưa có  

1157.  H24.34.18 Xã Tân Liên 
Thôn Vinh 

Quang, 

ubndxtanlien@haiphong.go

v.vn 
0982161508 Chưa có  

mailto:ubndxlienam@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxlienam@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxlyhoc@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxlyhoc@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxnhanhoa@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxnhanhoa@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtamcuong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtamcuong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtamda@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtamda@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtanhung@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtanhung@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtanlien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtanlien@haiphong.gov.vn
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huyện Vĩnh 

Bảo 

1158.  H24.34.19 
Xã Thắng 

Thủy 

Thôn Hà 

Phương, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxthangthuy@haiphong.

gov.vn 
0868910586 Chưa có  

1159.  H24.34.20 
Xã Thanh 

Lương 

Thôn Thanh 

Khê, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxthanhluong@haiphon

g.gov.vn 
0979743643 Chưa có  

1160.  H24.34.21 
Xã Tiền 

Phong 

Thôn Linh 

Đông, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxtienphong@haiphong.

gov.vn 
0975483023 Chưa có  

1161.  H24.34.22 
Xã Trấn 

Dương 

Thôn Bảo 

Ngãi, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxtranduong@haiphong.

gov.vn 
0973996405 Chưa có  

1162.  H24.34.23 
Xã Trung 

Lập 

Thôn 3, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxtrunglap@haiphong.g

ov.vn 
0986846865 Chưa có  

1163.  H24.34.24 
TT Vĩnh 

Bảo 
Đường Hoa 

Duy Thành, 

thitranvinhbao@haiphong.g

ov.vn 
0936447786 Chưa có  

mailto:ubndxthangthuy@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxthangthuy@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxthanhluong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxthanhluong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtienphong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtienphong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtranduong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtranduong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtrunglap@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxtrunglap@haiphong.gov.vn
mailto:thitranvinhbao@haiphong.gov.vn
mailto:thitranvinhbao@haiphong.gov.vn
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huyện Vĩnh 

Bảo 

1164.  H24.34.25 
Xã Việt 

Tiến 

Thôn Viên 

Lang, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxviettien@haiphong.go

v.vn 
0982414160 Chưa có  

1165.  H24.34.26 Xã Vĩnh An 

Thị tứ Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxvinhan@haiphong.go

v.vn 
0966587937 Chưa có  

1166.  H24.34.27 
Xã Vĩnh 

Long 

Thôn Hà 

Hương, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxvinhlong@haiphong.g

ov.vn 
0386400279 Chưa có  

1167.  H24.34.28 
Xã Vĩnh 

Phong 

Thôn Quán 

Khái, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxvinhphong@haiphong

.gov.vn 
0989563909 Chưa có  

1168.  H24.34.29 
Xã Vinh 

Quang 

Thôn 

Thượng 

Điện, huyện 

Vĩnh Bảo 

ubndxvinhquang@haiphong

.gov.vn 
0369708586 Chưa có  

1169.  H24.34.30 
Xã Vĩnh 

Tiến 

Thôn 2, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

ubndxvinhtien@haiphong.g

ov.vn 
0375546268 Chưa có  

mailto:ubndxviettien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxviettien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhan@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhan@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhlong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhlong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhphong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhphong@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhquang@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhquang@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhtien@haiphong.gov.vn
mailto:ubndxvinhtien@haiphong.gov.vn
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1170.  H24.34.31 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vpubndvinhbao@haiphong.

gov.vn 
02253884237 Chưa có  

1171.  H24.34.32 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Đông Thái, 

Thị trấn, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.vhtt@haiphong.gov

.vn 
02253884377 Chưa có  

1172.  H24.34.33 
Phòng Nội 

vụ 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.noivu@haiphong.g

ov.vn 
02253985303 Chưa có  

1173.  H24.34.34 
Phòng Tư 

pháp 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.tuphap@haiphong.g

ov.vn 
02253884374 Chưa có  

1174.  H24.34.35 
Phòng Lao 

động - 

Thương 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

vinhbao.ldtbxh@haiphong.g

ov.vn 
0914689346 Chưa có  
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binh và xã 

hội 

huyện Vĩnh 

Bảo 

1175.  H24.34.36 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.tckh@haiphong.gov

.vn 
0912649887 Chưa có  

1176.  H24.34.37 Phòng Y tế 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.yte@haiphong.gov.

vn 
0393117885 Chưa có  

1177.  H24.34.38 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.ktht@haiphong.gov

.vn 
0989557529 Chưa có  

1178.  H24.34.39 
Thanh tra 

huyện 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.thanhtra@haiphong

.gov.vn 
0988874259 Chưa có  
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1179.  H24.34.40 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.nnptnt@haiphong.g

ov.vn 
0915386546 Chưa có  

1180.  H24.34.41 

Phòng Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Đường 20/8 

- Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.tnmt@haiphong.go

v.vn 
0987193166 Chưa có  

1181.  H24.34.42 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Đường đôi 

Bờ hồ- Thị 

trấn Vĩnh 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo 

pgd-

vinhbao@haiphong.edu.vn 
0868862619 Chưa có  

1182.  H24.34.43 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

Đông Thái, 

Thị trấn, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.ttvh@haiphong.gov

.vn 
02253884535 Chưa có  

1183.  H24.34.44 

Ban quản lý 

di tích Đền 

Trạng Trình 

Thôn Trung 

Am, xã Lý 

Học, huyện 

Vĩnh Bảo 

vinhbao.bqldt@haiphong.go

v.vn 
0915671232 Chưa có  
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1184.  H24.34.45 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

Đường 20/8, 

Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.qbldadtxd@haipho

ng.gov.vn 
0912331609 Chưa có  

1185.  H24.34.46 

Trung tâm 

Dân số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình 

Đường 20/8, 

Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

vinhbao.ttdskhhgd@haiphon

g.gov.vn 
0393117885 Chưa có  

1186.  H24.34.47 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên 

KDC Bắc 

Hải, Thị trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

Bảo 

gdtx-

vinhbao@haiphong.edu.vn 
0983884319 Chưa có  

1187.  H24.34.48 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Vĩnh 

Bảo 

Đường Đôi 

20/8 Thị 

trấn Vĩnh 

Bảo,  

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

vuxuanduong1963@gmail.c

om 
0982.282.463 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1188.  H24.34.49 

Trường 

Mầm non 

An Hòa 

Thôn Tạ 

Ngoại 2- An 

Hòa - vĩnh 

Bảo - Hải 

Phòng 

mnanhoavb@edusuccess.vn 0968739652 Chưa có  

1189.  H24.34.50 

Trường 

Mầm non 

Cao Minh 

Thôn 4 Tây 

Am- xã Cao 

Minh- Vĩnh 

Bảo -Hải 

Phòng 

nguyenphuongvp2013@edu

success.vn 
0973064096 Chưa có  

1190.  H24.34.51 

Trường 

Mầm non 

Cổ Am 

Thôn 4- xã 

Cổ Am- 

Vĩnh Bảo -

Hải Phòng 

mncoam@edusuccess.vn 0389622280 Chưa có  

1191.  H24.34.52 

Trường 

Mầm non 

Cộng Hiền 

Thôn 3 An 

Quý - Xã 

Cộng Hiền - 

Huyện Vĩnh 

Bảo -  

Thành Phố 

Hải Phòng 

mnconghien@edusuccess.vn 0383625631 Chưa có  

1192.  H24.34.53 

Trường 

Mầm non 

Đồng Minh 

Thôn Bảo 

Hà, xã Đồng 

Minh- 

huyện Vĩnh 

mndongminh@edusuccess.v

n 
0373110368 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

1193.  H24.34.54 

Trường 

Mầm non 

Dũng Tiến 

Thôn Xuân 

Bồ, xã Dũng 

Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

mndungtien@edusuccess.vn 0397491688 Chưa có  

1194.  H24.34.55 

Trường 

Mầm non 

Giang Biên 

Thôn Dâu - 

Giang Biên 

- Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

bghmamnongiangbien@edu

success.vn 
0787259239 Chưa có  

1195.  H24.34.56 

Trường 

Mầm non 

Hiệp Hòa 

Thôn Trúc 

Hiệp, xã 

Hiệp Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng 

mnhiephoavb@edusuccess.v

n 
0353423259 Chưa có  

1196.  H24.34.57 

Trường 

Mầm non 

Hòa Bình 

Thôn Tây 

Hàm 

Dương, xã 

Hòa Bình, 

huyện Vĩnh 

Bảo, thành 

mamnonhoabinhvb@edusuc

cess.vn 
0354385424 Chưa có  
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Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phố Hải 

Phòng 

1197.  H24.34.58 

Trường 

Mầm non 

Hưng Nhân 

Thôn an 

Biên, xã 

Hưng Nhân 

, huyện 

Vĩnh Bảo, 

Thành phố 

Hải Phòng 

mnhungnhan@edusuccess.v

n 
0984035589 Chưa có  

1198.  H24.34.59 

Trường 

Mầm non 

Hùng Tiến 

Thôn Bắc 

Tạ !, xã 

Hùng Tiến, 

huyện Vĩnh 

Bảo, thành 

phố Hải 

Phòng 

mnhungtien@edusuccess.vn 0334789636 Chưa có  

1199.  H24.34.60 

Trường 

Mầm non 

Liên Am 

Thôn Ngọc 

Hậu, Xã 

Liên Am, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Tp Hải 

Phòng 

mnlienam@edusuccess.vn 0336157086 Chưa có  

1200.  H24.34.61 

Trường 

Mầm non 

Lý Học 

thôn Trung 

Am, xã Lý 

Học, huyện 

mnlyhoc@edusuccess.vn 0974007869 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

1201.  H24.34.62 

Trường 

Mầm non 

Nhân Hòa 

Thôn Nhân 

Mục xã 

Nhân Hoà 

huyện Vĩnh 

Bảo TP Hải 

Phòng 

mnnhanhoavbhp@edusucce

ss.vn 
0364031189 Chưa có  

1202.  H24.34.63 

Trường 

Mầm non 

Tam Cường 

Thôn 4, xã 

Tam Cường, 

huyện Vĩnh 

Bảo, thành 

phố Hải 

Phòng 

mntamcuong@edusuccess.v

n 
0359903620 Chưa có  

1203.  H24.34.64 

Trường 

Mầm non 

Tam Đa 

Thôn Đông, 

xã Tam Đa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng 

mamnontamda@edusuccess.

vn 
0948089469 Chưa có  

1204.  H24.34.65 

Trường 

Mầm non 

Tân Hưng 

Cụm 4, xã 

Tân Hưng, 

huyện Vĩnh 

mntanhungvb@edusuccess.

vn 
0382303199 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

1205.  H24.34.66 

Trường 

Mầm non 

Tân Liên 

Thôn Nam 

Hà, xã Tân 

Liên, huyện 

Vĩnh Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng 

mamnontanlien@edusuccess

.vn 
0936533197 Chưa có  

1206.  H24.34.67 

Trường 

Mầm non 

Thắng Thủy 

Thôn Hà 

Phương, xã 

Thắng 

Thủy, huyện 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

mnthangthuyvb@edusucces

s.vn 
0389583488 Chưa có  

1207.  H24.34.68 

Trường 

Mầm non 

Thanh 

Lương 

Thôn Cúc 

Thuỷ, xã 

Thanh 

Lương, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP. 

Hải Phòng 

mnthanhluongvbhp@edusuc

cess.vn 
0819686966 Chưa có  

1208.  H24.34.69 

Trường 

Mầm non 

Tiền Phong 

Thôn Linh 

Đông 1 xã 

Tiền Phong 

mntienphongvb@edusucces

s.vn 
0975320787 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Vĩnh Bảo 

Hải Phòng 

1209.  H24.34.70 

Trường 

Mầm non 

Trấn Dương 

Thôn Ngãi 

Đông - Trấn 

Dương - 

Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

mntranduongvb@edusucces

s.vn 
0368654957 Chưa có  

1210.  H24.34.71 

Trường 

Mầm non 

Trung Lập 

Thôn áng 

dương, xã 

Trung Lập, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

mntrunglap@edusuccess.vn 0377248506 Chưa có  

1211.  H24.34.72 

Trường 

Mầm non 

Thị trấn 

Vĩnh Bảo 

Khu phố 1/5 

Thị Trấn 

Vĩnh Bảo, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

mnthitranvb@edusuccess.vn 0948946369 Chưa có  

1212.  H24.34.73 

Trường 

Mầm non 

Việt Tiến 

Thôn 5 - 

Việt Tiến - 

Vĩnh Bảo -  

Hải Phòng 

mnviettienvb@edusuccess.v

n 
0385585456 Chưa có  

1213.  H24.34.74 

Trường 

Mầm non 

Vĩnh An 

Xóm Cầu 

Thụy -Thôn 

An Cầu- Xã 

mnmvinhanvb@edusuccess.

vn 
0987391705 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Vĩnh An- 

Vĩnh Bảo-

TP Hải 

Phòng 

1214.  H24.34.75 

Trường 

Mầm non 

Vĩnh Long 

Thôn Lô 

Đông, xã 

Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

mnvinhlongvb@edusuccess.

vn 
0399851150 Chưa có  

1215.  H24.34.76 

Trường 

Mầm non 

Vĩnh Phong 

Xóm 6 xã 

Vĩnh Phong 

- Vĩnh bảo - 

Hải Phòng 

mnvinhphongvb@edusucces

s.vn 
0355388556 Chưa có  

1216.  H24.34.77 

Trường 

Mầm non 

Vinh Quang 

Thôn Hu 

Trì, Xã Vinh 

Quang, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

mnvinhquang@edusuccess.

vn 
0946935581 Chưa có  

1217.  H24.34.78 

Trường 

Mầm non 

Vĩnh Tiến 

Thôn 2 xã 

Vĩnh Tiến-

Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

mnvinhtienvb@edusuccess.

vn 
0393283362 Chưa có  
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1218.  H24.34.79 

Trường Tiểu 

học Vĩnh 

Long - 

Thắng Thủy 

Thôn Hà 

Hương, xã 

Vĩnh Long, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

tieuhocvinhlongvb@edusuc

cess.vn 
0949228875 Chưa có  

1219.  H24.34.80 

Trường Tiểu 

học Vĩnh 

Phong - 

Tiền Phong 

Xóm 3, thôn 

Quán Khái, 

Vĩnh Phong, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

tieuhocvinhphong@edusucc

ess.vn 
0972037996 Chưa có  

1220.  H24.34.81 

Trường Tiểu 

học Vĩnh 

Tiến - Cổ 

Am 

Thôn 2 xã 

Vĩnh Tiến , 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

tieuhocvinhtien1@edusucce

ss.vn 
0399134581 Chưa có  

1221.  H24.34.82 
Trường Tiểu 

học An Hòa 

Thôn Tạ 

Ngoại 2, xã 

An Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

truongtieuhocanhoavb@edu

success.vn 
0982271859 Chưa có  

1222.  H24.34.83 

Trường Tiểu 

học Cao 

Minh 

Thôn Tây 

Am, xã Cao 

Minh, huyện 

Vĩnh Bảo, 

tieuhoc.caominh@edusucce

ss.vn 
0916620776 Chưa có  
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vị 
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

TP Hải 

Phòng 

1223.  H24.34.84 

Trường Tiểu 

học Cộng 

Hiền 

Thôn 10 Hạ 

Am, xã 

Cộng Hiền, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhocconghienvb@edusuc

cess.vn 
0936182706 Chưa có  

1224.  H24.34.85 

Trường Tiểu 

học Đồng 

Minh 

Thôn Bảo 

Hà, xã Đồng 

Minh, H 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

truongthdongminh@edusucc

ess.vn 
0913243928 Chưa có  

1225.  H24.34.86 

Trường Tiểu 

học Dũng 

Tiến 

Thôn An Bồ 

- xã Dũng 

Tiến - huyện 

Vĩnh Bảo - 

TP Hải 

Phòng 

tieuhocdungtienvbhp@edus

uccess.vn 
0778285983 Chưa có  

1226.  H24.34.87 

Trường Tiểu 

học Giang 

Biên 

Thôn 3, xã 

Giang biên, 

huyện Vĩnh 

Bảo, thành 

tieuhocgiangbien@edusucce

ss.vn 
0987806428 Chưa có  
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Đơn cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ cơ 

quan, đơn 

vị 
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

phố Hải 

Phòng 

1227.  H24.34.88 

Trường Tiểu 

học Hiệp 

Hòa 

Thôn Trúc 

Hiệp, xã 

Hiệp Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhochiephoavb@edusucc

ess.vn 
0975693663 Chưa có  

1228.  H24.34.89 

Trường Tiểu 

học Hòa 

Bình 

Thôn Đông 

Hàm 

Dương, xã 

Hòa Bình, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhochoabinhvbhp@edusu

ccess.vn 
02256553882 Chưa có  

1229.  H24.34.90 

Trường Tiểu 

học Hùng 

Tiến 

Thôn Bắc 

Tạ, xã Hùng 

Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

thhungtienvb@edusuccess.v

n 
0906447988 Chưa có  

1230.  H24.34.91 

Trường Tiểu 

học Liên 

Am 

Thôn Hậu 

Chùa, xã 

Liên Am, 

huyện Vĩnh 

ttieuhoclienam@edusuccess.

vn 
0914909299 Chưa có  



295 

 

TT 

Mã định 
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

1231.  H24.34.92 
Trường Tiểu 

học Lý Học 

Thôn Trung 

Am, xã Lý 

Học, huyện 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

truongtieuhoclyhoc@edusuc

cess.vn 
02253506552 Chưa có  

1232.  H24.34.93 

Trường Tiểu 

học Nhân 

Hòa 

Thôn Nhân 

Mục, xã 

Nhân Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhocnhanhoa@edusucces

s.vn 
0387054937 Chưa có  

1233.  H24.34.94 

Trường Tiểu 

học Tam 

Cường 

Thôn 5 - xã 

Tam Cường 

- Huyện 

Vĩnh Bảo - 

TP Hải 

Phòng 

tieuhoctamcuong@edusucce

ss.vn 
0888727444 Chưa có  

1234.  H24.34.95 
Trường Tiểu 

học Tam Đa 

Thôn Đông, 

Xã Tam Đa, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhoctamda12345@edusuc

cess.vn 
0987145268 Chưa có  
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Mã định danh 

đã cấp theo 

QCCVN102: 

2016/BTTTT 

1235.  H24.34.96 

Trường Tiểu 

học Tân 

Hưng 

Thôn 7, xã 

Tân Hưng, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

truongtieuhoctanhungvb@e

dusuccess.vn 
0395580388 Chưa có  

1236.  H24.34.97 

Trường Tiểu 

học Tân 

Liên 

Thôn Vinh 

Quamng, xã 

Tân Liên,n 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng. 

tieuhocjtanlien@edusuccses

s.vn 
0399250777 Chưa có  

1237.  H24.34.98 

Trường Tiểu 

học Thanh 

Lương 

Thôn Thanh 

Khê, xã 

Thanh 

Lương, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

tieuhocthanhluongvb@edus

uccess.vn 
0398155257 Chưa có  

1238.  H24.34.99 

Trường Tiểu 

học Trấn 

Dương 

Thôn Ngãi 

Đông- Trấn 

Dương- 

Vĩnh Bảo -

Hải Phòng 

thtranduongvb@edusuccess.

vn 
0972742324 Chưa có  

1239.  H24.34.100 

Trường Tiểu 

học Trung 

Lập 

Thôn Áng 

Dương, xã 

Trung Lập, 

truongtieuhoctrunglap@edu

success.vn 
0888120969 Chưa có  
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QCCVN102: 

2016/BTTTT 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

1240.  H24.34.101 

Trường Tiểu 

học Thị trấn 

Vĩnh Bảo 

KDC Hòa 

Bình, Thị 

trấn Vĩnh 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

truongtieuhocthitranvb@edu

succes.vn 
0989850797 Chưa có  

1241.  H24.34.102 

Trường Tiểu 

học Việt 

Tiến 

Thôn 5 - 

Việt Tiến - 

Vĩnh Bảo -  

Hải Phòng 

tieuhocviettienvb@edusucce

ss.vn 
02253884034 Chưa có  

1242.  H24.34.103 

Trường Tiểu 

học Vĩnh 

An 

Thi tứ Vĩnh 

An, Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

tieuhocvinhanvbhp@edusuc

cess.vn 
0979919456 Chưa có  

1243.  H24.34.104 

Trường Tiểu 

học Vinh 

Quang 

Thôn 

Thượng 

Điện- Vinh 

Quang - 

Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

truongtieuhocvinhquang@e

dusuccess.vn 
0988778656 Chưa có  
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1244.  H24.34.105 

Trường 

THCS An 

Hòa 

Thôn Tạ 

Ngoại 2, xã 

An Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcsanhoavb@edusuccess.v

n 
0943014478 Chưa có  

1245.  H24.34.106 

Trường 

THCS Cao 

Minh 

Thôn 7 xã 

Cao Minh, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcscaominhvbhp@edusucc

ess.vn 
0368252688 Chưa có  

1246.  H24.34.107 

Trường 

THCS Cổ 

Am - Vĩnh 

Tiến 

Thôn 3 xã 

Cổ Am, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcscoam@edusuccess.vn 02256509666 Chưa có  

1247.  H24.34.108 

Trường 

THCS Cộng 

Hiền 

Thôn 3-An 

quý, xã 

Cộng Hiền, 

huyện Vĩnh  

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcsconghien@edusuccess.v

n 
0986493624 Chưa có  

1248.  H24.34.109 

Trường 

THCS Dũng 

Tiến 

Thôn 3- 

Xuân Bồ,  

xã Dũng 

thcsdungtien@edusuccess.v

n 
0989442525 Chưa có  
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Tiến, huyện 

Vĩnh  Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

1249.  H24.34.110 

Trường 

THCS 

Giang Biên 

Thôn Dâu 

xã Giang 

Biên huyện 

Vĩnh  Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

thcsgiangbienvb@edusucces

s.vn 
0973162678 Chưa có  

1250.  H24.34.111 

Trường 

THCS Hiệp 

Hòa - Hùng 

Tiến 

Thôn Trúc 

Hiệp xã 

Hiệp Hòa 

huyện Vĩnh 

Bảo- Hải 

Phòng 

thcshungtien21@edusuccess

.vn 
0397299950 Chưa có  

1251.  H24.34.112 

Trường 

THCS Hòa 

Bình 

Thôn Đông 

Hàm 

Dương, xã 

Hòa Bình, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phò 

thcshoabinh@edusuccess.vn 02252627666 Chưa có  

1252.  H24.34.113 

Trường 

THCS Đồng 

Minh 

Thôn Bảo 

Hà, xã Đồng 

Minh, huyện 

truongthcsdongminh@edusu

ccess.vn 
0988415798 Chưa có  
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Vĩnh Bảo, 

thành phố 

Hải Phòng 

1253.  H24.34.114 

Trường Tiểu 

học - THCS 

Hưng Nhân 

Thôn An 

Biên, xã 

Hưng Nhân, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

thcshungnhan@edusuccess.

vn 
0904758152 Chưa có  

1254.  H24.34.115 

Trường 

THCS Lý 

Học - Liên 

Am 

THôn Trung 

Am, xã Lý 

Học, Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

truonglyhoc-

lienam@edusuccess.vn 
0987142151 Chưa có  

1255.  H24.34.116 

Trường 

THCS Nhân 

Hòa - Tam 

Đa 

Thôn Nhân 

Mục, xac 

Nhân Hòa, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Tp Hải 

Phòng 

thcsnhanhoa123@edusucces

s.vn 
0941466288 Chưa có  

1256.  H24.34.117 

Trường 

THCS Tam 

Cường 

Thôn 4, Xã 

Tam Cường, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcstamcuongvb@edusucces

s.vn 
0987142133 Chưa có  
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1257.  H24.34.118 

Trường 

THCS Tân 

Hưng - Thị 

trấn 

Thôn 2,  Xã 

Tân Hưng, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thitran.thcs@edusuccess.cn ;0947134589 Chưa có  

1258.  H24.34.119 

Trường 

THCS Vĩnh 

An - Tân 

Liên 

CS1: Thôn 

Thiết Tranh, 

Vĩnh An, 

Vĩnh Bảo;         

CS2: Thôn 

Vinh 

Quang, Tân 

Liên, Vĩnh 

Bảo 

bghvinhan2@edusucces.vn 0942211586 Chưa có  

1259.  H24.34.120 

Trường 

THCS 

Thắng Thủy 

- Vĩnh Long 

Thôn Đông 

Lôi, xã 

Thắng 

Thủy, huyện 

Vĩnh Bảo, 

TP Hải 

Phòng 

thcsvinhlong@edusuccess.v

n 
0936707346 Chưa có  

1260.  H24.34.121 

Trường 

THCS Tiền 

Phong - 

Vĩnh Phong 

Thôn Linh 

Đông 3, Xã 

Tiền Phong, 

Huyện Vĩnh 

thcstienphong-

vinhphong@edusuccess.vn 
0383962261 Chưa có  
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Bảo, TP Hải 

Phòng 

1261.  H24.34.122 

Trường 

THCS Trấn 

Dương 

Thôn Ngãi 

Đông, Xã 

Trấn 

Dương, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải 

Phòng 

thcstranduong@edusuccess.

vn 
0369096279 Chưa có  

1262.  H24.34.123 

Trường 

THCS 

Trung Lập 

Thôn 3, xã 

Trung Lập, 

huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải 

Phòng 

thcstrunglapclc@edusuccess

.vn 
0838977784 Chưa có  

1263.  H24.34.124 

Trường 

THCS Việt 

Tiến 

Thôn Liễu 

Kinh - Xã 

Việt Tiến - 

Huyện Vĩnh 

Bảo - Hải 

Phòng 

thcsviettienvb@edusuccess.

vn 
0936942086 Chưa có  

1264.  H24.34.125 

Trường 

THCS Vinh 

Quang - 

thôn 

Thượng 

Điện - xã 

Vinh Quang 

thcsvinhquang@edusuccess.

vn 
0868196826 Chưa có  
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Thanh 

Lương 

- Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

1265.  H24.34.126 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Số 4/28 Phố 

Đông Thái, 

Thị Trấn 

Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh 

bảo, TP. Hải 

Phòng 

thcsnbk2@edusuccess.vn 0912927107 Chưa có  

XXXI. Bạch Long Vĩ 

1266.  H24.35.1 

Ban quản lý 

khu bảo tồn 

biển Bạch 

Long Vĩ 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
baotonblv@gmail.com 0989651145 Chưa có  

1267.  H24.35.2 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin và 

Thể thao 

huyện Bạch 

Long Vĩ 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
trungtamvhblv@gmail.com 0977177148 Chưa có  

1268.  H24.35.3 
Ban quản lý 

Cảng và khu 

neo đậu tàu 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
bqlcangblv@gmail.com 0336503055 Chưa có  
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Bạch Long 

Vĩ 

1269.  H24.35.4 

Trường Tiểu 

học Bạch 

Long Vĩ 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 

thmgbachlongvi@gmail.co

m 
0988669020 Chưa có  

1270.  H24.35.5 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Bạch 

Long Vĩ 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
haibachlong01@gmail.com 0979805058 Chưa có  

1271.  H24.35.6 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban 

nhân dân 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
vanphongblv@gmail.com 0225.3823048 Chưa có  

1272.  H24.35.7 

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 

phongkinhtekehoachblv@g

mail.com 
0947290679 Chưa có  

1273.  H24.35.8 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
haitungblv2010@gmail.com 0906029989 Chưa có  
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1274.  H24.35.9 
Phòng Tư 

pháp 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
  Chưa có  

1275.  H24.35.10 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Huyện Bạch 

Long Vĩ 
  Chưa có  

XXXII. Thành đoàn Hải Phòng 

1276.  H24.38.1 

Cung Văn 

hoá thiếu 

nhi thành 

phố 

Số 55 Lạch 

Tray, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

nhathieunhihaiphong@gmai

l.com 
0225.3847085 Chưa có  

1277.  H24.38.2 

Cung Văn 

hóa - Thể 

thao Thanh 

niên Hải 

Phòng 

Số 45 Lạch 

Tray, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

cungthanhnien.tdhp@gmail.

com 
0225.3843861 Chưa có  

1278.  H24.38.3 

Trung tâm 

hoạt động 

hè thiếu nhi 

thành phố 

Hải Phòng 

Bến Thốc, 

Vạn Hương, 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng 

trungtamhoatdonghethieunhi

tp@gmail.com 
Chưa có Chưa có  

1279.  H24.38.4 
Trung tâm 

Huấn luyện 

Số 11 Lạch 

Tray, Ngô 
trungtamtn@gmail.com 0225.847038 Chưa có  
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cán bộ và 

Dạy nghề 

thanh niên 

Hải Phòng 

Quyền, Hải 

Phòng 

1280.  H24.38.5 

Tổng đội 

Thanh niên 

xung phong 

Hải Phòng 

Số 6 Đinh 

Tiên Hoàng, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

tdtnxphptdhp@gmail.com 0225.3810507 Chưa có  

1281.  H24.38.6 

Tổng đội 

Thanh niên 

xung phong 

13-5 

Số 22 Trần 

Hưng Đạo, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

tnxp135@gmail.com 0225.3810674 Chưa có  

1282.  H24.38.7 

Cơ sở cai 

nghiện ma 

tuý Gia 

Minh 

Xã Gia 

Minh, Thuỷ 

Nguyên, Hải 

Phòng 

trungtamgiaminh@gmail.co

m 
0225.3975181 Chưa có  

XXXIII. Ban quản lý khu kinh tế 

1283.  H24.19.1 

Trung tâm 

xúc tiến đầu 

tư và dịch 

vụ việc làm 

KKT HP 

Số 24 Cù 

Chính Lan, 

phường 

Minh Khai,  

quận Hồng 

Bàng, thành 

lanhuongheza@gmail.com 0904970360 Chưa có  
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phố Hải 

Phòng 

1284.  H24.19.2 

Trường 

Trung cấp 

KKT HP 

Số 01 đường 

Bạch Đằng, 

thị trấn Núi 

Đèo, huyện 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

loanhoangthihp75@gmail.c

om 
0225.3874168 Chưa có  
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I. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 

1.  H24.06.03.1 

Trung 

tâm Kỹ 

thuật 

Tiêu 

chuẩn 

Đo 

lường 

Chất 

lượng 

Hải 

Phòng 

Số 240 

Văn 

Cao, 

Quận 

Ngô 

Quyền 

phamkimngantdc@gmail.com 0988591867 Chưa có  
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